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1. Danh sách các doanh nghiệp lạc hậu bị loại bỏ trong ngành sản xuất sắt.
	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	1
	Hà Bắc
	Công ty TNHH sản xuất sắt Thịnh Phong (Sheng Feng), Thừa Đức

	2
	Hà Bắc
	Công ty TNHH sản xuất sắt đặc chủng Kiến Long (Jian Long), Thừa Đức

	3
	Hà Bắc
	Công ty TNHH sản xuất Va-na-đi (V) Kim Ma (Jin Mo), Thừa Đức

	4
	Hà Bắc
	Công ty TNHH sắt thép Hoài Lai (Huai Lai), Kiến Hải, Hà Bắc

	5
	Hà Bắc
	Công ty TNHH sản xuất sắt thép đặc chủng Đức Thái Toàn (De Tai Quan), Trương Gia Môn

	6
	Hà Bắc
	Công ty TNHH Thuận Tiên (Shun Xian), Huyện Trương Lê

	7
	Hà Bắc
	Công ty TNHH sắt thép Tân Lợi (Xin li), thành phố Bá Châu

	8
	Hà Bắc
	Công ty TNHH khuôn sắt đặc chủng Ích Uy (Yi Wei), thành phố Hàm Đan

	9
	Hà Bắc
	Công ty TNHH sản xuất sắt đặc chủng Tài Sơn (Zi Shan)

	10
	Hà Bắc
	Xưởng sắt thép thành phố Hàm Đan

	11
	Hà Bắc
	Công ty TNHH sắt thép Thánh Đạt, thành phố Hàm Đan

	12
	Hà Bắc
	Công ty TNHH sắt thép Minh Phương (Ming Fang), Tập đoàn sắt thép Tân Vũ An, Hà Bắc

	13
	Hà Bắc
	Công ty TNHH sản xuất ống gan Kim (Jin Xin), huyện Hàm Đan

	14
	Hà Bắc
	Công ty TNHH sắt thép Hán Cô (Han Gu), thành phố Đường Sơn

	15
	Hà Bắc
	Công ty TNHH sắt thépVinh Trình (Rong Cheng), thành phố Đường Sơn

	16
	Hà Bắc
	Công ty TNHH sắt thépVinh Tín (Rong Xin), Tập đoàn sắt thép Trường Thành, Đường Sơn

	17
	Hà Bắc
	Công ty TNHH sắt thép Quốc Phong (Guo Feng), Đường Sơn

	18
	Hà Bắc
	Công ty TNHH sản xuất các sản phẩm kim loại Nhật Sơ, Thương Châu (Cang zhou)

	19
	Sơn Tây
	Công ty TNHH sắt thép Liêu Nguyên (Liao Yuan), Sơn Tây

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	20
	Sơn Tây
	Công ty TNHH sắt thép Trường Trị (Chang Zhi), Tập đoàn Thủ Cương (Shou Gang)

	21
	Sơn Tây
	Xưởng khuôn Nhị Kinh (Er Qing), huyện Khâm Thủy

	22
	Sơn Tây
	Công ty TNHH sắt thép Trung Dương (Zhong Yang), Sơn Tây

	23
	Sơn Tây
	Công ty TNHH luyện kim và khai thác mỏ Hâm Thụy (Xin Rui), Tả Quyền

	24
	Sơn Tây
	Công ty TNHH sắt thép Nguyên Bình

	25
	Sơn Tây
	Công ty TNHH thép thô Vượng Trang (Wang Zhuang) , huyện Giao Khẩu

	26
	Nội Mông
	Công ty TNHH sắt Vĩnh Hòa (Yong He), thành phố Bao Đầu

	27
	Nội Mông
	Công ty TNHH sắt thép Hoa Chính (Hoa Zheng), thành phố Bao Đầu

	28
	Nội Mông
	Công ty TNHH luyện sắt Bắc Kinh, thành phố Bao Đầu

	29
	Nội Mông
	Công ty TNHH luyện kim, đúc Phật Minh (Fo Ming), thành phố Bao Đầu

	30
	Nội Mông
	Xưởng khuôn Thịnh Dung (Sheng Rong), thành phố Bao Đầu

	31
	Nội Mông
	Chi nhánh công ty Cố Dương, thành phố Bao Đầu, Công ty Đúc Phong Côn (Feng Kun), Sơn Tây 

	32
	Nội Mông
	Công ty TNHH sắt thép đặc chủng Ô Lan Hạo (Wu Lan Hao), Tập đoàn Phương Đại

	33
	Nội Mông
	Công ty TNHH sắt thép Vạn Đằng (Wan Teng), Bao Cương, thành phố Ô Hải

	34
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH phát triển máy Hồng Lượng (Hong Liang), Dinh Khẩu

	35
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH sản xuất ống Khôn Nguyên (Kun Yuan), Liêu Dương

	36
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH sản xuất linh phụ kiện xe hơi Đằng Phi (Teng Fei), tỉnh Hắc Long Giang

	37
	Hắc Long Giang
	Xường sắt thép thành phố Hải Luân (Hai Lun)

	38
	Sơn Đông
	Công ty TNHH sắt thép Tế Nam (Ji Nan)

	39
	Sơn Đông
	Xưởng sắt thép Trương Điếm (Zhang Dian)

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	40
	Sơn Đông
	Công ty TNHH sắt thép Lỗ Lệ (Lu Li), Sơn Đông

	41
	Sơn Đông
	Công ty TNHH sắt thép Duy Phường (Wei Fang)

	42
	Sơn Đông
	Tập đoàn Công ty thép đặc chủng Thạch Hoành (Shi Heng), Sơn Đông

	43
	Sơn Đông
	Công ty TNHH sắt thép Tập đoàn Tường Long (Xiang Long), Sơn Đông

	44
	Sơn Đông
	Công ty TNHH sắt thép xây dựng Bột Phong (Bo Feng), Yên Đài

	45
	Sơn Đông
	Tập đoàn Công ty Truyền Dương (Chuan Yang)

	46
	Sơn Đông
	Công ty TNHH sắt thép Truy Bác(Zhi Bo)

	47
	Sơn Đông
	Công ty TNHH sản xuất sắt thép Vĩnh Thắng (Yong Sheng), thành phố Tảo Trang

	48
	Hà Nam
	Công ty TNHH than Trung Châu (Zhong Zhou), Huyện Bảo Phong

	49
	An Huy
	Công ty TNHH Hồng Vĩ (Hong Wei), Hoài Ninh

	50
	Giang Tây
	Công ty TNHH khai thác cát vàng Định Nam (Ding Nan)

	51
	Giang Tây
	Tập đoàn Công ty sắt thép Tân Dư (Xin Yu)

	52
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH luyện sắt mới Hồ Bắc

	53
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH sắt thép Đông Sơn (Dong Shan), thành phố Ngạc Châu

	54
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH vật liệu luyện kim Hâm Khôn (Xin Kun), thành phố Ngạc Châu

	55
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH vật tư Thánh Đạc (Sheng Duo), thành phố Ngạc Châu

	56
	Hồ Bắc
	Xưởng đúc Bằng Tường (Ping Xiang), thành phố Ngạc Châu

	57
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH vật liệu kim loại Hồng Duyệt (Hong Yue), thành phố Ngạc Châu

	58
	Hồ Bắc
	Xưởng gia công nguyên vật liệu phế thải Yên Lợi (Yan Li), thành phố Ngạc Châu

	59
	Hồ Nam
	Xưởng luyện kim Đạt Thông, Ngân Khanh, huyện Du 

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	60
	Hồ Nam
	Công ty TNHH khai khoáng Cường Thịnh (Qiang Sheng)

	61
	Hồ Nam
	Công ty TNHH vật liệu kim loại Tương Đông (Xiang Dong) (Xưởng luyện sắt Ngân Khanh)

	62
	Hồ Nam
	Xưởng tuyển quặng Tân Kiều (Xin Qiao), Mễ Giang, huyện Trà Linh

	63
	Hồ Nam
	Xưởng luyện sắt Thanh Lộ (Mi Lu), Trà Linh

	64
	Hồ Nam
	Xưởng luyện sắt Cát Tường (Ji Xiang), Bình Thủy, Trà Linh

	65
	Hồ Nam
	Xưởng sắt Bảo Ngọc (Bao Yu), Bình Thủy, TràLinh

	66
	Hồ Nam
	Công ty TNHH sắt thép Khải Long (Kai Long), huyện Trà Linh

	67
	Hồ Nam
	Xưởng luyện Tinh Hỏa (Xing Huo), huyện Du

	68
	Hồ Nam
	Xưởng tuyển chọn bóng phay Vinh Hưng (Rong Xing), Ngân Khanh, huyện Du 

	69
	Hồ Nam
	Nhà máy sản xuất ống gang Tương Viên ( Xiang Yuan)

	70
	Hồ Nam
	Nhà máy sản xuất linh phụ kiện thang máy, huyện Gia Hòa

	71
	Hồ Nam
	Công ty TNHH luyện kim loại màu Phong Việt (Feng Yue), Sâm Châu, Hồ Nam

	72
	Hồ Nam
	Công ty TNHH luyện kim Cát Thụy (Ji Rui), thành phố Sâm Châu

	73
	Hồ Nam
	Công ty TNHH sắt thép Dụ Phong (Yu Feng), Huyện Thiệu Đông (nguyên là xưởng thép Thiệu Đông)

	74
	Phúc Kiến
	Công ty TNHH luyện sắt Tam An (San An)

	75
	Tây Châu
	Công ty TNHH công thương về Vanadi và Titanium Phán Dương (Pan Yang), thành phố Phàm Chi Hoa

	76
	Tây Châu
	Công ty TNHH Hoa Cường (Hua Qiang), Huyện Hội Lý

	77
	Quảng Tây
	Công ty TNHH khai khoáng Đông Lâm (Dong Lin), Quảng Tây

	78
	Quý Châu
	Công ty TNHH đúc khuôn Quốc Lâm (Guo Lin), Bạch Vân, Quý Dương

	79
	Quý Châu
	Công ty TNHH khai khoáng Hưng Hâm (Xing Xin), thành phố Phúc Tuyền

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	80
	Quý Châu
	Xưởng sắt Trương Gia Loan (Zhang Jia Wan), huyện Kim Sa

	81
	Vân Nam
	Công ty TNHH sắt thép Vĩnh Xương (Yong Chang), thành phố An Ninh

	82
	Vân Nam
	Công ty TNHH công thương Hồng Vĩ (Hong Wei), Mã Long

	83
	Vân Nam
	Công ty TNHH sắt thép Hoa Phúc (Hua Fu), Qu Jing (thép Việt)

	84
	Vân Nam
	Công ty TNHH sắt thép Bắc Thành (Bei Cheng), thành phố Ngọc Khê

	85
	Vân Nam
	Công ty TNHH sắt thép Phúc Ngọc (Fu Yu), Ngọc Khê

	86
	Vân Nam
	Công ty TNHH (Tập đoàn) sắt thép Tiên Phúc (Xian Fu), Ngọc Khê, Vân Nam

	87
	Vân Nam
	Công ty TNHH sắt thépTháp Hà (Luo He), Ngọc Khê

	88
	Cam Túc
	Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Đỉnh Hâm (DingXin), Cam Túc (nguyên là xưởng luyện Long Hâm, Cảnh Thái, Cam Túc)

	89
	Cam Túc
	Công ty TNHH sắt thép Hưng Vượng (Xing Wang), thành phố Vũ Uy

	90
	Cam Túc
	Xưởng gia công bi sắt Tịnh An (Jing An) , khu Tô Châu, thành phố Tửu Tuyền, Cam Túc

	91
	Ninh Hạ
	Nhà máy gia công kim loại Ninh Lỗ ( Ning Lu), tỉnh Thạch Thán, Khu Đại Vũ Khẩu 

	92
	Ninh Hạ
	Công ty TNHH sắt thép Dược Hâm (Yue Xin), thành phố Trung Vệ

	93
	Ninh Hạ
	Công ty TNHH sắt thép Hạo Phong (Hao Feng Wei), Vĩ Nghiệp, Ninh Hạ

	94
	Ninh Hạ
	Công ty TNHH sắt thép Tập đoàn luyện kim Tân Hoa (Xin Hua), Ninh Hạ

	95
	Tân Cương
	Công ty TNHH sắt thép Bát Nhất (Ba Yi), Tập đoàn Bảo Cương

	96
	Tân Cương
	Xưởng sắt Lôn Đài (Lun Tai), Hoàn Bằng Ba, Ô Lỗ Mộc Tề


2. Danh sách các doanh nghiệp lạc hậu bị loại bỏ ngành luyện thép.
	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	1
	Thiên Tân
	Công ty TNHH sắt thép Chúng Dã (Zhong Ye) , Thiên Tân

	2
	Hà Bắc
	Công ty TNHH sắt thép Áo Sâm, thành phố Tân Tập

	3
	Hà Bắc
	Công ty Tuyên Cương, Tập đoàn thép Hà Bắc 

	4
	Hà Bắc
	Công ty TNHH sắt thép Kiến Hải, Hoài Lai, Hà Bắc 

	5
	Hà Bắc
	Công ty TNHH Tập đoàn sắt thép đặc chủng Đức Thái Toàn, Trương Gia Khẩu

	6
	Hà Bắc
	Nhà máy gang thép thành phố Hàm Đan

	7
	Hà Bắc
	Công ty TNHH sắt đặc chủng Xuân Hưng (Chun Xing), thành phố Đường Sơn 

	8
	Hà Bắc
	Nhà máy gang thép Kính Nghiệp (Jing Ye), Khu Khai Bình, hành phố Đường Sơn 


	9
	Hà Bắc
	Công ty TNHH Tập đoàn công thương Hưng Nghiệp, thành phố Đường Sơn 

	10
	Hà Bắc
	Công ty TNHH gang thép Hán Cô (Han Gu), thành phố Đường Sơn 

	11
	Hà Bắc
	Công ty TNHH gang thép Vinh Trình (Rong Cheng), thành phố Đường Sơn

	12
	Hà Bắc
	Công ty TNHH gang thép Kim Hữu (Jin You), Tập đoàn gang thép Thụy Phong, thành phố Đường Sơn 

	13
	Hà Bắc
	Công ty TNHH gang thép Phúc Phong (Fu Feng), Tập đoàn gang thép Bối Thị Thể, thành phố Đường Sơn 

	14
	Hà Bắc
	Công ty TNHH gang thép Thuận Hưng (Shun Xing), Tập đoàn gang thép Bội Thị Thể, thành phố Đường Sơn 

	15
	Hà Bắc
	Công ty TNHH gang thép Việt Phong (Yue Feng), Tập đoàn gang thép Thụy Phong, thành phố Đường Sơn 

	16
	Hà Bắc
	Công ty TNHH gang thép Tùng Đinh (Song Ding), Tập đoàn gang thép Trường Thành, thành phố Đường Sơn 

	17
	Sơn Tây
	Công ty TNHH gang thép Trường Dã(Chang Ye), Tập đoàn Thủ Cương

	18
	Sơn Tây
	Công ty TNHH gang thépTrung Dương(Zhong Yang), Sơn Tây 

	19
	Sơn Tây
	Công ty TNHH sản xuất chế phẩm kim loại Tuyền Phúc (Quan Fu), Văn Thủy, Tỉnh Sơn Tây 



	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	20
	Sơn Tây
	Công ty TNHH Tập đoàn gang thép Hải Hâm (Hai Xin) 

	21
	Nội Mông
	Công ty TNHH gang thép Ô Lan Hạo Đặc (U Lan Hao Te), Tập đoàn Đại Phương 

	22
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH thu mua gia công kim loại Thiên Phúc (Tian Fu), thành phố Ngũ Thường 

	23
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH chế tạo máy hạng nặng Giang Nguyên (Jiang Yuan), Tề Tề Cáp Nhĩ 

	24
	Hắc Long Giang
	Nhà máy gang thép thành phố Hải Luân (Hai Lun)

	25
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH gang thép Khánh An (Qing An), Tỉnh Hắc Long Giang 

	26
	Hắc Long Giang
	Công ty luyện gang thép Hóa Năng (Hua Neng), thành phố Hắc Hà 

	27
	Giang Tô
	Công ty TNHH sản xuất thép đặc chủng Trường Tân(Chang Xin), thành phố Tĩnh Giang 

	28
	Sơn Đông
	Nhà máy sản xuất dây điện, nhà máy cán thép Lai Vũ (Lai Wu)

	29
	Sơn Đông
	Công ty TNHH Tập đoàn gang thép Lai Vu (Lai Wu)

	30
	Hà Nam
	Công ty TNHH công nghệ cao Khai Phong( Kai Feng) 

	31
	Hà Nam
	Trung tâm quản lý tài sản Lạc Cương (Luo Gang)

	32
	Hà Nam
	Công ty TNHH gang thép Tín Dương (Xin Yang), Tập đoàn An Cương 

	33
	Hà Nam
	Công ty TNHH chế tạo máy Thịnh Đạt (Sheng Da), huyện Hoài Tân 

	34
	An Huy
	Nhà máy sản xuất vật liệu cửa chống trộm Đông Phương 

	35
	Giang Tây
	Nhà máy sản xuất vật liệu kim loại Phúc Vạn, Huyện Giang Tây 

	36
	Giang Tây
	Nhà máy cán thép Thủy Biên, huyện Hiệp Giang 

	37
	Giang Tây
	Nhà máy gang thép Cát An, Giang Tây

	38
	Giang Tây
	Công ty TNHH gang thép Nguyên Hưng, tỉnh Giang Tây 

	39
	Tương Nam
	Công ty TNHH gang thépTương An, thành phố Lỗi Dương 

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	40
	Tương Nam
	Nhà máy đúc thép xã Sa Đường, Huyện Song Phong 

	41
	Tương Nam
	Trạm thua phế liệu Tương Nguyên (Jiang Yuan), huyện Gia Hòa 

	42
	Tương Nam
	Nhà máy luyện thép Thánh Hán (Sheng Han), huyện Gia Hòa 

	43
	Tương Nam
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Ức Hưng (Yi Xing), Sâm Châu 

	44
	Quảng Đông
	Công ty TNHH Tập đoàn gang thép Thiều Quan(Shao Guan), Tỉnh Quảng Đông 

	45
	Phúc Kiến
	Công ty TNHH sản xuất Inox Kim Cảng Liên, huyện Vũ Bình 

	46
	Phúc Kiến
	Công ty TNHH sản xuất khuôn Ân Hoàn, thành phố Vĩnh An 

	47
	Tây Châu
	Công ty TNHH thép Thành Đô (Cheng Du), Tập đoàn Phan Cương 

	48
	Tây Châu
	Công ty TNHH gang thép Kim Sơn (Jin Shan), thành phố Giang Yển 

	49
	Tây Châu
	Công ty TNHH thép đặc chủng Hoành Đạt (Hong Da), thành phố Quảng Hán

	50
	Tây Châu
	Công ty TNHH gang thép Hàng Tinh (Hang Xing), huyện Bồng An 

	51
	Tây Châu
	Nhà máy thép Công ty TNHH luyện kim Song Đỉnh (Shaung Ding), huyện Vấn Xuyên 

	52
	Tây Châu
	Công ty TNHH Mân Đạt (Min Da), huyện Đạt 

	53
	Quảng Tây
	Công ty TNHH gang thép Tây Tân (Xi Jin), huyện Hoành, Quảng Tây 

	54
	Quảng Tây
	Nhà máy thép Mân Quế, huyện Hoành

	55
	Quý Châu
	Nhà máy thép Lâu Sơn (Lou Shan), huyện Đồng Tử 

	56
	Vân Nam
	Công ty TNHH gang thép Trình Cương (Cheng Gang), Côn Minh 

	57
	Cam Túc
	Công ty TNHH thép Huệ Dân (Hui Min), huyện Vĩnh Tĩnh 

	58
	Tân Cương
	Công ty TNHH thương mại Hàng Thiên (Hang Tian), thành phố Ô Lỗ Mộc Tề 


3. Danh sách các doanh nghiệp lạc hậu bị loại bỏ trong ngành sản xuất than.

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	1
	Thiên Tân
	Công ty TNHH Tập đoàn liên hợp gang thép Vinh Trình (Rong Cheng), Thiên Tân

	2
	Hà Bắc
	Công ty TNHH Tập đoàn thép Tử Sơn (Zi Shan) , thành phố Hàn Đam 

	3
	Hà Bắc
	Công ty TNHH than Vĩnh Xương (Yong Chang), huyện Quảng Bình 

	4
	Hà Bắc
	Công ty TNHH sản xuất ống gang Tân Hưng (Xin Xing)

	5
	Hà Bắc
	Nhà máy gang thép thành phố Hàn Đam 

	6
	Hà Bắc
	Công ty TNHH sản xuất than hóa học Ngọc Châu (Yu Zhou), Hà Bắc

	7
	Hà Bắc
	Công ty TNHH than cốc Vĩnh Dục (Yong Yu), thành phố Vũ An 

	8
	Hà Bắc
	Công ty TNHH gang thép Đông Phong (Rong Feng), Đường Sơn 

	9
	Hà Bắc
	Công ty TNHH than cốc Chinh Nam (Zheng Nan) Đường Sơn 

	10
	Hà Bắc
	Công ty TNHH than cốc Phong Nguyên (Feng Yuan), Đường Sơn 

	11
	Sơn Tây
	Nhà máy than cốc Tấn Nguyên (Jin Yuan), thành phố Trường Trị 

	12
	Sơn Tây
	Công ty TNHH than cốcTây Thành (Xi Cheng), thành phố Lộ Thành 

	13
	Sơn Tây
	Công ty TNHH than cốc Kim Đào Viên( Jin Tao Yuan), Sơn Tây 

	14
	Sơn Tây
	Công ty TNHH than cốc Kỳ Bàn Sơn (Qi Pan Shan), Sơn Tây 

	15
	Sơn Tây
	Công ty TNHH than cốc Thần Minh (Chen Ming), thành phố Hiếu Nghĩa



	16
	Sơn Tây
	Công ty TNHH than hóa học Hải Hoa (Hai Hua), Sơn Tây 

	17
	Sơn Tây
	Công ty TNHH than cốc Giai Thịnh (Jia Sheng) , huyện Hồng Động 

	18
	Sơn Tây
	Công ty TNHHcông nghiệp Vĩnh Vinh (Yong Rong), Lâm Phần 

	19
	Sơn Tây
	Công ty TNHH than và khí đốt Thiều Cương (Shao Gang), thành phố Hoắc Châu 

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	20
	Sơn Tây
	Công ty TNHH than cốc Hâm Minh (Xin Ming), huyện Bồ 

	21
	Sơn Tây
	Nhà máy than Loan Hoành, Kiều gia, huyện Bồ 

	22
	Sơn Tây
	Công ty TNHH than Tân Thành (Xin Cheng), thành phố Đại Đồng 

	23
	Sơn Tây
	Công ty cao lanh Kim Nguyên (Jin Yuan), thành phố Đại Đồng 

	24
	Sơn Tây
	Công ty TNHH hóa chất Vạn Trạch (Wan Zhe), thành phố Đại Đồng 

	25
	Sơn Tây
	Tổng Công ty than và khí đốt thành phố Đại Đồng 

	26
	Sơn Tây
	Công ty TNHH than Hân Viễn (Huan Yuan), thành phố Đại Đồng 

	27
	Nội Mông
	Công ty TNHH phát triển khí đốt thành phố Trung Nhiên, Hô Hòa Hạo Đặc 

	28
	Cát Lâm
	Công ty TNHH gang thép Thông Hóa (Tong Hua)

	29
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH hóa chất Đông Long, Hắc Long Giang 

	30
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH xi măng Hồng Cơ (Hong Qi), thành phố Giai Mộc Tư



	31
	Giang Tô
	Công ty TNHH than Đằng Đạt (Teng Da), Từ Châu 

	32
	Sơn Đông
	Công ty TNHH than công nghiệp Hải Hóa (Hai Hua), Sơn Đông 

	33
	Sơn Đông
	Nhà máy than cốc Thịnh Nguyên (Sheng Yuan), Khu Mẫu Đan 

	34
	Hà Nam
	Công ty TNHH than Kinh Bảo (Jing Bao), huyện Bảo Phong 

	35
	Hà Nam
	Nhà máy sản xuất than Vật Dương (Ưu Yang), huyện Giáp 

	36
	Hà Nam
	Công ty TNHH than và khí đốt Nhữ Châu, Hà Nam 

	37
	Hà Nam
	Công ty TNHH than Nhữ Phong, Nhữ Châu 

	38
	Hà Nam
	Công ty TNHH than Quang Minh, thành phố Tề Nguyên 

	39
	Hà Nam
	Công ty TNHH than Thiệu Nguyên (Shao Yuan), thành phố Tề Nguyên



	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	40
	Hà Nam
	Công ty TNHH than Tề Bắc (Ji Bei), thành phố Tề Nguyên 

	41
	Hà Nam
	Công ty TNHH than Thiên Long, thành phố Tề Nguyên 

	42
	An Huy
	Công ty TNHH Tập đoàn Hoài Hóa (Huai Hua), An Huy 

	43
	Giang Tây
	Công ty TNHH than Tập Phong (Ji Feng), Giang Tây 

	44
	Quảng Đông
	Công ty TNHH gang thép Quảng Châu 

	45
	Tứ Xuyên
	Nhà máy than sạch Tân Chính (Xin Zheng) (phân xưởng than), huyện Kiền Vi 

	46
	Tứ Xuyên
	Nhà máy sản xuất than Đông Hằng (Dong Heng), huyện Tỉnh Nghiên, Tứ Xuyên 

	47
	Trùng Khánh
	Công ty TNHH than và khí đốt Vạn Lập ( Wan Li), thành phố Trùng Khánh 

	48
	Trùng Khánh
	Công ty TNHH than cốc Thủy Lập (Shui Li), thành phố Trùng Khánh 

	49
	Trùng Khánh
	Xưởng than công ty TNHH gang thép thành phố Trùng Khánh 

	50
	Trùng Khánh
	Xưởng than công ty TNHH Tập đoàn than Giang Hợp, Trùng Khánh 

	51
	Quý Châu
	Nhà máy than Hy Vọng (Xi Wang), Đặc khu Lục Chi 

	52
	Quý Châu
	Công ty TNHH than Đức Mã (De Ma), Lục Bàn Thủy 

	53
	Quý Châu
	Nhà máy than Vĩ Tường (Wei Xiang), huyện Phổ An 

	54
	Vân Nam
	Nhà máy than Hợp Lạc Vũ (He Le Wu), thị trấn Trúc Viên, huyện Phúc Nguyên 

	55
	Vân Nam
	Nhà máy than Long Nguyên (Long Yuan), thị trấn Trúc Viên, huyện Phúc Nguyên 

	56
	Vân Nam
	Nhà máy than Đức Hâm(De Xin), huyện Phúc Nguyên 

	57
	Vân Nam
	Nhà máy máy than Thanh Long (Qing Long), thị trấn Đại Hà, huyện Phúc Nguyên 

	58
	Vân Nam
	Nhà máy than Phúc Hưng (Fu Xing), thị trấn Trúc Nguyên, huyện Phúc Nguyên 

	59
	Vân Nam
	Nhà máy than Minh Châu (Ming Zhu), huyện Phúc Nguyên 

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	60
	Vân Nam
	Công ty TNHH Hâm Phú (Xin Fu), huyện Triêm Ích 

	61
	Vân Nam
	Công ty TNHH than Văn Khải (Wen Kai), huyện Mộng  Bình 

	62
	Vân Nam
	Công ty TNHH than Đại Câu Đầu (Da Gou Tou), Khu Kỳ Lân 

	63
	Vân Nam
	Nhà máy sản xuất thanTamNhãn Tỉnh( San Yan Jing) 

	64
	Vân Nam
	Nhà máy sản xuất than Giai Sơn (Jia Shan)

	65
	Vân Nam
	Nhà máy sản xuất than và khai khoáng Hồng Sơn (Hong Shan) 

	66
	Vân Nam
	Nhà máy sản xuất than Tiểu Đoàn Sơn ( Xiao Tuan Shan), Tam Hà 

	67
	Vân Nam
	Nhà máy than Hoành Đạt ( Hong Da)

	68
	Thiểm Tây
	Nhà máy than Tam Nguyên (San Yuan), Thiểm Tây 

	69
	Thiểm Tây
	Công ty TNHH luyện kim Đồng Hưng (Tong Xing), Thiểm Tây 

	70
	Thiểm Tây
	Công ty TNHH than Hợp Lực (He Li), thành phố Hàn Thành 

	71
	Thiểm Tây
	Công ty TNHH than Kim Mã (Jin Ma), thành phố Hàn Thành 

	72
	Cam Túc
	Công ty TNHH Tập đoàn phát triển nông nghiệp Bằng Vạn (Peng Wan), Cam Túc 

	73
	Ninh Hạ
	Công ty TNHH Khai Đặc Lợi (Kai Te Li), Ninh Hạ 

	74
	Ninh Hạ
	Công ty TNHH Lạc Phúc Ninh (Le Fu Ning), Ninh Hạ 

	75
	Ninh Hạ
	Công ty TNHH hóa chất Bình La Bảo Mã (Ping Luo Bao Ma), Ninh Hạ 

	76
	Ninh Hạ
	Công ty TNHH than Minh Viễn (Ming Yuan), huyện Trung Ninh 

	77
	Tân Cương
	Công ty TNHH than Vĩnh Hâm (Yong Xin), thành phố Phụ Khang 

	78
	Tân Cương
	Công ty TNHH than Hợp Vân (He Yun), huyện Sa Loan 

	79
	Tân Cương
	Công ty TNHH chế phẩm than Hoành Hối (Hong Hui), Tân Cương

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	80
	Tân Cương
	Công ty TNHH than sạch Kim Nguyên( Jin Yuan), Tân Cương 

	81
	Tân Cương
	Công ty TNHH công thương Hằng Nguy (Heng Wei), huyện Sa Loan 

	82
	Tân Cương
	Công ty TNHH than Hưng Long (Xing Long), huyện Cát Mộc Tát Nhĩ

	83
	Tân Cương
	Công ty TNHH Hoàn Bằng, Ô Lỗ Mộc Tề 

	84
	Tân Cương
	Công ty TNHH than Bác Đạt (Bo Da), thành phố Phụ Khang 

	85
	Tân Cương
	Công ty TNHH than Vĩnh Cường (Yong Qiang), huyện Sa Loan 

	86
	Tân Cương
	Nhà máy than Vĩ Nghiệp (Wei Ye), Khu Mễ Đông, thành phố Ô Lỗ Mộc Tề 

	87
	Tân Cương
	Nhà máy than Hùng Bằng (Xiong Peng), Khu Mễ Đông, thành phố Ô Lỗ Mộc Tề 


4. Danh sách các doanh nghiệp lạc hậu bị loại bỏ trong ngành sản xuất sắt hợp kim.
	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	1
	Hà Bắc
	Công ty Cự Hỏa (Ju Huo), thành phố Sa Hà, tỉnh Hà Bắc 

	2
	Sơn Tây
	Công ty TNHH Thiên Hoành (Tian Hong), huyện Quảng Linh 

	3
	Sơn Tây
	Công ty TNHH vật liệu mới Thái Nhĩ (Tai Er), Sơn Tây 

	4
	Sơn Tây
	Công ty TNHH vật liêu hợp kim Ức Đức (Yi De), Nguyên Bình 

	5
	Sơn Tây
	Nhà máy cácbon hóa Silicon, huyệnThanh Lạc

	6
	  Sơn Tây
	Công ty TNHH sắt hợp kim Thái Lập (Tai Li), Lâm Phần 

	7
	Sơn Tây
	Công ty TNHH Hạo Cương (Hao Gang), Huyện Bình Lục, Tỉnh Sơn Tây

	8
	Sơn Tây
	Công ty TNHH phát triển điện lực Hâm Hưng (Xin Xing), xã Vũ, Sơn Tây 

	9
	Sơn Tây
	Công ty TNHH hợp kim sắt Kim Quang(Jin Guang), Tập đoàn Tấn năng, Sơn Tây 

	10
	Nội Mông
	Công ty TNHH hóa chất Đông Nguyên Tường (Dong Yuan Xiang), thành phố Bao Đầu 

	11
	Nội Mông
	Công ty TNHH hóa chất Phú Dân ( Fu Min), huyện Cố Dương 

	12
	Nội Mông
	Công ty TNHH hóa chất Tần Khải (Qin Kai), huyện Cố Dương, Nội Mông



	13
	Nội Mông
	Công ty TNHH luyện sắt hợp kim Thái Hâm (Tai Xin), huyện Cố Dương



	14
	Nội Mông
	Công ty TNHH Sillicon Quốc Phát (Guo Fa), thành phố Xích Phong



	15
	Nội Mông
	Công ty TNHH hợp kim Mông Dự (Meng Yu), Sát Hữu Tiền Kỳ



	16
	Nội Mông
	Công ty TNHH luyện kim Quang Đạt (Guang Da), Nội Mông



	17
	Nội Mông
	Công ty TNHH hợp kim sắt Thái Khang (Tai Kang), Sát Hữu Tiền Kỳ 

	18
	Nội Mông
	Công ty TNHH hóa chất Thiên Nguyên (Tian Yuan), thành phố Phong Trấn 

	19
	Nội Mông
	Công ty TNHH Tập đoàn tài nguyên Tam Duy (SanWei), Nội Mông 

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	20
	Nội Mông
	Công ty TNHH khai khoáng Long Hưng (Long Xing), thành phố Ô Hải



	21
	Nội Mông
	Công ty TNHH luyện kim Đức Nhuận(De Rui), thành phố Ô Hải 

	22
	Nội Mông
	Công ty TNHH hợp kim sắt Dũng Phát (Yong Fa), thành phố Ô Hải 

	23
	Nội Mông
	Công ty TNHH hợp kim sắt Nguyên Bang (Yuan Bang), thành phố Ô Hải 

	24
	Nội Mông
	Công ty TNHH hợp kim sắt Vinh Hưởng (Rong Xiang), thành phố Ô Hải



	25
	Liêu Ninh
	Nhà máy hợp kim sắt Giai Cự (Jia Ju), Bản Khê 

	26
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH đất đèn Trung Thần (Zhong Chen), Phụ Tân 

	27
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH công nghiệp Thiên Tinh (Tian Xing), Đảo Hồ Lô 

	28
	Cát Lâm
	Công ty TNHH hợp kim sắt Vạn Nguyên (Wan Yuan), tỉnh Cát Lâm 

	29
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH hợp kim Quang Đại (Guang Da), thành phố Mục Lăng 

	30
	Hắc Long Giang
	Nhà máy sản xuất Sillicon công nghiệp Phú Sĩ (Fu Shi), thành phố Kê Tây 

	31
	Hắc Long Giang
	Nhà máy sản xuất sắt Sillicon, Công ty kinh doanh đa mặt hàng, Tập đoàn Hạc Quáng 

	32
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH Sillicon công nghiệp Đỉnh Hâm (Ding Xin), Hắc Hà 

	33
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH Sillicon công nghiệp Hâm Hà (Xin He), Hắc Hà 

	34
	Sơn Đông
	Công ty TNHH Tập đoàn công nghiệp Toàn Thành (Quan Cheng), thành phố Lai Vu, tỉnh Sơn Đông 

	35
	Sơn Đông
	Nhà máy gang thép Hưng An (Xing An), Khu Mẫu Đan 

	36
	Hà Nam
	Công ty TNHH hợp kim sắt Trung Thành(Zhong Cheng), Lạc Dương 

	37
	Hà Nam
	Nhà máy hợp kim sắt Song Phù (Shuang Fu), Lạc Dương 

	38
	An Huy
	Công ty TNHH sản xuất Sillicon Hằng Lực (Heng Li), tỉnh An Huy 

	39
	Hồ Bắc
	Nhà máy hợp kim sắtTân Cảng (Xin Gang), thành phố Đan Giang Khẩu 

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	40
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH hợp kim Hâm Lỗi (Xin Lei), huyệnVân 

	41
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH khoa học công nghệ Hóa Nhĩ Tịnh (Hua Er Jing), Hồ Bắc 

	42
	Hồ Nam
	Công ty TNHH máy sàng than Thuấn Thần (Shun Chen), Chu Châu 

	43
	Hồ Nam
	Công ty TNHH hợp kim sắt Trung Hâm (Zhong Xin), huyện Diễm Lăng 

	44
	Hồ Nam
	Công ty TNHH khoa học công nghệ Cẩm Vân ( Jin Yun), Hồ Nam 

	45
	Hồ Nam
	Công ty TNHH Tập đoàn điện Tương Đàm (Xiang Tan) 

	46
	Hồ Nam
	Công ty TNHH luyện kim Thác Hoa (Tuo Hua), thành phố Lỗi Dương



	47
	Hồ Nam
	Công ty TNHH luyện kim Vĩnh Phúc (Yong Fu), thành phố Lỗi Dương 

	48
	Hồ Nam
	Công ty TNHH sản xuất Mangan Đàm Phong (Tan Feng ), huyện Song Phong

	49
	Hồ Nam
	Công ty TNHH Vĩnh Phát (Yong Fa), Hồ Nam 

	50
	Hồ Nam
	Nhà máy hợp kim sắt Thủy Điện (Shui Dian), Công ty TNHH Silicon Vĩnh Đông, huyện Tân Hóa 

	51
	Hồ Nam
	Công ty TNHH Silicon Quảng Ích (Guang Yi), huyện An Hóa 

	52
	Hồ Nam
	Nhà máy luyện kim Hoa Long (Hua Long), huyện tự trị dân tộc Giang Hoa Dao 

	53
	Hồ Nam
	Nhà máy hợp kim Silicon mangan Hoa Phong (Hua Feng), huyện tự trị dân tộc Giang Hoa Dao 

	54
	Hồ Nam
	Công ty TNHH công nghiệp Áo Uy (Ao Wei), huyện Kì Dương 

	55
	Hồ Nam
	Nhà máy Long Dương (Long Yang), huyện Giang Vĩnh 

	56
	Hồ Nam
	Công ty TNHH bột kim loại Tương Quế, huyện Giang Vĩnh 

	57
	Hồ Nam
	Công ty TNHH mangan Tân Hòa (Xin He), huyện Đông An 

	58
	Hồ Nam
	Nhà máy điện giải kim loại mangan huyện Đông An 

	59
	Hồ Nam
	Nhà máy điện giải kim loại mangan Hợp Lực (He Li), huyện Đông An 

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	60
	Hồ Nam
	Nhà máy điện giải kim loại mangan Văn Hưng ( Wen Xing), huyện Đông An 

	61
	Hồ Nam
	Nhà máy luyện kim số ba huyện Tuy Ninh 

	62
	Hồ Nam
	Công ty TNHH công nghiệp Tân Long (Xin Long), huyện Long Hồi 

	63
	Hồ Nam
	Công ty TNHH khai khoáng Hưng Thành (Xing Cheng), Hồ Nam 

	64
	Hồ Nam
	Công ty TNHH mangan Song Văn (Shuang Wen), huyện Thiệu Đông 

	65
	Hồ Nam
	Công ty TNHH mangan Vinh Bác (Rong Bo), huyện Thiệu Đông 

	66
	Hồ Nam
	Công ty TNHH mangan Thanh Sơn (Qing Shan) 

	67
	Hồ Nam
	Nhà máy hợp kim sắt Tam Nguyên ( San Yuan ), huyện Hội Đồng 

	68
	Hồ Nam
	Nhà máy sản xuất Sillicon Phong Thuận (Feng Shun), huyện Tự Phổ 

	69
	Hồ Nam
	Công ty TNHH mangan Bảo Tĩnh (Bao Jing), tỉnh Hồ Nam 

	70
	Hồ Nam
	Công ty TNHH luyện kim Lâm Phong (Lin Feng), huyện Lô Khê 

	71
	Hồ Nam
	Nhà máy luyện kim Trương Gia Giới (Zhang Jia Jie) 

	72
	Phúc Kiến
	Nhà máy sản xuất Sillicon công nghiệp Trà Địa Hồng Phát, huyện Thượng Hàng 

	73
	Phúc Kiến
	Nhà máy sản xuất Sillicon công nghiệpVũ Đông (Wu Dong), huyện Vũ Bình 

	74
	Phúc Kiến
	Nhà máy sản xuất Sillicon công nghiệp Công ty điện lực Kiến Dương(Jian Yang) 

	75
	Phúc Kiến
	Nhà máy điện Công ty phát triển thủy điện thành phố Vũ Di Sơn 

	76
	Phúc Kiến
	Nhà máy sản xuất Sillicon Cựu Huyền (Jiu Xuan), huyện Tùng Khê 

	77
	Phúc Kiến
	Công ty TNHH Sillicon Thái Đạt ( Tai Da), huyện Tương lạc, tỉnh Phúc Kiến



	78
	Phúc Kiến
	Công ty TNHH Silliconcông nghiệp thị trấn Tung Khê, huyện Thanh Lưu 

	79
	Phúc Kiến
	Công ty TNHH Sillicon công nghiệp xã Đông Hoa, huyện Thanh Lưu 

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	80
	Phúc Kiến
	Nhà máy sản xuất đất đèn Hòe Nam (Huai Nan), thành phố Vĩnh An 

	81
	Phúc Kiến
	Nhà máy hợp kim sắt Thịnh Huy (Sheng Hui), thành phố Vĩnh An 

	82
	Phúc Kiến
	Công ty TNHH luyện kim và hóa chất Hâm Năng Phát (Xin Neng Fa)( nhà máy hợp ki sắt Tiểu Đào (Xiao Tao), thành phố Vĩnh An 

	83
	Phúc Kiến
	Công ty TNHH họp kim sắt Kiến Hâm (Jian Xin), thành phố Vĩnh An 

	84
	Phúc Kiến
	Công ty TNHH nhiệt điện Trí Mỹ, thành phố Vĩnh An 

	85
	Phúc Kiến
	Công ty An Hoa (An Hua), thành phố Vĩnh An(Nhà máy hợp kim sắt Thanh Thủy (Qing Shui)) 

	86
	Phúc Kiến
	Công ty TNHH hợp kim sắt Hưng Thịnh (Xing Sheng), Bình Nam 

	87
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH Tập đoàn phát triển năng lượng Quảng Vượng ( Guang Wang), Tứ Xuyên 

	88
	Tứ Xuyên
	Nhà máy luyện kim Xương Vinh, huyện Mộc Xuyên 

	89
	Tứ Xuyên
	Nhà máy hợp kim sắt huyện tự trị dân tộc Nga Biên Di,Tứ Xuyên 

	90
	Tứ Xuyên
	Công ty Hoa Tây (Hua Xi), A Bá Châu

	91
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH hợp kim sắt Kim Nguyên (Jin Yuan), huyện Mậu 



	92
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH Sillicon đặc chủng Lý Thành ( Li Cheng), Tứ Xuyên 

	93
	Tứ Xuyên
	Công ty hợp kim đặc chủng Hằng Hưng ( Heng Xing) 

	94
	Tứ Xuyên
	Công ty vật liệu luyện kim Nhị Lang Sơn (Er Lang Shan), huyện Lô Định 

	95
	Trùng Khánh
	Chi nhánh Công ty Thành Khẩu (Cheng Kou), Thuấn Thiên, Tây Đầu, Trùng Khánh 

	96
	Trùng Khánh
	Công ty khai khoáng Hưng Nguyên ( Xing Yuan), Tú Sơn 

	97
	Trùng Khánh
	Công ty TNHH Quốc Mạnh ( Guo Meng ), huyện Vũ Long 

	98
	Quảng Tây
	Công ty TNHH hợp kim Kim Nguyên ( Jin Yuan), huyện Tư Nguyên 

	99
	Quảng Tây
	Công ty TNHH sản phẩm khoáng sản Hâm Thịnh ( Xin Sheng), huyện Tư Nguyên 

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	100
	Quảng Tây
	Nhà máy kim loại màu Kim Đạt (Jin Da), huyện Tư Nguyên 

	101
	Quảng Tây
	Công ty TNHH hợp kim Hồng Nguyên (Hong Yuan), huyện Hưng An 

	102
	Quảng Tây
	Nhà máy chế biến khoáng sản Minh Huy (Ming Hui) , Thái Bình, Linh Sơn



	103
	Quảng Tây
	Công ty TNHH khai khoáng Thục Tương (Shu Xiang), huyện Linh Shan 

	104
	Quảng Tây
	Công ty TNHH sắt hợp kim Bảo Mã (Bao Ma), thành phố Quế Bình 

	105
	Quảng Tây
	Nhà máy sắt hợp kim Thiên Điện (Tian Dian), Đại Ninh, Hạ Châu 

	106
	Quảng Tây
	Công ty TNHH sản xuất Sillicon Trung Tín (Zhong Xin), huyện Chiêu Bình 

	107
	Quảng Tây
	Nhà máy sản xuất hàn thông (thuốc để hàn) Long Đầu (Long Tou), Quảng Châu 

	108
	Quảng Tây
	Công ty TNHH sản phẩm hợp kim Hâm Thái (Xin Tai), thành phố Hợp Sơn 

	109
	Quý Châu
	Công ty TNHH hợp kim sắt Quảng Hưng(Guang Xing), Tỉnh Quý Châu 

	110
	Quý Châu
	Công ty TNHH công nghiệp Sâm Mậu (Sen Mao), huyện Quý Định, tỉnh Quý Châu 

	111
	Quý Châu
	Công ty TNHH hợp kim sắt Long Đằng (Long Teng), khoáng sản Long Lý,Quý Châu 

	112
	Quý Châu
	Công ty TNHH hợp kim sắt Long Đằng (Long Teng), khoáng sản Trường Thuận, Quý Châu 

	113
	Quý Châu
	Công ty Thông Nguyên (Tong Yuan), Quan Lĩnh 

	114
	Quý Châu
	Chi nhánh Công tyQuan Lĩnh (Guan Ling), công ty Phượng Hoàng( Feng Huang)

	115
	Quý Châu
	Công ty TNHH Hằng Thịnh (Heng Sheng), huyện Thi Bỉnh 

	116
	Quý Châu
	Công ty TNHH luyện kim Quảng Thịnh, Nam Châu, Kiềm Đông, tỉnh Quý Châu 

	117
	Quý Châu
	Công ty TNHH luyện kim Tân Quang, huyện Đan Trại 

	118
	Quý Châu
	Công ty TNHH sản xuất mangan Tân Thịnh ( Xin Sheng), Trấn Viễn 

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	119
	Quý Châu
	Công ty TNHH Sillicon công nghiệp Ngọc Bình Hâm Hải(Yu Ping Xin Hai), Tập đoàn sắt hợp kim Đại Long, Quý Châu 

	120
	Quý Châu
	Nhà máy hợp kim sắt Ngọc Bình Kim Phượng (Yu Ping Jin Peng), Quý Châu

	121
	Quý Châu
	Công ty TNHH sản xuất măng-gan Ngọc Bình Đại Long ( Yu Ping Da Long)

	122
	Quý Châu
	Công ty TNHH sản xuất măng-gan Cát Xương (Ji Chang), đặc khu Vạn Sơn 

	123
	Quý Châu
	Công ty TNHH Sillicon công nghiệp Tây Nam (Xi Nan) ,Trung Thủy, Quý Châu 

	124
	Vân Nam
	Chi nhánh Công ty Tiểu Hà, Công ty TNHH khoáng sản điện lực Quan Hà, huyện Đại Quan, tỉnh Vân Nam 

	125
	Vân Nam
	Chi nhánh Công ty Tuyên Uy (Xuan Wei), Công ty TNHH công nghiệp Tấn Nguyên (Jin Yuan), Khúc Tĩnh 

	126
	Vân Nam
	Công ty TNHH Sillicon công nghiệp Trác Nhĩ (Zhuo Er), huyện Bình Biên, Tỉnh Vân Nam 

	127
	Vân Nam
	Công ty TNHH sản xuất mangan Hâm Lỗi( Xin Lei), huyện Thạch Bình 

	128
	Vân Nam
	Công ty TNHH khoa học công nghệ Kim Nghi, huyện Văn Sơn 

	129
	Vân Nam
	Công ty TNHH luyện kim Tân Long

Thái (Xin Long Tai), huyện Hoa Bình, thành phố Lệ Giang 

	130
	Thiểm Tây
	Công ty TNHH khai khoáng Hoành Thái(Hong Tai), thành phố An Khang



	131
	Cam Túc
	Công ty TNHH hợp kim sắt Xương Nguyên (Chang Yuan), Cam Túc

	132
	Cam Túc
	Công ty TNHH hợp kim sắt Quang Nguyên (Guang Yuan), Cam Túc 

	133
	Cam Túc
	Công ty TNHH hợp kim sắt Tây Bắc ( Xi Bei), Đằng Đạt 

	134
	Cam Túc
	Phân Xưởng Phú Cường (Fu Qiang), Công ty TNHH sản xuất sản phẩm kim loại Bác Vũ( Bo Yu), Vĩnh Đăng 

	135
	Cam Túc
	Công ty luyện kim Đông Sơn, Vĩnh Đăng 

	136
	Cam Túc
	Công ty thương mại Vạn Niên (Wan Nian), thành phố Vũ Uy 

	137
	Cam Túc
	Công ty TNHH luyện kim Thực Đạt (Shi Da), Thiên Chúc 

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	138
	Cam Túc
	Công ty TNHH hợp kim sắt Hoa Hưng (Hua Xing), huyện Lâm Trạch 

	139
	Cam Túc
	Công ty TNHH hợp kim sắt Nguyên Nguyên (Yuan Yuan), Sơn Đan, Cam Túc 

	140
	Cam Túc
	Công ty TNHH hóa chất Tam Khang (San Kang), Lâm Thao 

	141
	Cam Túc
	Công ty TNHH hợp kim sắt Minh Đạt (Ming Da), huyện Văn 

	142
	Cam Túc
	Công ty TNHH Tường Nguyên (Xiang Yuan), huyện Vĩnh Tĩnh 

	143
	Cam Túc
	Công ty TNHH tái sản xuất Văn Lương (Wen Liang), huyện Đông Hương 

	144
	Cam Túc
	Công ty TNHH chế tạo hợp kim sắt Tây Hoa (Xi Hua), huyện Quảng Hà 

	145
	Cam Túc
	Công ty TNHH chế tạo hợp kim sắt Hâm Nguyên (Xin Yuan), huyện Quảng Hà 

	146
	Cam Túc
	Xưởng sản xuất Canxi Cácbua Hoàng Hà (Huang He), hạp Diêm Oa, tỉnh Cam Túc 

	147
	Cam Túc
	Công ty TNHH luyện kim Châu Kim Lợi (Zhou Jin Li), Cam Nam 

	148
	Cam Túc
	Công ty TNHH luyện kim Đinh Tự Hà Khẩu (Ding Zi He Kou), huyện Chu Khúc 

	149
	Cam Túc
	Công ty TNHH luyện hợp kim đặc chủng Chính Thái (Zheng Tai), huyện Chu Khúc 

	150
	Cam Túc
	Công ty TNHH luyện kim Kim Hâm (Jin Xin), huyện Vĩnh Tịnh 

	151
	Cam Túc
	Công ty TNHH vật liệu và dụng cụ mài Lan Cảng (Lan Gang), Lan Châu 

	152
	Cam Túc
	Công ty TNHH vật liệu mài Hồng Vũ (Hong Yu), Lan Châu 

	153
	Cam Túc
	Công ty TNHH luyện Sillicon, mangan huyện Vĩnh Tịnh 

	154
	Cam Túc
	Công ty TNHH luyện kim Gia Thịnh (Jia Sheng), huyện Vĩnh Tịnh 

	155
	Cam Túc
	Công ty TNHH silicon công nghiệp Thịnh Vượng (Sheng Wang), huyện Vĩnh Tịnh 

	156
	Cam Túc
	Công ty TNHH luyện hóa Thái Long (Tai Long), hạp Lưu Gia, huyện Vĩnh Tịnh 

	157
	Cam Túc
	Nhà máy silicon cacbua Hưng Long (Xing Long), huyện tự trị dân tộc Đông Hương 

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	158
	Cam Túc
	Nhà máy silicon cacbua Long Tuyền (Long Quan), huyện Đông Hương 

	159
	Thanh Hải
	Công ty TNHH sillicon công nghiệp Đại Thịnh (Da Sheng) 

	160
	Thanh Hải
	Công ty TNHH hợp kim sắt Hoa Điện (Hua Dian), Thanh Hải 

	161
	Thanh Hải
	Công ty TNHH khai khoáng luyện kim Chúng Hâm (Zhong Xin), Thanh Hải



	162
	Thanh Hải
	Công ty TNHH hợp kim canxi Trung Thái (Zhong Tai)

	163
	Thanh Hải
	Công ty TNHH hợp kim sắt Nhạc Đô Lai( Le Du Lai)

	164
	Ninh Hạ
	Công ty TNHH luyện kim Ninh Ích Long (Ning Yi Long), Ninh Hạ 

	165
	Ninh Hạ
	Công ty TNHH luyện kim Xương Mậu Tường (Chang Mao Xiang), Ninh Hạ



	166
	Ninh Hạ
	Công ty hóa chất luyện kim Gia Kỳ Long (Jia Qi Long), Ninh Hạ 

	167
	Ninh Hạ
	Công ty TNHH hợp kim sắt Ngân Nam (Yin Nan), Tập đoàn Vinh Thịnh (Rong Sheng), Ninh Hạ 

	168
	Ninh Hạ
	Công ty TNHH luyện kim Thiên Thần (Tian Chen), Ninh Hạ 

	169
	Ninh Hạ
	Công ty TNHH luyện kim Ngân Hà (Yin He), thành phố Trung Vệ, Ninh Hạ



	170
	Ninh Hạ
	Công ty TNHH luyện kim Thạnh Kim (Cheng Jin), thành phố Trung Vệ 

	171
	Tân Cương
	Công ty TNHH luyện hợp kim sắt Thực Đạt (Shi Da), Khuê Đồn 


5. Danh sách các doanh nghiệp lạc hậu bị loại bỏ trong ngành sản xuất canxi cacbua (đất đèn).
	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	1
	Sơn Tây
	Công ty TNHH công nghiệp Quảng Nguyên(Guang Yuan), thành phố Giới Thể 

	2
	Sơn Tây
	Công ty TNHH điệnVinh Đạt (Rong Da), huyện Tĩnh Lạc 

	3
	Sơn Tây
	Nhà máy sản xuất đất đèn huyện Lâm


	4
	Sơn Tây
	Công ty TNHH điện Lỗi Hâm (Lei Xin), Sơn Tây 

	5
	Sơn Tây
	Nhà máy sản xuất đất đèn Bát Nhất (Ba Yi), huyện Vũ Hương, tỉnh Sơn Tây 

	6
	Sơn Tây
	Công ty TNHH hóa chất Hâm Long (Xin Long) ,Tấn Năng, huyện Trường Trị 

	7
	Sơn Tây
	Công ty TNHH hóa chất Trường Trị (Chang Zhi), Tập đoàn Tấn Năng, Sơn Tây 

	8
	Sơn Tây
	Công ty TNHHhóa chất Khai Nguyên (Kai Yuan), huyện Lê Thành 

	9
	Sơn Tây
	Công ty TNHH hóa chất An Dương (An Yang), thành phố Trường Trị 

	10
	Sơn Tây
	Công ty TNHH hóa chất công nghiệp Xương An (Chang An), thành phố Trường Trị 

	11
	Sơn Tây
	Nhà máy sản xuất đất đèn Vương Trang (Wang Zhuang), ngoại ô thành phố Trường Trị 

	12
	Sơn Tây
	Công ty TNHH điện Lộ An (Lu An), Sơn Tây 

	13
	Sơn Tây
	Nhà máy hóa chất An Xương (An Chang), ngoại ô thành phố Trường Trị



	14
	Sơn Tây
	Nhà máy luyện kim, điện Hâm Nguyên (Xin Yuan), ngoại ô thành

phố Trường Trị 

	15
	Sơn Tây
	Nhà máy hợp kim sắt Tấn Năng (Jin Neng), ngoại ô thành phố Trường Trị



	16
	Nội Mông
	Công ty TNHH khoa học công nghệ Minh Thiên (Ming Tian), Bao Đầu 

	17
	Nội Mông
	Công ty TNHH( Tập đoàn) hóa chất vật liệu xây dựng Cửu Thiên (Jiu Tian), Xích Phong 

	18
	Nội Mông
	Công ty TNHH hóa chất Khai Nguyên (Kai Yuan), Sát Hữu Tiền Kỳ, Nội Mông 

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	19
	Nội Mông
	Công ty TNHH hóa chấtLong Thiên (Long Tian), thành phố Ô Hải 

	20
	Nội Mông
	Công ty TNHH hóa chất Hân Nguyên(Xin Yuan), thành phố Ô Hải



	21
	Nội Mông
	Công ty TNHH luyện kim Hải Tinh (Hai Jing), thành phố Ô Hải 

	22
	Nội Mông
	Công ty TNHH thành phố Ô Hải 

	23
	Nội Mông
	Công ty TNHH điện Hợp Hưng (He Xing), thành phố Ô Hải 

	24
	Sơn Đông
	Công ty TNHH gỗ Tân Thụy (Xin Rui), huyện Quán 

	25
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH hóa chất Tinh Hỏa, Trung Thiên, Hồ Bắc 

	26
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH Khuê Phát (Kui Fa), huyện Diêm Biên 

	27
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH nhựa cây Kim Lộ (Jin Lu), tỉnh Tứ Xuyên 

	28
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH điện Mậu Phát, huyện tự trị dân tộc Khương, Bắc Xuyên 

	29
	Tứ Xuyên
	Luyện kim Phú Kì ( Fu Qi)

	30
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH Hưng Đạt (Xing Da), Ninh Nam, tỉnh Tứ Xuyên 

	31
	Quý Châu
	Công ty TNHH hóa chất Đồng Tử Đằng Tinh (Tong Zi Teng Xing) , Tập đoàn Phủ Thiên 

	32
	Quý Châu
	Nhà máysản xuất kiềm Tuân Nghĩa (Shun Yi), Khai Lân, Quý Châu 

	33
	Vân Nam
	Công ty TNHH hóa chất Hồng Nguyên (Hong Yuan), Diêm Tân 

	34
	Vân Nam
	Công ty TNHHcông ghiệp Phan Hoa (Pan Hua), Hoa Bình 

	35
	Cam Túc
	Công ty TNHH luyện kim Thịnh Bảo (Sheng Bao), Cam Túc 

	36
	Cam Túc
	Công ty TNHH hóa chất Khải Hoa (Kai Hua), Lũng Tây 

	37
	Cam Túc
	Công ty TNHH vật tư khoáng sản Siêu Đạt (ChaoDa), thành phố Gia Dục Quan 

	38
	Ninh Hạ
	Công ty TNHH hóa chất Ninh Hạ 

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	39
	Ninh Hạ
	Công ty TNHH hóa chất tinh chế Hưng Bình (Xing Ping), Ninh Hạ 

	40
	Ninh Hạ
	Công ty TNHH Tập đoàn thép đặc chủng Bác Vũ (Bo Ning), Ninh Hạ 

	41
	Ninh Hạ
	Công ty TNHH luyện kim, hóa chất Đại Vinh (Da Rong), Ninh Hạ 

	42
	Ninh Hạ
	Công ty TNHH hóa chất Đồng Thịnh (Tong Sheng), thành phố Ngô Trung



	43
	Ninh Hạ
	Công ty TNHH luyện kim Nham Hâm ( Yan Xin), Ninh Hạ 

	44
	Ninh Hạ
	Công ty TNHH sản xuất đất đèn Phú Thông (Fu Tong), thành phố Thanh Đồng Hiệp 

	45
	Ninh Hạ
	Công ty TNHH hóa chất thủy điện Hoàng Hà (Huang He), Ninh Hạ 

	46
	Ninh Hạ
	Công ty TNHH hóa chất trung Đại (Zhong Da), Ninh Hạ 

	47
	Ninh Hạ
	Công ty TNHH hóa chất Câu Tiến (Ju Jin), thành phố Trung Vệ,Ninh Hạ 

	48
	Tân Cương
	Công ty TNHH phát triển khoa học công nghệ Long Hải (Long Hai), Khuê Truân 


6. Danh sách các doanh nghiệp lạc hậu bị bỏ trong ngành điện phân nhôm.
	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	1
	Sơn Tây
	Công ty TNHH Sơn Hà (ShanHe), Vân Thành , Sơn Tây

	2
	Sơn Tây
	Công ty TNHH Quan Lữ (Guan Lu), Sơn Tây

	3
	Sơn Tây
	Công ty TNHH than nhôm Song Sơn (Shuang Shan) , Tập đoàn hóa chất Đạt Môi, Đồng Thế, Sơn Tây

	4
	Sơn Tây
	Công ty TNHH nhôm Dương Tuyền ( Yang Quan)

	5
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH nhôm Phủ Thuận( Fu Shun)

	6
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH nhôm Đông Phương (Dong Fang), Hắc Long Giang

	7
	Sơn Đông
	Công ty TNHH nhôm Tân Đại Địa (Xin Da Di), Sơn Đông

	8
	Sơn Đông
	Công ty TNHH nhôm Bình Dương (Ping Yang), Tập đoàn Phì Quáng

	9
	Hà Nam
	Công ty TNHH nhôm Lâm Phong, thành phố Lâm Châu

	10
	Hà Nam
	Công ty TNHH Tập đoàn nhôm Tích Xuyên (Xi Chuan), tỉnh Hà Nam

	11
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH nhôm Hoa Thịnh (Hua Sheng), Tề Lực, Hồ Bắc

	12
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH nhôm Hồng Tuấn(Hong Jun), Dương Tây

	13
	Hồ Nam
	Công ty TNHH luyện kim Thông Đạt (Tong Da), thành phố Chu

Châu

	14
	Vân Nam
	Công ty TNHH nhôm Đông Nguyên (Dong Yuan), tỉnh Vân

Nam

	15
	Thiểm Tây
	Công ty TNHH nhôm Kim Nguyên (Jin Yuan), huyện Trừng

Thành

	16
	Cam Túc
	Công ty TNHH nhôm Đông Hưng (Dong Xing) Cam Túc

	17
	Cam Túc
	Công ty nhôm Trung Quốc, Chinh nhánh Lan Châu (Lan

Zhou)

	18
	Cam Túc
	Công ty TNHH nhôm Trung Quốc, Chi nhánh Liên Thành

(Lian Cheng)

	19
	Thanh Hải
	Công ty TNHH nhôm Đồng Nhân ( Tong Ren), Thanh Hải

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	20
	Thanh Hải
	Công ty TNHH nhôm Kim Nguyên (Jin Yuan), Thanh Hải



	21
	Thanh Hải
	Công ty TNHH nhôm Thiên Lợi (Tian Li), Dân Hòa

	22
	Thanh Hải
	Công ty TNHH nhôm Ứng Lộc ( Ying Lu) Thanh Hải

	23
	Tân Cương
	Nhà máy nhôm Y Lê (Yi Li), Tập đoàn kim loại màu công nghiệp Tân Cương


7. Danh sách các doanh nghiệp lạc hậu bị loại bỏ trong ngành sản xuất đồng.
	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	1
	Sơn Tây
	Công ty TNHH đồng Bắc Phương (Bei Fang)

	2
	Hà Nam
	Công ty TNHH đồng Dự Bắc (Yu Bei), Hà Nam

	3
	Hà Nam
	Công ty TNHH dây điện từ Hoa Vũ ( Hua Yu), huyện Tân Hương , tỉnh Hà Nam

	4
	Hà Nam
	Công ty TNHH vật liệu đồng Kim Địa(Jin Di), Tiêu Tác

	5
	Giang Tây
	Công ty TNHH Ứng dụng tổng hợp nguyên liệu tái sinh Cống Châu (Gan Zhou), Vĩnh Thông

	6
	Giang Tây
	Công ty TNHH công nghiệp Tân Kim Diệp (Xin Jin Ye), Giang Tây

	7
	Giang Tây
	Công ty TNHH đồng Ích Dân (Yi Min), huyệnHoành Phong

	8
	Giang Tây
	Công ty TNHH đồng Sơn Xuyên (Shan Chuan), Giang Tây

	9
	Giang Tây
	Công ty TNHH đồng Hoành Lỗi (Hong Lei), Giang Tây

	10
	Giang Tây
	Công ty TNHH đồng Hoa Thái (Hua Tai), Quý Khê

	11
	Giang Tây
	Công ty TNHH vật liệu đồng Giang Tây

	12
	Giang Tây
	Công ty TNHH sản xuất đồng Tinh Diệu (Xing Yao), thành phố Quý Khê

	13
	Giang Tây
	Công ty TNHH đồng Vượng Thông (Wang Tong), Quý Khê

	14
	Hồ Nam
	Nhà máy luyện kim Khang Lực (Kang Li), Chu Châu

	15
	Hồ Nam
	Nhà máy dây đồng Hoành Dương (Heng Yang), tỉnh Hồ

Nam

	16
	Hồ Nam
	Nhà máy đồng Song Tuyền Băng (Shuang Quan Bing)

	17
	Hồ Nam
	Công ty TNHH chế phẩm kim loại Nguyên Đông (Yuan Dong ), thành phố Mịch La

	18
	Hồ Nam
	Công ty TNHH đúc kim loại màu Hằng Phát (Heng Fa), thành phố Thiệu Dương

	19
	Trùng Khánh
	Nhà máy vật liệu đồng Hoa Phong (Hua Feng), Bích Sơn, thành phố Trùng Khánh

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	20
	Vân Nam
	Công ty TNHH thương mại Quang Mục, thành phố Cá Cựu

	21
	Vân Nam
	Công ty TNHH kim loại màu điền Trung Sĩ Hùng

	22
	Cam túc
	Công ty TNHH kim loại màu Tần Kim

	23
	Tân Cương
	Công ty TNHH cổ phần khoáng nghiệp Tân Cương

	24
	Tân Cương
	Công ty TNHH khoáng sản Tân Cương, Xưởng luyện nguội


8. Danh sách các doanh nghiệp lạc hậu bị loại bỏ trong ngành luyện chì.
	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	1
	Sơn Tây
	Công ty TNHH ngân nghiệp nguyên liệu Quảng Linh

	2
	Nội Mông Cổ
	Công ty TNHH khoáng sản Song Cường, Côn Cang, Sỹ trạch

	3
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH Tam Kim Mai Châu

	4
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH nghiệp đoan Hưng đạt, Hồ Thanh

	5
	Liêu Ninh
	Công ty thực nghiệp công trường Phi Đạt Hồ Thanh

	6
	Giang Tô
	Công ty TNHH hợp kim Xuân Vũ thành phố Đăng Châu

	7
	Giang Tô
	Công ty TNHH Sản xuất mại kim loại thành phố Đăng Châu

	8
	Hà Nam
	Công ty TNHH Sản xuất kim loại màu Dân Sơn An Dương

	9
	Hà Nam
	Công ty vàng kim loại huyện Đông Đô

	10
	Hà Nam
	Công ty Tập đoàn luyện Vạn Dương Trí, Thành phố Tế Nguyên

	11
	Hà Nam
	Công ty TNHH luyện kim lợi Thành phố Tế Nguyên

	12
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH kim loại sạch Hồ Bắc

	13
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH công thương kim loại nguồn Lão hà

	14
	Hồ Nam
	Nhà máy luyện thể lực Chu Châu

	15
	Hồ Nam
	Nhà máy kim loại Viễn Đông huyện cũ

	16
	Hồ Nam
	Xưởng công phúc lợi Kim điền huyện Chu Châu

	17
	 Hồ Nam
	Xưởng công nghiệp phúc lợi tổng hợp Vương Trạch khu Thạch Trạch Chu Châu

	18
	Hồ Nam
	Công ty TNHH Thanh Thủy Hóa Trị Chu Châu

	19
	Hồ Nam
	Nhà máy luyện kim màu Phục Hưng Trà An

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	20
	Hồ Nam
	Nhà máy luyện kim màu Phục Hưng Trà An

	21
	Hồ Nam
	Công ty TNHH gia công luyện kim Hương Quế


	22
	Hồ Nam
	Nhà máy hóa chất Văn Vương

	23
	Hồ Nam
	Nhà máy sản xuất kim loại màu Ma Lơi

	24
	Hồ Nam
	Nhà máy gia công kim loại màu 3 tầng Khẩu Kiều-khu Tô Sơn

	25
	Hồ Nam
	Nhà máy gia công có màu, Thành phố Bang Châu

	26
	Hồ Nam
	Khai khoáng đa kim loại Nam Hương thành, huyện Nghị Chương

	27
	Hồ Nam
	Công ty TNHH tôi luyện huyện An Nhân

	28
	Hồ Nam
	Công ty TNHH tôi luyện Hưng Yên, huyện An Nhân

	29
	Hồ Nam
	Công ty TNHH kim loại quí huyện Vĩnh Hưng

	30
	Hồ Nam
	Công ty TNHH tôi luyện, thành phố Vĩnh Hưng

	31
	Hồ Nam
	Công ty TNHH chế tạo kim loại màu Đạt Phát, Đăng Dương

	32
	Tứ Xuyên
	Công ty THHH kỹ thuật nguồn nguyên liệu điện Mỹ Khoa, Tứ Xuyện

	33
	Tứ Xuyên
	Nhà máy sản xuất sắt Hang Đầu Giang Sơn, Xương Trạch, Tứ Xuyên

	34
	Tứ Xuyên
	Nhà máy luyện gang huyện Hội Tinh

	35
	Trùng Khánh
	Nhà máy luyện thạch cao Thành phố Trùng Khánh

	36
	Trùng Khánh
	Công ty TNHH khoa học kim loại huyện Đại Túc

	37
	Cam Đường
	Nhà máy sa khoáng kim loại Lưu gia

	38
	Tân Cương
	Công ty TNHH luyện đơn xương huyện Sa xe


9. Danh sách các doanh nghiệp lạc hậu bị loại bỏ trong ngành luyện kẽm.

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	1
	Hà Bắc
	Công ty TNHH hóa khí Phương Bắc Thạch Gia

	2
	Hà Bắc
	Công ty xí nghiệp nhiệt thành phố Sa Hà tỉnh Hà Bắc

	3
	Sơn Tây
	Công ty TNHH quặng sạch Vinh Thịnh, Hà Luật

	4
	Sơn Tây
	Công ty TNHH tuyển chọn thành phố Hà Luật

	5
	Liêu Ninh
	Công ty thực nghiệm tổng hợp công thương Nga Phi Đạt, Hồ Thanh

	6
	Hồ Nam
	Nhà máy nhiên liệu nhiệt huyện Ninh Hương

	7
	Hồ Nam
	Công ty TNHH kim loại màu Chính Hữu, Chu Châu

	8
	Hồ Nam
	Công ty TNHH công nghiệp luyện kim màu Tam Hoàng

	9
	Hồ Nam
	Công ty TNHH sản phẩm kim loại Hồ Nam

	10
	Hồ Nam
	Xưởng tôi luyện Vĩnh Phong

	11
	Hồ Nam
	Khai khoáng đa kim loại thành phố Nam Hương, huyện Nghi Chương

	12
	Vân Nam
	Công ty TNHH công thương Tam Nguyên Vân Nam

	13
	Vân Nam
	Công ty TNHH công thương Quang Minh, Hội Trạch

	14
	Vân Nam
	Công ty cổ phần kẽm oxit bột Vĩ Hoa (Wei Hua), Hội Trạch

	15
	Vân Nam
	Công ty TNHH kẽm oxit bột Vân Bảo (Yun Bao), Hội Trạch

	16
	Vân Nam
	Nhà máy kẽm oxit bột Triều Hoành (Chao Hong), Hội Trạch

	17
	Vân Nam
	Công ty TNHH công thương Hâm Nghiệp (Xin Ye) Hội Trạch

	18
	Vân Nam
	Nhà máy bột kẽm Hoành Á (Hong Ya) Hội Trạch

	19
	Vân Nam
	Nhà máy bột kẽm  Hậu Kiến Tân (Hou Jian Xin)

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	20
	Vân Nam
	Nhà máy  bột kẽm Bành Trạch Xương

	21
	Vân Nam
	Công ty TNHH thương mại Kim phổ, Hội Trạch

	22
	Vân Nam
	Công ty TNHH khoáng sản Song Dược, Hội Trạch

	23
	Vân Nam
	Công ty TNHH công thương Triều lâm, Hội Trạch

	24
	Vân Nam
	Công ty TNHH nguyên liệu thể hình mới Hải Nguyên, huyện Hội Trạch

	25
	Vân Nam
	Xưởng bột kẽm Thư Kim Văn

	26
	Vân Nam
	Công ty TNHH ngành kẽm Đông Dương, huyện Hội Trạch

	27
	Vân Nam
	Công ty TNHH   khai thác mỏ và luyện kim HưngNghiệp, Văn sơn

	28
	Vân Nam
	CTTNHH khai thác mỏ Hợp Nguyên, huyện Mã Quan

	29
	Cam Đường
	Công ty TNHH  luyện kim Ninh Hưng, Long Nam

	30
	Cam Đường
	Công ty TNHH khai thác mỏ và luyện kim Huệ Khánh, Vĩnh Thanh

	31
	Cam Đường
	Nhà máy luyện kim, chì và kẽm Tây Hà

	32
	Cam Đường
	Nhà máy luyện kim, chì và kẽm Trần Tỉnh,  huyện Vĩnh Thanh


10. Danh sách các doanh nghiệp lạc hậu bị loại bỏ trong ngành sản xuất xi măng. 

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	1
	Thiên Tân
	Công ty TNHH xi măng Đại Trạm (Da zhan) , Thiên Tân

	2
	Thiên Tân
	Công ty TNHH xi măng  Hâm Đạt (Xin Da), thành phố Thiên Tân

	3
	Thiên Tân
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Hồ Thuận (Hu Shun), Thiên Tân

	4
	Hà Bắc
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Cáo Hà (Gao He), thành phố Thạch Gia Trang

	5
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Lộ Xuyên (Lu Chuan), Thừa Đức

	6
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Hoằng Cơ (Hong Ji)Thừa Đức

	7
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Kim Ngung (Jin Yu), Trương Gia Khẩu

	8
	Hà Bắc
	Xưởng sản xuất xi măng huyện Vạn Toàn (Wan Quan)

	9
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Trường Thành (Chang Cheng), huyện Dương Nguyên

	10
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Bảo Đảo (Bao Dao) Tần Hoàng Đảo

	11
	Hà Bắc
	Xưởng vật liệu xây dựng mới  Kinh Đông (Jing Dong), Hương Hà

	12
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Tam Tinh (San Xing), thành phố Tam Hà

	13
	Hà Bắc
	Công ty  TNHH xi măng Yến Đông (Yan Dong), Tam Hà

	14
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng  Vĩnh Thịnh (Yong Sheng), Cố An

	15
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng  Vĩnh Hưng (Yong Xing) huyện  Từ Thủy

	16
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng  Tang Viên (Sang Yuan) huyện Ngô Kiều

	17
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Đại Kiều (Da Qiao) thành phố  Hàm Đan

	18
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Vạn Thọ Kiều (Wan Shou Qiao) thành phố Vũ An

	19
	Hà Bắc
	Xưởng sản xuất xi măng Công ty xí nghiệp tập thể xưởng chế tạo sản phẩm cục khoáng sản Phong Phong (Feng Feng)

	20
	Hà Bắc
	Công ty TNHH  sản xuất xi măng Thanh Chương (Qing Zhang), huyện Thiệp

	21
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng  Hoa Dã (Hua Ye) thành phố Vũ An

	22
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng   Phượng Hoàng Sơn (Feng Huang Shan , thành phố Vũ An

	23
	Hà Bắc
	Công ty TNHH  sản xuất xi măng  Thanh Chương (Qing Zhang), huyện Thiệp

	24
	Hà Bắc
	Xưởng sản xuất xi măng số 3 huyện Thiệp Hà bắc

	25
	Hà Bắc
	Công ty xi măng Hàm Phượng (Han Feng) Tập đoàn  khoáng sản năng lượng Hàm Đan, Hà Bắc

	26
	Hà Bắc
	 Xưởng sản xuất xi măng Kim  Thương (Jin Cang) huyện  Thành An thành phố  Hàm Đan

	27
	Hà Bắc
	Xưởng sản xuất xi măng Công ty xi nghiệp tập thể xưởng chế tạo sản phẩm cục khoáng sản Phong Phong (Feng Feng)

	28
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Hán Thành (Han Cheng)  xã Tây Nhai huyện Thành An

	29
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng  Lợi Hữu (Li You) Thành phố  Đường Sơn

	30
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng   Khởi Tân (Qi Xin), Đường Sơn

	31
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng  Tân Hà (Bin He) Thành phố  Đường Sơn

	32
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng  Hải đăng  Khởi Tân (Qi Xin), Đường Sơn 

	33
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng  Đường Phong (Tang Feng) khu Khai Bình Thành phố Đường Sơn

	34
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng  liên doanh  Dân Thông (Min Tong) Thành phố Đường Sơn

	35
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng  Phượng Sơn (Feng Shan) Thành phố Đường Sơn

	36
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng  Ngân Hà (Yin He)Thành phố Đường Sơn

	37
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng  số 1 Thành phố Đường Sơn

	38
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Lục Cửu (Liu Jiu) Thành phố Đường Sơn

	39
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Đại  An (Da An)khu  Cổ Dã Thành phố Đường Sơn

	40
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Yến Nam (Yan Nan) Thành phố Đường Sơn

	41
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Chiếm  Quốc (Zhan Guo) khu  Cổ Dã

	42
	Hà Bắc
	Công ty TNHH Tập đoàn thực  nghiệp Thự Quang (Shu Guang)Đường Sơn 

	43
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng  Kinh Hoa,(Jing Hua), Loan Hà, Thành phố Đường Sơn

	44
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng  Tín Lực (Xin Li) Thành phố Đường Sơn

	45
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng  Đường Phục (Tang Fu) khu  Cổ Dã Thành phố Đường Sơn

	46
	Hà Bắc
	Công ty TNHH Tập đoàn thưc nghiệm Lợi  Phong (Li Feng) Thành phố Đường Sơn

	47
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Vĩnh Hưng (Yong Xing) Thành phố Đường Sơn

	48
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Chính Thái (Zheng Tai) khu Phong Nhuận,  Thành phố Đường Sơn

	49
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Hoa Thành (Hua Cheng) Tập đoàn Yến Đông, Đường Sơn

	50
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Khởi Đông (Qi Dong)Hà  Bắc

	51
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Song Phi (Shuang Fei)  thuộc Công ty (Tập đoàn) xi măng Song  Phi Đường Sơn

	52
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng  Phương Bắc  thuộc Công ty (Tập đoàn) xi măng Song Phi Đường Sơn

	53
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Cửu Long (Jiu Long)  khu  Phong Nhuận Thành phố Đường Sơn

	54
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Kim  Đạt, Đường Sơn, tỉnh Hà bắc

	55
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Yến  Sơn (Yan Shan) Thành phố Đường Sơn

	56
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Kinh Phong (Jing Feng) khu Phong Nhuận Thành phố Đường Sơn

	57
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Hồng  Kỳ (Hong Qi) khu Phong Nhuận Thành phố Đường Sơn

	58
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Hưng  Phật (Xing Fo), Thành phố Đường Sơn

	59
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Yến Đặc (Yan Te) khu Phong Nhuận Thành phố Đường Sơn

	60
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Khôi Kiếm (Hui Jian)Tập đoàn Yến đông (Yan Dong),Đường Sơn

	61
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Thánh Hợp (Sheng He) khu Phong Nhuận Thành phố Đường Sơn

	62
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Phúc Thuận (Fu Shun) Đường Sơn

	63
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Chính Đại (Zheng Da) Đường Sơn

	64
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Thiên  Sư (Tian Shi)Thành phố Đường Sơn

	65
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Ký  Phong (Ji Feng), Đường Sơn

	66
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng số 2 khu Phong Nhuận Thành phố Đường Sơn

	67
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Dương Quang Lâm (Yang Guang Lin) khu Phong Nhuận Thành phố Đường Sơn

	68
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng  Ký Long (Ji Long) khu Phong Nhuận, Thành phố Đường Sơn

	69
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Hồng Nhật (Hong Ri)  Thành phố Đường Sơn

	70
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng số 7 khu Phong Nhuận Thành phố Đường Sơn

	71
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Tuyền  Hà (Quan He) thành phố Đường Sơn

	72
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Kim Sơn (Jin Shan) thành phố Đường Sơn

	73
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Song Lợi (Shuang Li) khu Phong Nhuận thành phố Đường Sơn

	74
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng  Bác Phong (Bo Feng), Thành phố Đường Sơn

	75
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng số 1 Vương Gia Lầu (Wang Jia Lou) khu Phong Nhuận thành phố Đường sơn

	76
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Yến Phong (Yan Feng)khu Phong Nhuận Thành phố Đường Sơn

	77
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Tháp Sơn (Ta Shan) khu Phong Nhuận Thành phố Đường Sơn

	78
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng liên doanh Hoa Nhuận (Hua Run) Thành phố Đường Sơn

	79
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Hoành Nhuận (Hong Run) thành phố Đường Sơn

	80
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Thụ Tường (Shu Xiang), Hà Bắc

	81
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Phi Long(Fei Long), Đường Sơn

	82
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Song Ngân (Shuang Yin), Đường Sơn

	83
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Kim cCờng (Jin Qiang) Thành phố Đường Sơn

	84
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng  Ký Doanh (Ji Ying), Đường Sơn

	85
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng  Hâm Ngọc (Xin Yu), Thành phố Đường Sơn

	86
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng  Húc Nhật (Xu Ri) Dương Quan Lâm (Yang Guan Lin)  khu Phong Nhuận Thành phố Đường Sơn

	87
	Hà Bắc
	Công ty TNHH Cổ phần xi măng Ký Đông (Ji Dong) – Chi nhánh  Ký Nhuận (Ji Run)

	88
	Hà Bắc
	Xưởng  xi măng Trường Thành (Chang Cheng) khu Phong Nhuận, Thành phố Đường Sơn

	89
	Hà Bắc
	 Xưởng xi măng số 1 khu Phong Nhuận, Thành phố Đường Sơn

	90
	Hà Bắc
	 Xưởng xi măng Hoa Ninh ( Hua Ning), Đường Sơn tỉnh Hà bắc

	91
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Hoành  Huy (Hong Hui) Đường Sơn

	92
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Ninh  Phong (Ning Feng) Đường Sơn

	93
	Hà Bắc
	 Xưởng xi măng Thất Tinh (Qi Xing) Thành phố Đường Sơn

	94
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Thiên Long (Tian Long) khu Phong Nhuận Thành phố Đường Sơn

	95
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Úc Thuận (Ao Shun) , Thành phố Đường Sơn

	96
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Toàn Đông (Quan Dong) khu Phong Nhuận Thành phố Đường Sơn

	97
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Tam  Mâu (San Mao), Thành phố Đường Sơn

	98
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng  Đặc Chủng (Te Zhong) Thành phố Phong nam

	99
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Vĩnh Lợi (Yong Li) Thành phố Phong Nam

	100
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Hạnh Phúc Hà (Xing Fu He)  Thành phố Đường Sơn

	101
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Anh thành (Ying Cheng) Thành phố Đường Sơn

	102
	Hà Bắc
	Nhà máy xi măng Trường Giang (Chang Cheng) Thành phố Đường Sơn

	103
	Hà Bắc
	Phân Xưởng xi măng  Trường giang (Chang Cheng) Thành phố Đường Sơn

	104
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Thành Bắc (Cheng Bei) khu Phong Nam, Thành phố Đường Sơn

	105
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Lợi Cường (Li Qiang) khu Phong Nam, Thành phố Đường Sơn

	106
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Xương Thịnh (Chang Sheng) Thành phố Đường Sơn

	107
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Loan Hà (Luan He) Thành phố Đường Sơn

	108
	Hà Bắc
	 Xưởng xi măng số 2 huyện Loan Hà (Luan He) tỉnh Hà bắc

	109
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Kinh Loan (Jing Luan) Thành phố Đường Sơn

	110
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng số 2 huyện  Loan Nam (Luan Nan)

	111
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Thự Quang (Shu Guang) huyện Ngoc Điền

	112
	Hà Bắc
	Công ty xi măng Kinh Hệ huyện Ngoc điều

	113
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Kim  Kiếm (Jin Jian), Đường Sơn

	114
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Khởi Tân (Qi Xin) Kim Mã, Đường Sơn

	115
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Tinh Quan (Xing Guan) huyện Ngoc Điền

	116
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Sa Loan (Sha Luan)Thành phố Thiên An

	117
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Lê Minh (Li Ming) Thành phố Thiên An

	118
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng  Hoành Phát (Hong Fa) Thành phố Thiên An

	119
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Nhuận Phát (Run Fa)Thành phố Thiên An

	120
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng  Hoành Phong (Hong Feng) Thành phố Thiên An

	121
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng  Hiệp Hưng (Xie Xing) Đường Sơn

	122
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Du Tỉnh (You Jing), Vĩnh Cố  Thành phố Thiên An

	123
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Lợi Hữu (Li You), Thành phố Đường Sơn

	124
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng  Ký Hâm (Ji Xin), Thành phố Đường Sơn

	125
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng   Bằng Ích (Peng Yi), huyện  Lạc Đình

	126
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng  Đồng Lạc (Tong Le), huyện Lạc Đình

	127
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Đại lô (Da Lu) thành phố   Tôn Hóa

	128
	Hà Bắc
	Công ty TNHH thực nghiệp Lê Hà (Li He) Thành phố  Tôn Hóa

	129
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng số 4 Thành phố  Tôn Hóa

	130
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Tam Quan Miếu (San Guan Miao) Thành phố  Tôn Hóa 

	131
	Hà Bắc
	Công ty thực nghiệp Ích Chúng (Yi Zhong), Dụ Phong, Đường Sơn

	132
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Đông Dương (Dong Yang) Thành phố  Tôn Hóa 

	133
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng số 3 thực nghiệp Thự Quang (Shu Guang), Đường Sơn

	134
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Phú Cơ (Fu Ji) Thành phố Tôn Hóa

	135
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Hàng Thiên (Hang Tian) Thành phố  Tôn Hóa 

	136
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Nhân Hòa (Ren He) Thành phố Tôn Hóa

	137
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng số 1 Thành phố Tôn Hóa

	138
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Kiến Kiều (Jian Qiao),Thành phố Tôn Hóa 

	139
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Trấn Hưng (Zhen Xing)Thành phố Tôn Hóa 

	140
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng Vĩnh Hưng (Yong Xing) Thành phố  Tôn Hóa 

	141
	Hà Bắc
	Xưởng xi măng số 3 Thành phố  Tôn Hóa 

	142
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Đường Hải (Tang Hai) Thành phố Đường Sơn

	143
	Hà Bắc
	Công ty TNHH xi măng Cương Nham (Gang Yan), Tam Thủy, Đường Sơn

	144
	Sơn Tây
	Công ty TNHH xi măng Song Lương (Shuang Liang), Sơn Tây

	145
	Sơn Tây
	Nhà máy Công Lộ (Gong Lu), tỉnh Sơn Tây

	146
	Sơn Tây
	Xưởng xi măng Quật Nguy (Jue Wei), Khu Tiêm Thảo Bình , Thành phố Thái Nguyên

	147
	Sơn Tây
	Công ty TNHH xi măng Đặc Chủng (Te Zhong) Thiết Miêu (Tie Miao), huyện Dương Khúc

	148
	Sơn Tây
	Công ty TNHH xi măng Tấn Dương (Jin Yang), Thanh Từ

	149
	Sơn Tây
	Trạm nghiền xi măng Đôn Hóa (Dun Hua), Thanh Từ

	150
	Sơn Tây
	Xưởng xi măng thủy lợi (Shui Li), Thành phố Thái Nguyên

	151
	Sơn Tây
	Công ty TNHH xi măng Đồng Lợi (Tong Li), Sơn Tây

	152
	Sơn Tây
	Xưởng xi măng An Khang (An Kang) (Trạm nghiền xi măng )huyện Kì

	153
	Sơn Tây
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Chí Thông (Zhi Tong), huyện Thọ Dương, tỉnh Sơn Tây

	154
	Sơn Tây
	Công ty TNHH sản xuất xi măng Thông  Ninh (Tong Ning), huyện Tích Dương

	155
	Sơn Tây
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Hoằng Lập (Hong Li), huyện Linh Thạch

	156
	Sơn Tây
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Thường Thanh (Chang Qing), Linh Thạch, tỉnh Sơn Tây

	157
	Sơn Tây
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng  Lộ Tái Đạt (Lu Sai Da), Thành phố Trường Trị

	158
	Sơn Tây
	Công ty TNHH xi măng Tập đoàn Thường Bình (Chang Ping), Sơn Tây

	159
	Sơn Tây
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Lão Đỉnh Sơn (Lao Ding Shan), Thành phố Trường Trị

	160
	Sơn Tây
	Trạm nghiền xi măng Dương Quang (Yang Guang) xưởng xi măng An Xương (An Chang) khu vực ngoại thành Thành phố Trường Trị

	161
	Sơn Tây
	Xưởng xi măng An Xương (An Chang)Thành phố Trường trị

	162
	Sơn Tây
	Trạm nghiền xi măng Tấn Cường (Jin Qiang), xưởngMã  khu vực ngoại thành Thành phố Trường Trị

	163
	Sơn Tây
	Công ty TNHH sản xuất xi măng Thành Đạt (Cheng Da), Trường Thủy thành phố Trường Trị

	164
	Sơn Tây
	Trạm nghiền xi măng Trường Tín (Chang Xin), khu ngoại ô Thành phố Trường Trị

	165
	Sơn Tây
	Xưởng xi măng Nhất Xử (/Yi Chu), Cục Công trình thứ ba , Bộ Đường Sắt

	166
	Sơn Tây
	Xưởng xi măng Bát  Nhất (Ba Yi) ,Quận đội giải phóng nhân dân Trung Quốc7016

	167
	Sơn Tây
	Xưởng xi măng Đào Thanh Hà ( Tao Qing He)huyện Trường Trị

	168
	Sơn Tây
	Công ty TNHH xi măng Sa Vương (Sha Wang), Lộ Thành

	169
	Sơn Tây
	Công ty TNHH xi măng Trác Việt (Zhuo Yue) , Lộ Thành

	170
	Sơn Tây
	Xưởng xi măng Đặc Chủng (Te Zhong) Lộ Thành

	171
	Sơn Tây
	Công ty TNHH xi măng Dũng Tiến (Yong Jin), Lê Thành

	172
	Sơn Tây
	Xưởng xi măng thuộc Công ty TNHH (Tập đoàn) khoáng sản Lộ  An (Lu An), Sơn Tây


	173
	Sơn Tây
	Công ty TNHH sản xuất xi măng Lộ Châu (Lu Zhou) thuộc Tập đoàn Hoa Bảo (Hua Bao),  Sơn Tây

	174
	Sơn Tây
	Xưởng xi măng Trường  Chinh (Chang Zheng), Tấn  Thành

	175
	Sơn Tây
	Xưởng xi măng Nam Bạch (Nan Bai), Thành phố Hãn  Châu

	176
	Sơn Tây
	Công ty TNHH xi măng NhamSơn (Yan Shan) huyện Phồn Trĩ

	177
	Sơn Tây
	Xưởng xi măng Ngũ Phong Sơn (Wu Feng Shan) Thành phố Hãn Châu

	178
	Sơn Tây
	Xưởng xi măng Đậu La (Dou Luo)Thành phố HãnChâu

	179
	Sơn Tây
	Xưởng xi măng huyện Định Hương (Ding Xiang)

	180
	Sơn Tây
	Công ty TNHH xi măng Tấn Bắc (Jin Bei), huyện Hà Khúc

	181
	Sơn Tây
	Công ty TNHH xi măng Đồng Phong (Tong Feng) huyện Phồn Trĩ

	182
	Sơn Tây
	Trạm nghiền xi măng Chính Đại (Zheng Da), khu Hãn Phủ

	183
	Sơn Tây
	Trạm nghiền xi măng  thị trấn Đổng Thôn (Dong Cun), khu Hãn Phủ

	184
	Sơn Tây
	Công ty TNHH Bê tông Quốc Vượng (Guo Wang) , Hãn Châu

	185
	Sơn Tây
	Xưởng xi măng Công ty TNHH thực nghiệp Đông Hưng (Dong Xing)Thành phố Hiếu Nghĩa

	186
	Sơn Tây
	Công ty xi măng Phần Tây (Fen Xi) Thành phố Phần Dương

	187
	Sơn Tây
	Công ty TNHH xi măng Tân Kiến (Xin Jian), Lã Lương

	188
	Sơn Tây
	Công ty TNHH xi măng ĐàoNguyên (Tao Yuan), huyện Trung Dương

	189
	Sơn Tây
	Công ty TNHH xi măng Vân Ma Sơn (Yun Mo Shan), huyện Giao Thành

	190
	Sơn Tây
	Công ty TNHH xi măng Hồng Sơn (Hong Shan), Sơn Tây

	191
	Sơn Tây
	Xưởng nghiền xi măng Hải Hân (Hai Xin),  Huyện Giao Thành

	192
	Sơn Tây
	Công ty TNHH xi măng Xương Thịnh (Chang Sheng), Sơn Tây

	193
	Sơn Tây
	Công ty TNHH xi măng Tiền  Lợi (Qian Li), Sơn Tây

	194
	Sơn Tây
	Xưởng xi măng Tân Phong, Sơn Tây

	195
	Sơn Tây
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Thánh Nguyên (Sheng Yuan),huyện Giao Thành

	196
	Sơn Tây
	Công ty TNHH xi măng Hoành Hải (Hong Hai), Giao Thành

	197
	Sơn Tây
	Công ty TNHH xi măng Long Tuyền( Long Quan), huyện Giao Thành

	198
	Sơn Tây
	Công ty TNHH xi măng Cảnh Thái (Jing Tai)  Tây Dã, Giao Thành

	199
	Sơn Tây
	Công ty TNHH xi măng Kim Phong (Jin Feng), Sơn Tây

	200
	Sơn Tây
	Xưởng xi măng Bắc Dục Khẩu (Bei Yu Kou), huyện Văn Thủy

	201
	Sơn Tây
	Công ty TNHH xi măng vật liệu xây dựng Đông Hằng (Dong Heng)  huyện Văn Thủy

	202
	Sơn Tây
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Lâm Phần (Lin Fen) Tập đoàn Tiêu Hoa , Sơn Tây

	203
	Sơn Tây
	Công ty TNHH xi măng Tấn Lợi Nguyên (Jin Li Yuan), Huyện Thấp

	204
	Sơn Tây
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Trường Ưng (Chang Ying), huyện Bồ

	205
	Sơn Tây
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng  Vũ Đô (Yu Du), Sơn Tây

	206
	Sơn Tây
	Công ty xi măng Hoành Xương (Hong Chang) huyện Hạ

	207
	Sơn Tây
	Xưởng sản xuất xi măng Lữ Hán (Lu Chang), Sơn Tây

	208
	Sơn Tây
	Công ty TNHH xi măng Vĩnh Hâm (Yong Xin) Thành phố Hà Tân

	209
	Sơn Tây
	Công ty TNHH xi măng Vạn Kiệt (Wan Jie) Thành phố  Hà Tân

	210
	Sơn Tây
	Công ty TNHH xi măng Cảnh Liên (Geng Lian), Thành phố  Hà Tân

	211
	Sơn Tây
	Công ty TNHH xi măng Ngân Hà (Yin He)  Thành phố Hà Tân

	212
	Sơn Tây
	Xưởng xi măng Thanh Hoa (Qing Hua) Thành phố Vận  Thành , Sơn Tây

	213
	Sơn Tây
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Trường Anh (Chang Ying), huyện Tắc Sơn 

	214
	Sơn Tây
	Công ty TNHH xi măng Hoa Phong (Hua Feng) huyện Tân  Giáng

	215
	Sơn Tây
	Công ty TNHH xi măng Hoa Tường (Hua Xiang) huyện Tân  Giáng 

	216
	Sơn Tây
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Chúng Giai (Zhong Jia) , Vạn Vinh

	217
	Sơn Tây
	Công ty TNHH xi măng Gia Ưu (Jia You) huyện Lâm Y

	218
	Sơn Tây
	Công ty TNHH xi măng Đỉnh Thịnh (Ding Sheng) huyện Lâm Y 

	219
	Sơn Tây
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Điều Sơn (Tiao Shan) huyện Bình Lục

	220
	Sơn Tây
	Công ty TNHH xi măng Thiên Vương Đài (Tian Wang Tai) Sơn Tây

	221
	Sơn Tây
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng  Phi Long (Fei Long),  Sơn Tây

	222
	Nội Mông Cổ
	Công ty TNHH xi măng Tân Thiên Phương (Xin Tian Fang) Thành phố Hô

	223
	Nội Mông Cổ
	Công ty TNHH xi măng Mông Tây (Meng Xi), khu Hải La Nhĩ

	224
	Nội Mông Cổ
	Chi nhánh Cát Văn (Ji Wen)  Công ty TNHH thuộc Tập đoàn xi măng Hâm Xương Thái (Xin Chang Tai) tỉnh Hắc Long Giang

	225
	Nội Mông Cổ
	Công ty TNHH sản xuất xi măng Toàn Hưng (Quan Xing), khu Hưng An Minh 

	226
	Nội Mông Cổ
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Hưng An (Xing An), , Nội Mông Cổ

	227
	Nội Mông Cổ
	Công ty TNHH xi măng Đông Sơn (Dong Shan), khu Trát Lỗ Đặc kỳ

	228
	Nội Mông Cổ
	Công ty TNHH xi măng Hoành Cơ (Hong Ji), Nội Mông Cổ

	229
	Nội Mông Cổ
	Công ty TNHH xi măng Tinh Hà (Xing He), Thành phố Xích Phong

	230
	Nội Mông Cổ
	Công ty TNHH xi măng Thảo Nguyên Kim Soái (Jin Shuai Cao Yuan),  A Tả Kỳ

	231
	Nội Mông Cổ
	Công ty TNHH xi măng Hưng Bang (Xing Bang), Thị trấn Ô Tố Đồ, A Tả Kỳ

	232
	Nội Mông Cổ
	Công ty TNHH xi măng Thảo Nguyên (Cao Yuan) , A La Thiện Minh

	233
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH sản xuất xi măng Phục Châu (Fu Zhou), Đại Liên

	234
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH xi măng Trường  Hưng (Chang Xing), Đại Liên

	235
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH sản xuất xi măng Lợi Đạt (Li Da), Đại Liên

	236
	Liêu Ninh
	Xưởng xi măng số 3, Thành phố Ngõa Phòng Điếm

	237
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH sản xuất xi măng Kim Kiều (Jin Qiao),  Đại Liên

	238
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH xi măng Thắng Lợi (Sheng Li), Đại Liên

	239
	Liêu Ninh
	Nhà máy vật liệu xây dựng Ức Phong (Yi Feng), Đại Liên

	240
	Liêu Ninh
	Công ty sản xuất xi măng Cửu Long (Jiu Long), Đại Liên

	241
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH sản xuất xi măng Vịnh Phục Châu (Fu Zhou), Đại Liên

	242
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH xi măng Lam Cố (Lan Gu), Đại Liên

	243
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH xi măng Giai Thành (Jia Cheng), Đại Liên

	244
	Liêu Ninh
	Xưởng xi măng Vĩnh Cửu (Yong Jiu), Thị trấn Pháo Đài, Thành phố  Ngõa Phòng Điếm

	245
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH sản xuất xi măng Phi Mã (Fei Ma),  Đại Liên

	246
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH xi măng Kiến Phong (Jian Feng), Đại Liên

	247
	Liêu Ninh
	Xưởng nghiền xi măng  Hoành Phong (Hong Feng), Đại Liên (Tên gọi cũ Xưởng xi măng Cao Trường Thanh (Gao Chang Qing) Thành phố Trang Hà) )

	248
	Liêu Ninh
	Xưởng xi măng số 3 Thành phố Trang Hà 

	249
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH sản xuất xi măng Vĩnh Thịnh (Yong Sheng) Thành phố Trang Hà 

	250
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng mới vùng Duyên Hải (Hai An) Đại Liên

	251
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH sản xuất xi măng Tiền Cách (Qian Ge), Đại Liên

	252
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH xi măng Vạn Hải (Wan Hai), Thành phố Hải Thành

	253
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH vật liệu kiến trúc Anh Đài (Ying Tai), An Sơn 

	254
	Liêu Ninh
	Xưởng xi măng Hoành Phát (Hong Fa), An Sơn

	255
	Liêu Ninh
	Xưởng xi măng Kiến  Hoa (Jian Hua), An Sơn 

	256
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH xi măng Công Nguyên (Gong Yuan), Sơn Thủy, Liêu  Ninh

	257
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH xi măng Tê Ngưu (Xi Niu) Bản Khê

	258
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH sản xuất xi măng Tường Long (Xiang Long), Thành phố Đông Cảng

	259
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH xi măng Hồng Tinh (Hong Xing), Thành phố Đông Cảng

	260
	Liêu Ninh
	Xưởng xi măng  Áp Lục Giang, Đan Đông 

	261
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH xi măng Vĩnh Xương (Yong Chang), Đan Đông 

	262
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH sản xuất xi măng Lăng Hải (Ling Hai),  Thành phố Cẩm Châu

	263
	Liêu Ninh
	Xưởng xi măng Lư Sơn (Lu Shan), Thành phố Bắc Trấn 

	264
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH xi măng Ngân Hà (Yin He) huyện Hắc Sơn

	265
	Liêu Ninh
	Xưởng xi măng Song Dương (Shuang Yang), Thành phố Lăng Hải

	266
	Liêu Ninh
	Xưởng xi măng Bắc Lạc Tháp (Bei Ta), Hoành Thuận Thành phố  Bắc Trấn

	267
	Liêu Ninh
	Xưởng xi măng Hoành Đạt (Hong Da) Thành phố Bắc Trấn 

	268
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH xi măng Kim Tháp (Jin Ta),  Thành phố Cai Châu

	269
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH xi măng Vĩnh Thịnh (Yong Sheng), Doanh Khẩu

	270
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH sản xuất xi măng Liêu Vũ (Liao Yu), Thành phố Doanh Khẩu

	271
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH xi măng Doanh Cảng (Ying Gang), Doanh Khẩu

	272
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH xi măng Hữu Nghị (You Yi),  Phụ Tân

	273
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH sản xuất xi măng Đại Ưng (Da Ying)  Thành phố Phụ Tân 

	274
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH xi măng Thiên Hạ (Tian Xia), Phụ Tân

	275
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH xi măng Liêu Hoa (Liao Hua) Thành phố Đăng Tháp

	276
	Liêu Ninh
	Xưởng xi măng Hoa Vũ (Hua Yu), Thành phố Đăng Tháp 

	277
	Liêu Ninh
	Phân xưởng số 3 xưởng xi măng Tân Sinh (Xin Sheng),  Hoa Tử tỉnh Liêu Ninh

	278
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH xi măng Tháp Sơn (Ta Shan) Thành phố Liêu Dương

	279
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH xi măng Đại Kiều (Da Qiao) Thành phố Đăng Tháp

	280
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH xi măng Hoa Đỉnh (Hua Ding)Thành phố Đăng Tháp

	281
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH xi măng Kim Thương (Jin Cang), Liêu Dương

	282
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH xi măng Thiên Vũ (Tian Yu), Liêu Dương 

	283
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH Tập đoàn xi măng Liêu Đông (Liao Dong) , Liêu Ninh

	284
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH xi măng Tháp Đông (Ta Dong) Thành phố Đăng Tháp

	285
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH xi măng Tập đoàn Hồng Hà (Hong He),  Liêu Dương

	286
	Liêu Ninh
	Xưởng xi măng Kiến Thông (Jian Tong) huyện Thiết Lĩnh

	287
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH xi măng Quang Phổ (Guang Pu), Thiết Lĩnh

	288
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH vật liệu kiến trúc Phong Dực (Feng Yi)

	289
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH xi măng Hâm Tỉnh Tháp (Xin Jing Ta)

	290
	Liêu Ninh
	Xưởng xi măng Công ty TNHH công nghiệp khai thác than Thượng Câu (Shang Gou) và Bắc Phiếu (Bei Piao)

	291
	Liêu Ninh
	Xưởng xi măng Lạc Đà Doanh (Luo Tuo Ying), Bắc Phiếu 

	292
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH xi măng Kim Ngưu (Jin Niu), Bắc Phiếu

	293
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH sản xuất xi măng Đông Bảo (Dong Bao)Thành phố Triều Dương

	294
	Liêu Ninh
	Xưởng xi măng Trấn Đông (Zhen Dong)  Thành phố Triều Dương

	295
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH xi măng Phú VinhXương (Fu Rong Chang) , Xã Kiến Bình 

	296
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH sản xuất xi măng Hằng Cơ (Heng Ji) , Khách  Tả

	297
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH xi măng Kim Sơn (Jin Shan), Bàn Cẩm

	298
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH xi măng Kim Sơn (Jin Shan), Bàn Cẩm

	299
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH xi măng Vi Đô (Wei Du), Bàn Cẩm

	300
	Liêu Ninh
	Xưởng xi măng nhiệt điện Thành phố  Bàn Cẩm

	301
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH xi măng  Hồng Vũ (Hong Yu) mỏ dầu Liêu Hà

	302
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH xi măng Ninh  Viễn (Ning Yuan) ,  Hưng Thành

	303
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH xi măng Cửu Long (Jiu Long), Hưng Thành

	304
	Liêu Ninh
	Xưởng xi măng Cựu Môn (Jiu Men), Hưng Thành

	305
	 Cát Lâm
	Công ty TNHH xi măng Á  Thái (Ya Tai) Chi nhánh Nông An (Nong An) tỉnh Cát Lâm

	306
	Cát Lâm
	Công ty TNHH xi măng Vĩnh Cố (Yong Gu) tỉnh Cát Lâm

	307
	Cát Lâm
	Xưởng xi măng Thiên Sơn (Tian Shan) khu khai phát bảo hộ Trường Bạch Sơn

	308
	Cát Lâm
	Xưởng xi măng xã Vĩnh Cát (Yong Ji) tỉnh Cát Lâm

	309
	Cát Lâm
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Tùng Giang (Song Jiang) Thành phố Cát Lâm

	310
	Cát Lâm
	Xưởng vật liệu kiến trúc Thành phố Cát Lâm

	311
	Cát Lâm
	Công ty TNHH xi măng Bàn Khánh (Pan Qing) Thành phố Bàn Thạch


	312
	Cát Lâm
	Công ty TNHH xi măng Bạch sơn (Bai Shan) Tập đoàn Kim Cương (Jin Gang)

	313
	Cát Lâm
	Công ty TNHH xi măng Á Thái (Ya Tai)  Thành phố  Thư Lan

	314
	Cát Lâm
	Xưởng xi măng Minh Thành (Ming Cheng), Bàn Thạch

	315
	Cát Lâm
	Công ty TNHH cổ phần xi măng Thông Hóa (Tong Hua), Tập đoàn Á Thái

	316
	Cát Lâm
	Công ty TNHH xi măng Đỉnh Lộc (Ding Lu) huyện Phù Dư

	317
	Cát Lâm
	Công ty TNHH xi măng Tùng Nguyên (Song Yuan) Thành phố Hoa Điền

	318
	Cát Lâm
	Xưởng xi măng Song Hoa (Shuang Hua) Thành phố Bạch, Á Thái, Cát Lâm

	319
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH xi măng Tuyền Hưng (Quan Xing), Cáp Nhĩ Tân

	320
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH xi măng Tùng Lâm (Song Lin), khu A Thành, Thành phố Cáp Nhĩ Tân

	321
	Hắc Long Giang
	Xưởng xi măng Hoa Hạ (Hua Xia), Thành phố Cáp Nhĩ Tân

	322
	Hắc Long Giang
	Xưởng xi măng Kim Đỉnh (Jin Ding), Cáp Nhĩ Tân

	323
	Hắc Long Giang
	Xưởng xi măng Ngang Ngang Khê (Ang Ang Xi) Tổng công ty Công Nghiệp Cục đường sắt, Cáp Nhĩ Tân

	324
	Hắc Long Giang
	Xưởng xi măng Hoa Uy (Hua Wei) Tập đoàn thực nghiệp Hoa Uy, Tề Tề Cáp Nhĩ 

	325
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH xi măng Long Giang (Long Jiang) Tập đoàn Bắc Cương, Hắc Long Giang

	326
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH xi măng Hằng Cơ (Heng Ji), Tề Tề Cáp Nhĩ

	327
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH xi măng Đa Thái (Duo Cai), Mẫu Đan Giang

	328
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH xi măng Thành phố Hải Lâm (Hai Lin)

	329
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH xi măng Vũ Thực (Yu Shi) Thành phố  Mục Lăng

	330
	Hắc Long Giang
	Xưởng xi măng Thỏa Hóa (Sui Hua) Tổng công ty công nghiệp sắt Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang

	331
	Hắc Long Giang
	Xưởng xi măng Thành phố An Đạt

	332
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH xi măng Kim Kiều (Jin Qiao), Thỏa Hóa

	333
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH chất đông xi măng hỗn hợp Hoằng Hưng (Hong Xing) Thành phố Hạc Cương

	334
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH xi măng Hâm Tháp (Xin Ta) Thành phố  Hạc Cương

	335
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH xi măng Hâm Long (Xin Long) Thành phố  Hạc Cương

	336
	Hắc Long Giang
	Xưởng xi măng Khánh Nhiêu (Qing Rao), Hắc Long Giang

	337
	Hắc Long Giang
	Xưởng xi măng huyện Bảo Thanh

	338
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH xi măng Vĩ Địa (Wei Di) , Thất Đài Hà

	339
	Hắc Long Giang
	Xưởng vật liệu kiến trúc khu Hữu Hảo (You Yi) Thành phố Y Xuân

	340
	 Hắc Long Giang
	Công ty TNHH công thương mại cổ phần Long Cương Hưng Đạt (Long Gang Xing Da) tỉnh Hắc Long Giang

	341
	 Hắc Long Giang
	Phân xưởng Hổ Lâm (Hu Lin) xi măng Liên Châu Sơn (Lian Zhu Shan) khu Mẫu Đan Giang tỉnh Hắc Long Giang

	342
	 Hắc Long Giang
	Công ty TNHH xi măng Long Tường (Long Xiang), huyện Tập Hiền (Tên gọi cũ xưởng xi măng nông trường Giang Xuyên (Jiang Chuan)

	343
	Giang Tô
	Công ty TNHH nghiền xi măng Hưng Long (Xing Long), Từ Châu 

	344
	Giang Tô
	Công ty TNHH nghiền xi măng rời Thiên Tuyền (Tian Quan), Từ Châu

	345
	Giang Tô
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Hu Lan (Xu Lan), Hu Di

	346
	Giang Tô
	Công ty TNHH xi măng cao cấp thành phố Nghi Trinh

	347
	Triết Giang
	Xưởng xi măng khu ngoại ô Gia Hưng

	348
	Triết Giang
	Công ty TNHH xi măng Tinh Các (Xing Ge) Thành phố Bình Hồ

	349
	Triết Giang
	Công ty TNHH xi măng Nam Phương Gia Thiện (Jia Shan)

	350
	Triết Giang
	Công ty TNHH xi măng Nam Phương  Hà Sơn (He Shan), Đồng Hương

	351
	Triết Giang
	Công ty TNHH xi măng Nam Phương (Nan Fang) Đồng Hương

	352
	Triết Giang
	Công ty TNHH xi măng Nam Phương Môi Sơn (Mei Shan), Hồ Châu

	353
	Triết Giang
	Công ty TNHH xi măng Nam Phương (Nan Fang) Thành phố Đức Thanh Tân

	354
	Triết Giang
	Công ty TNHH xi măng Tam Sư (San Shi), Lăng Hồ, Hồ Châu

	355
	Triết Giang
	Công ty TNHH xi măng Song Ưng (Shuang Ying) Triết Giang

	356
	Triết Giang
	Công ty TNHH xi măng bát phương (Ba Fang)

	357
	Triết Giang
	Công ty TNHH xi măng Nam Phương (Nan Fang) Thành phố Chư Kỵ

	358
	Triết Giang
	Công ty TNHH xi măng Mặc Thành (Mo Cheng)

	359
	Triết Giang
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Kim Hạc (Jin He), Jin Hua, Triết Giang 

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	360
	Triết Giang
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Lập Mã (Li Ma), Thành phố Lan Khê

	361
	Triết Giang
	Công ty TNHH xi măng Nam Phương (Nan Fang), Chu Cát, Lan Khê

	362
	Triết Giang
	Công ty TNHH Tập đoàn Thanh Uy (Sheng Wei), Triết Giang

	363
	Triết Giang
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Song Sư, Triết Giang

	364
	Triết Giang
	Xưởng xi măng Lan Ưng (Lan Ying), Thành phố Lan Khê

	365
	Triết Giang
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Hoa Tây (Hua Xi), Triết Giang
Triết Giang

	366
	Triết Giang
	Công ty TNHH xi măng Siêu Phong (Chao Feng), Thành phố Lan Khê

	367
	Triết Giang
	Công ty TNHH Tập đoàn Khoa Hoa (Ke Hua), Triết Giang

	368
	Triết Giang
	Công ty TNHH xi măng Ngưu Thạch (Niu Shi), Triết Giang

	369
	Triết Giang
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Tân Nguyên (Xin Yuan), Thành phố Lan Khê 

	370
	Triết Giang
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Tam Lan (San Lan), Thành phố Lan Khê

	371
	Triết Giang
	Xưởng xi măng số 5 Thành phố Lan Khê

	372
	Triết Giang
	Công ty TNHH xi măng đặc chủng Lan Khê (Lan Xi)Tập đoàn Tam sư (San Shi), Triết Giang

	373
	Triết Giang
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng nông thôn Kim Thái (Jin Tai), Triết Giang

	374
	Triết Giang
	Công ty TNHH xưởng xi măng Bạch Mã (Bai Ma), Phố Giang

	375
	Triết Giang
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Đông Oánh (Dong Ying), Kim Hoa Triết Giang

	376
	Triết Giang
	Công ty TNHH Tập đoàn Đỗ Sơn (Du Shan), Triết Giang

	377
	Triết Giang
	Công ty TNHH xi măng Xã Đỗ Phong (Du Feng) Tập đoàn Đỗ Sơn, Triết Giang

	378
	Triết Giang
	Công ty TNHH xi măng Thạch Lăng (Shi Ling) Long Du, Triết Giang

	379
	Triết Giang
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Thanh Long Sơn (Qing Long Shan), Triết Giang

	380
	Triết Giang
	Công ty TNHH xi măng Hà Gia Sơn (He Jia Shan) Thành phố Giang Sơn

	381
	Triết Giang
	Công ty TNHH xi măng Song Tháp (Shuang Ta), Thành phố Giang Sơn

	382
	Triết Giang
	Công ty TNHH xi măng Hổ Khiếu (Hu Xiao) Thành phố Giang Sơn

	383
	Triết Giang
	Công ty TNHH xi măng Đàn Thạch (Tan Shi) Thành phố Giang Sơn

	384
	Triết Giang
	Công ty TNHH xi măng Phong Túc (Feng Zu) Tập đoàn Hổ Phách (Hu Ba) Triết Giang

	385
	Triết Giang
	Công ty TNHH xi măng Tam Sơn (San Shan), Lam Tư, Thường Sơn

	386
	Triết Giang
	Công ty TNHH xi măng Ngân Mã (Yin Ma) Thành phố Chu Sơn

	387
	Triết Giang
	Công ty TNHH xi măng Thân Hoa (Shen Hua) Triết Giang

	388
	Triết Giang
	Công ty TNHH xi măng Tân Diêu (Xin Yao) huyện Khánh Nguyên

	389
	Sơn Đông
	Công ty TNHHcổ phần Lợi Dân (Li Min), Sơn Đông

	390
	Sơn Đông
	Công ty TNHH xi măng Trung Liên (Zhong Lian), Thanh Đảo

	391
	Sơn Đông
	Nhà máy xi măng Vận Hà (Yun He) huyện Vi Sơn

	392
	Sơn Đông
	Nhà máy xi măng huyện Vi Sơn

	393
	Sơn Đông
	Công ty TNHH xi măng Ánh Ba (Ying Bo), Vinh Thành

	394
	Sơn Đông
	Công ty TNHH xi măng Đại Phương (Da Fang) Thành phố Văn Đăng

	395
	Sơn Đông
	Công ty TNHH xi măng Tiểu Quan (Xiao Guan) Thành phố Văn Đăng

	396
	Sơn Đông
	Xưởng xi măng Mã Sơn (Ma Shan) Thành phố Văn Đăng

	397
	Sơn Đông
	Công ty TNHH xi măng Cực Phong (Ji Feng) Thành phố Nhũ  Sơn

	398
	Sơn Đông
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng  Phong Bảo (Feng Bao), Đàm Thành

	399
	Sơn Đông
	Xưởng xi măng Kim Long (Jin Long), huyện Đàm Thành

	400
	Sơn Đông
	Công ty xi măng khu Đài Nhi Trang (Tai Er Zhuang)

	401
	Sơn Đông
	Công ty TNHH xi măng Phong Cơ (Feng Ji) Thành phố Tảo Trang

	402
	Sơn Đông
	Công ty TNHH xi măng Ức Đạt (Yi Da), Hoa Văn, Thành phố Đằng Châu

	403
	Sơn Đông
	Công ty TNHH xi măng Quan Kiều (Guan Qiao) Thành phố Đằng Châu

	404
	Sơn Đông
	Công ty TNHH xi măng An Trấn (An Zhen) Thành phố  Đằng Châu

	405
	Sơn Đông
	Công ty TNHH xi măng An Hạ (An Xia) Thành phố Tảo Trang

	406
	Sơn Đông
	Công ty TNHH xi măng Cẩm Huy (Jin Hui) Sơn Đông

	407
	Sơn Đông
	Công ty TNHH xi măng Cử  Châu (Ju Zhou), Sơn Đông

	408
	Sơn Đông
	Công ty TNHH xi măng Mễ Sơn (Mi Shan) Phì Thành

	409
	Sơn Đông
	Công ty TNHH xi măng Hâm Hải (Xin Hai), Sơn Đông

	410
	Sơn Đông
	Công ty TNHH xi măng Nghĩa Lợi (Yi Li) Thành phố Bồng Lai

	411
	Sơn Đông
	Công ty TNHH xi măng Đan Nhai (Dan Ya), Lai Dương

	412
	Sơn Đông
	Công ty TNHH nhà máy xi măng số 4 Thành phố Lai Dương

	413
	Sơn Đông
	Công ty TNHH xi măng Bồng Long (Peng Long) Thành phố Bồng Lai

	414
	Sơn Đông
	Công ty TNHH xi măng Trường Vinh (Chang Rong)Yên Đài

	415
	Sơn Đông
	Công ty TNHH xi măng Hưng Hạo (Xing Hao), Thê Hà 

	416
	Hà Nam
	Công ty TNHH cổ phần xi măng Kim Long (Jin Long) Trịnh Châu (Giai đoạn 2)

	417
	Hà Nam
	Công ty TNHH xi măng Tử La Sơn (Zi Luo Shan) Thành phố Lạc Dương

	418
	Hà Nam
	Nhà máy xi măng Nghị Thiết (Yi Tie),  Trường Lữ,  Lạc Dương

	419
	Hà Nam
	Công ty TNHH xi măng An Thái (An Tai) huyện Lỗ Sơn (Lu Shan)

	420
	Hà Nam
	Công ty TNHH xi măng Lỗ Sơn (Lu Shan) Tập đoàn Tích Thủy

	421
	Hà Nam
	Công ty TNHH xi măng Niên Hoa (Nian Hua) Thành phố Vũ Cương

	422
	Hà Nam
	Công ty TNHH xi măng Thiên Lực (Tian Li), Hạc Bích

	423
	Hà Nam
	Công ty TNHH xi măng Đôn Lưu Điếm (Dun Liu Dian) huyện Tân Hương 

	424
	Hà Nam
	Công ty TNHH xi măng Thiên Thái (Tian Tai) Thành phố Tân Hương

	425
	Hà Nam
	Xưởng xi măng Tân Tinh (Xin Xing) Thành phố Tân Hương (Thành phố Huy Huyện)

	426
	Hà Nam
	Nhà máy xi măng Phong Thu (Feng Shou) Thành phố  Tân Hương

	427
	Hà Nam
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Thái Hoa (Tai Hua) Thành phố Sấm Dương

	428
	Hà Nam
	Công ty TNHH xi măng Dự Tân (Yu Xin), Hứa Xương

	429
	Hà Nam
	Công ty TNHH xi măng Hồng Phúc(Hong Fu), Hứa Xương

	430
	Hà Nam
	Công ty TNHH xi măng Lăng Tháp (Ling Ta), Yên Lăng

	431
	Hà Nam
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Tử Vân Sơn (Zi Yun Shan), Hứa Xương

	432
	Hà Nam
	Công ty TNHH xi măng HằngThịnh (Heng Cheng) Thành phố Hứa Xương

	433
	Hà Nam
	Công ty TNHH xi măng Phong Nguyên (Feng Yuan), Tháp Hà

	434
	Hà Nam
	Công ty TNHH xi măng Ngưỡng Thiều (Yang Shao), Mẫn Trì

	435
	Hà Nam
	Công ty TNHH xi măng Tích Xuyên (Xi Chuan) tỉnh Hà Nam

	436
	Hà Nam
	Công ty TNHH xi măng Song Long (Shuang Long), Tức Huyện

	437
	Hà Nam
	Công ty TNHH xi măng Chí Cường (Zhi Qiang) huyện Đan Thành

	438
	Hà Nam
	Công ty TNHH nghiền xi măng Thụy Bình (Rui Ping), huyện Tây Bình

	439
	Hà Nam
	Công ty TNHH thực nghiệp nghiền xi măng Song Long (Shuang Long) huyện Xác Sơn

	440
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH xi măng Thiên Lợi (Tian Li), huyện Nhữ Nam

	441
	An Huy
	Công ty TNHH tiết kiệm vật liệu xây dựng mới Tụ Long (Ju Long), tỉnh Anh Huy

	442
	An Huy
	Xưởng xi măng Thuận Hưng (Shun Xing), Hoài Bắc

	443
	An Huy
	Công ty TNHH xi măng Thắng Lợi (Sheng Li), tỉnh An Huy

	444
	An Huy
	Xưởng xi măng Đăng Phong (Deng Feng), huyện Phượng Dương, tỉnh An Huy

	445
	An Huy
	Công ty TNHH xi măng Đằng Phi (Teng Fei), huyện Phượng Dương, tỉnh An Huy

	446
	An Huy
	Xưởng xi măng Giang Sơn (Jiang Shan), huyện Phượng Dương

	447
	An Huy
	Công ty TNHH xi măng Tân Trung Thiên (Xin Zhong Tian), huyện Hoắc Khưu

	448
	An Huy
	Công ty TNHH CP vật liệu công nghệ cao Hoản Duy (Wan Wei), An Huy

	449
	An Huy
	Xưởng vật liệu xây dựng Hoa Quang (Hua Guang), Thành phố Sào Hồ

	450
	An Huy
	Công ty TNHH xi măng Vĩnh Xương (Yong Chang), huyện Lô Giang

	451
	An Huy
	Công ty TNHH xi măng Dã Sơn (Ya Shan), Sào Hồ

	452
	An Huy
	Xưởng xi măng Sào Hồ (Chao Hu), Công ty Cổ phần xi  măng Sào Đông (Chao Dong), An Huy

	453
	An Huy
	Xưởng xi măng Đông Quan (Dong Guan), Công ty CP xi măng Sào Đông (Chao Dong), An Huy

	454
	An Huy
	Công ty xi măng Thạch Cường (Shi Qiang), Thành phố Sào Hồ

	455
	An Huy
	Xưởng xi măng Long Vương Sơn (Long Wang Shan), Thành phố Sào Hồ

	456
	An Huy
	Xưởng xi măng Kim Giang (Jin Giang), Thành phố Sào Hồ

	457
	An Huy
	Công ty TNHH xi măng Sào Đại (Chao Da), An Huy

	458
	An Huy
	Công ty TNHH xi măng Sào Hải (Chao Hai), Thành phố Sào Hồ

	459
	An Huy
	Công ty TNHH xi măng Thiên Tỉnh Sơn (Tian Jing Shan), Thành phố Sào Hồ

	460
	An Huy
	Công ty TNHH xi măng Thiết Bằng (Tie Peng), huyện Hòa

	461
	An Huy
	Công ty TNHH xi măng Dương Sơn (Yang Shan), huyện Phồn Xương

	462
	An Huy
	Công ty TNHH xi măng Đại Toàn (Da Quan), huyện Nam Lăng

	463
	An Huy
	Công ty TNHH xi măng Hoản Giang (Wan Jiang), huyện Nam Lục

	464
	An Huy
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Hoàng Sơn (Huang Shan), huyện Tích Khê

	465
	Giang Tây
	Công ty TNHH xi măng Ngọc Thố (Yu Tu), Giang Tây

	466
	Giang Tây
	Công ty TNHH xi măng Tân Thế Kỷ (Xin Shi Ji), Nam Xương

	467
	Giang Tây
	Công ty TNHH xi măng Thanh Nguyên (Qing Yuan), Nam Xương

	468
	Giang Tây
	Xưởng vật liệu xây dựng kiến trúc Thành phố Phong Thành (Feng Cheng)

	469
	Giang Tây
	Xưởng xi măng Cẩm Giang (Jin Jiang)

	470
	Giang Tây
	Công ty TNHH xi măng Xuyên Hâm (Chuan Xin), huyện Thượng Cao

	471
	Giang Tây
	Công ty TNHH xi măng Khoa Hoa (Ke Hua), Cát Thủy

	472
	Giang Tây
	Xưởng xi măng huyện Tân Can (Xin Gan), Giang Tây

	473
	Giang Tây
	Công ty TNHH xi măng Đỉnh Lập (Ding Li), Tu Thủy, Giang Tây

	474
	Giang Tây
	Xưởng xi măng Trường Thuận (Chang Shun), Thành phố Lạc Bình

	475
	Giang Tây
	Công ty TNHH xi măng bột Nguyệt Hình (Yue Xing), Thành phố Lạc Bình

	476
	Giang Tây
	Công ty TNHH xi măng Lạc Ý (Le Yi), Thành phố Lạc Bình

	477
	Giang Tây
	Công ty TNHH xi măng Lạc Khoáng (Le Kuang), Giang Tây

	478
	Giang Tây
	Xưởng xi măng Kim Sư (Jin Shi), Thành phố Bình Hương

	479
	Giang Tây
	Xưởng xi măng Phú Cường (Fu Qiang), Ma Sơn, khu Tương Đông, Thành phố Bình Hương

	480
	Giang Tây
	Xưởng xi măng Ma Sơn (Mo Shan), khu Tương Đông, Thành phố Bình Hương

	481
	GiangTây
	Công ty TNHH xi măng Đằng Phi (Teng Fei), Thành phố Bình Hương

	482
	Giang Tây
	Xưởng xi măng Hỏa Tinh (Hoa Xing), khu Tương Đông, Thành phố Bình Hương

	483
	Giang Tây
	Xưởng xi măng Vĩnh Vượng (Yong Wang), khu Tương Đông, thành phố Bình Hương

	484
	Giang Tây
	Công ty TNHH chế tạo xi măng Nhật Giang (Ri Jiang), Giang Tây

	485
	Giang Tây
	Công ty TNHH xi măng Hồng Đạt (Hong Da), huyện Lộ Khê

	486
	Giang Tây
	Công ty TNHH xi măng Liên Định (Lian Ding), Định Nam

	487
	Giang Tây
	Công ty TNHH thực nghiệm Bình Hương Thái Xương (Ping Xiang Tai Chang), Tập đoàn Hòa Lệnh (He Ling), Giang Tây

	488
	Giang Tây
	Xưởng xi măng Sư Hình (Shi Xing), Thành phố Bình Hương, huyện Giang Tây

	489
	Giang Tây
	Xưởng xi măng Giai Vũ (Jia Wu), khu Tương Đông, Thành phố Bình Hương

	490
	Giang Tây
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng công nghệ cao Dương Quang (Yang Guang), Thành phố Bình Hương

	491
	Giang Tây
	Xưởng xi măng Tương Hoa (Xiang Hoa), Thành phố Bình Hương

	492
	Giang Tây
	Xưởng xi măng huyện Thượng Lật (Shang Li)

	493
	Giang Tây
	Công ty TNHH xi măng Bân Hoa (Bin Hua), huyện Giang Tây

	494
	Giang Tây
	Công ty TNHH xi măng Vạn Niên Thanh (Wan Nian Qing), phía nam Giang Tây

	495
	Giang Tây
	Xưởng xi măngsố 2, huyện Thượng Cao

	496
	Giang Tây
	Công ty TNHH xi măng trắng huyện Thượng Cao (Shang Gao)

	497
	Giang Tây
	Công ty TNHH xi măng Kê Sơn (Ji Shan), Giang Tây

	498
	GiangTây
	Công ty TNHH xi măng Ngọc Trưng (Yu Zheng), Nam Thiết

	499
	Giang Tây
	Xưởng xi măng Ngọc Bình (Yu Ping), huyện Diên Sơn

	500
	Giang Tây
	Xưởng xi măng Hoa Mậu (Hua Mao), Giang Tây

	501
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH xi măng Lạc Môn (Le Men), Hồ Bắc

	502
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Khang Hoa (Kang Hua), huyện Trúc Sơn

	503
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH xi măng Tần Giang (Qin Jiang), Sa Dương

	504
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH xi măng Phượng Hoàng (Feng Huang), Hiếu Cảm

	505
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH xi măng Lập Mã (Li Ma), huyện Đại Ngộ

	506
	Hồ Bắc
	Xưởng xi măng Thuận Siêu (Shun Chao), Thành phố Ngạc Châu

	507
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH xi măng Tinh Bài (Jing Pai), Thành phố Ngạc Châu

	508
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH, Tập đoàn vật liệu xây dựng Tam Lợi Đạt (San Li Da), Tương Phàn

	509
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH thực nghiệm vật liệu xây dựng Hâm Xương (Xin Chang), thành phố Lão Hà Khẩu

	510
	Hồ Bắc
	Xưởng xi măng Hồi Thiên (Hui Tian), Hâm Xương, thành phố Lão Hà Khẩu

	511
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH xi măng Chân Long (Chen Long), thành phố Tảo Dương

	512
	Hồ Bắc
	Xưởng xi măng Sơn Mã (Shan Ma), Đặng Lâm, huyện Hồ Bắc

	513
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH chế tạo bột xi măng Mộc Lan (Mu Lan), khu Hoàng Bì, thành phố Vũ Hán

	514
	Hồ Bắc
	Xưởng xi măng đặc chủng Vũ Hán

	515
	Hồ Bắc
	3 máy nghiền xi măng Công ty TNHH xi măng Kim Hoàn (Jin Huang), thành phố Tùy Châu

	516
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH chế phẩm xi măng Phúc Tháp (Fu Ta), thành phố Hoàng Thạch

	517
	Hồ Nam
	Công ty TNHH xi măng Tân Tinh (Xin Xing), Trường Sa

	518
	Hồ Nam
	Công ty TNHH xi măng Hoa Cường (Hua Qiang), Lễ Lăng

	519
	Hồ Nam
	Chi nhánh Công ty vật liệu xây dựng Công ty TNHH Thành Tín (Cheng Xin), Tập đoàn hóa chất Chu Châu (Zhu Zhou)

	520
	Hồ Nam
	Xưởng xi măng Minh Chiếu (Ming Zhao), thành phố Chu Châu

	521
	Hồ Nam
	Xưởng xi măng huyện Tương Đàm (Xiang Tan)

	522
	Hồ Nam
	Công ty TNHH xi măng Tiên Phong (Xian Feng), thành phố Tương Đàm

	523
	Hồ Nam
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Trạch Hưng (Ze Xing), huyện Bình Giang

	524
	Hồ Nam
	Công ty TNHH xi măng Vân Sơn (Yun Shan), huyện Khâu Dương

	525
	Hồ Nam
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Mã Đường (Ma Tang, huyện Khâu Dương

	526
	Hồ Nam
	Công ty TNHH xi măng Tam Dương (San Yang), huyện Tế Đông

	527
	Hồ Nam
	Công ty TNHH xi măng Hằng Ích (Heng Yi), huyện Tế Đông

	528
	Hồ Nam
	Công ty TNHH xi măng Nhị Phong (Er Feng), huyện Song Phong

	529
	Hồ Nam
	Xưởng xi măng Song Phú (Shuang Fu)

	530
	Hồ Nam
	Xưởng xi măng Thiên Tử Sơn (Tian Zi Shan), huyện Tân Hóa

	531
	Hồ Nam
	Xưởng xi măng Đệ Ngũ (Di Wu), Thành phố Liên Nguyên

	532
	Hồ Nam
	Xưởng xi măng Tài Khê (Cai Xi), Thành phố Liên Nguyên

	533
	Hồ Nam
	Xưởng xi măng Môi Điền (Mei Tian), Hồ Nam

	534
	Hồ Nam
	Xưởng xi măng thị trấn Kiều Đầu Hà (Qiao Tou He), thành phố Liên Nguyên

	535
	Hồ Nam
	Xưởng xi măng đặc chủng huyện An Hóa (An Hua), tỉnh Hồ Nam

	536
	Hồ Nam
	Công ty TNHH xi măng Cổ Tùng (Gu Song), huyện Đào Giang

	537
	Hồ Nam
	Công ty TNHH xi măng Thạch Cảnh (Shi Jing), huyện Đào Giang

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	538
	Hồ Nam
	Công ty TNHH xi măng Phượng Tiên (Feng Shan), Sâm Châu

	539
	Hồ Nam
	Công ty TNHH xi măng Ngũ Lĩnh (Wu Ling), Sâm Châu

	540
	Hồ Nam
	Xưởng xi măng Tuấn Phong (Jun Feng), Ma Điền, Nghi Chương

	541
	Hồ Nam
	Công ty TNHH xi măng Quân Lượng (Jun Liang), Nghi Chương

	542
	Hồ Nam
	Công ty TNHH xi măng Hồng Đạt (Hong Da), Nghi Chương

	543
	Hồ Nam
	Xưởng xi măng Mã Điền (Ma Tian)

	544
	Hồ Nam
	Xưởng xi măng Vũ Kiến (Wu Jian), huyện Quế Dương

	545
	Hồ Nam
	Công ty TNHH xi măng Vĩ Hạ (Wei Xia), Long Phượng Sơn, huyện Lâm Lễ

	546
	Hồ Nam
	Công ty TNHH xi măng Kim Phượng (Jin Feng), huyện Lâm Lễ

	547
	Hồ Nam
	Xưởng xi măng thị trấn Sa Bình (Sha Ping), huyện Đào Nguyên

	548
	Hồ Nam
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Hỷ Phong (Xi Feng), Hồ Nam

	549
	Hồ Nam
	Công ty TNHH xi măng Tiêu Thủy (Xiao Shui), huyện Đạo

	550
	Hồ Nam
	Xưởng xi măng thị trấn Văn Minh Phố (Wen Ming Pu), huyện Tế Dương

	551
	Hồ Nam
	Xưởng xi măng Hưng Khải (Xing Kai), huyện Tế Dương

	552
	Hồ Nam
	Xưởng xi măng Quảng Thiết (Guang Tie), huyện Tế Dương

	553
	Hồ Nam
	Xưởng xi măng Nghi Phong (Yi Feng), huyện Ninh Viễn

	554
	Hồ Nam
	Công ty TNHH xi măng Long Thành (Long Cheng), huyện Thiệu Đông

	555
	Hồ Nam
	Công ty TNHH máy xây dựng Kiềm Phong (Qian Feng), Thành Bộ

	556
	Hồ Nam
	Công ty TNHH xi măng Tuấn Long (Jun Long), Thành phố Thiệu Dương

	557
	Hồ Nam
	Công ty TNHH xi măng Tương Triết (Xiang Zhe), huyện Tân Hoảng

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	558
	Hồ Nam
	Công ty TNHH xi măng đúc sẵn Kim Đặc (Jin Tie)

	559
	Hồ Nam
	Xưởng xi măng Phi Sơn (Fei Shan)

	560
	Quảng Đông
	Công ty TNHH xi măng Nam Lĩnh (Nam Ling), Thành phố Lạc Xương

	561
	Quảng Đông
	Xưởng xi măng đặc chủng huyện Liên Bình (Lian Ping)

	562
	Quảng Đông
	Công ty TNHH xi măng Tam Tinh (San Xing), Thành phố Hà Nguyên

	563
	Quảng Đông
	Xưởng xi măng Kim Thành (Jin Cheng) ,huyện Tiêu Lĩnh

	564
	Quảng Đông
	Xưởng xi măng Du Kháng (You Kang), huyện Tiêu Lĩnh

	565
	Quảng Đông
	Công ty TNHH xi măng Quảng Lĩnh (Guang Ling), huyện Tiêu Lĩnh

	566
	Quảng Đông
	Xưởng xi măng Tân Phúc (Xin Fu), huyện Tiêu Lĩnh

	567
	Quảng Đông
	Công ty TNHH thực nghiệm vật liệu xây dựng Ninh Giang (Ning Jiang), Thành phố Hưng Ninh, tỉnh Quảng Đông

	568
	Quảng Đông
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Hằng Cơ (Heng Ji), Tiêu Lĩnh

	569
	Quảng Đông
	Công ty TNHH xi măng Hoa Sơn (Hua Shan), Thành phố Hải Châu

	570
	Quảng Đông
	Công ty TNHH công nghiệp vật liệu xây dựng Kim Hồng (Jin Hong), Trạm Giang (Phân xưởng Trường Lĩnh)

	571
	Quảng Đông
	Xưởng xi măng Quốc doanh Lục Châu (Lu Zhou), tỉnh Quảng Đông

	572
	Quảng Đông
	Xưởng xi măng An Phố (An Pu), Thành phố Liêm Giang

	573
	Quảng Đông
	Xưởng xi măng Hoàng Bì (Huang Pi), Thành phố Ngô Xuyên

	574
	Quảng Đông
	Công ty TNHH xi măng Tam Dương (San Yang), Thành phố Dương Xuân (Xưởng xi măng thành phố Dương Xuân)

	575
	Quảng Đông
	Công ty TNHH thực nghiệm Điền Dã (Tian Ye), Thành phố Ân Bình

	576
	Quảng Đông
	Công ty TNHH thực nghiệm vật liệu xây dựng Ngân Ưng (Yin Ying), Thành phố Ân Bình

	577
	Quảng Đông
	Xưởng xi măng Thăng Bảo (Sheng Bao), huyện Thanh Tân

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	578
	Quảng Đông
	Xưởng xi măng Quốc Anh (Guo Ying), Thành phố Anh Đức

	579
	Quảng Đông
	Công ty TNHH xi măng Tân Tần (Xin Qin), Tân Thế Giới, Thành phố Thanh Viễn

	580
	Quảng Đông
	Xưởng xi măng Thạch Đàm (Shi Tan), Thành phố Thanh Viễn

	581
	Quảng Đông
	Công ty TNHH xi măng Sơn Bạch(Shan Bai), Đại Hâm, Quảng Đông

	582
	Phúc Kiến
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Nam Linh (Nan Ling), Vũ Di Sơn

	583
	Phúc Kiến
	Công ty TNHH xi măng Quán Yến (Guan Yan), Thuận Xương

	584
	Phúc Kiến
	Công ty TNHH xi măng Kiến Phong (Jian Feng), Ninh Hoa , tỉnh Phúc Kiến

	585
	Phúc Kiến
	Công ty TNHH xi măng Thạch Phượng (Shi Feng), Danh Khê, ĐạiĐiền

	586
	Phúc Kiến
	Xưởng xi măng Điếu Chung Nham (Diao Zhong Yan), huyện Thượng Hàng

	587
	Phúc Kiến
	Xưởng vật liệu xây dựng Long Giang (Long Jiang), tỉnh Phúc Kiến

	588
	Phúc Kiến
	Xưởng xi măng Đồng Phương (Tong Fang), huyện Trường Đinh

	589
	Phúc Kiến
	Công ty TNHH CP xi măng Phúc Kiến (Fu Jian)

	590
	Hải Nam
	Công ty TNHH xi măng Minh Thành (Ming Cheng), Đam Châu (nguyên là Xưởng xi măng Song Cát, Đan Châu)

	591
	Hải Nam
	Công ty TNHH thực nghiệm Bảo Cường (Bao Qiang), Đam Châu

	592
	Hải Nam
	Công ty TNHH xi măng Kim Lộ (Jin Lu) Hải Nam

	593
	Hải Nam
	Công ty TNHH xi măng Hoa Xương (Hua Chang) Đam Châu

	594
	Hải Nam
	Công ty TNHH xi măng Đại Giang Nam (Da Jiang Nan), Ngũ Chỉ Sơn, Hải Nam

	595
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Tự Lực (Zi Li), huyện Vinh

	596
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Thành phố Tự Cống (Zi Gong)

	597
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Yến Sơn (Yan Shan), Thành phố Tự Cống

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	598
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Song Đường (Shuang Tang), Thành phố Tự Cống

	599
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH CP xi măng Kim Sa (Jin Sha), Tứ Xuyên

	600
	Tứ Xuyên
	Xưởng xi măng khu Nhân Hòa (Ren He Qu), Thành phố Phàn Chi Hoa

	601
	Tứ Xuyên
	Xưởng xi măng Bình Địa (Ping Di), khu Nhân Hòa, Thành phố Phàn Chi Hoa

	602
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH thực nghiệm Liên Phát (Lian Fa), Nhị Than, huyện Diên Biên, Thành phố Phàn Chi Hoa

	603
	Tứ Xuyên
	Xưởng xi măng Công ty TNHH vật liệu xây dựng Cửu Đỉnh (Jiu Ding), Phàn Chi Hoa

	604
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Đà Giang (Tuo Giang) Lô Châu tỉnh Tứ Xuyên

	605
	Tứ Xuyên
	Xưởng xi măng Kim Thiền (Jin Chan), Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên

	606
	Tứ Xuyên
	Xưởng xi măng Thiết Kiều (Tie Qiao), huyện Cổ Lận

	607
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Bát Giác (Ba Jiao), Đức Dương, Tứ Xuyên

	608
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Dân Phúc (Min Fu), thành phố Đức Dương

	609
	Tứ Xuyên
	Xưởng xi măng La Giang (Luo Jiang)

	610
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Tân Kim Hà (Xin Jin He), thành phố Thập Phương

	611
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Thụy Hồng (Rui Hong), Thập Phương, tỉnh Tứ Xuyên

	612
	Tứ Xuyên
	Xưởng xi măng Long Khẩu (Long Kou), Bát Giác, thành phố Thập Phương

	613
	Tứ Xuyên
	Xưởng xi măng Ứng Bồi (Ying Fu), thành phố Thập Phương, tỉnh Tứ Xuyên

	614
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Kim Sơn (Jin Shan), Bát Giác, thành phố Thập Phương

	615
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Hoa Lợi (Hua Li), thành phố Thập Phương, tỉnh Tứ Xuyên

	616
	Tứ Xuyên
	Xưởng xi măng Quảng Lâm (Guang Lin), thành phố Thập Phương, Tứ Xuyên

	617
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH chế phẩm xi măng Hâm Cường (Xin Qiang), thành phố Thập Phương

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	618
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Nga Ưng (E Ying), thành phố Thập Phương

	619
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Tinh Vinh (Xing Rong), Quảng Hán (Dây chuyền thứ 2)

	620
	Tứ Xuyên
	Xưởng xi măng Đệ Nhị (Di Er), thành phố Quảng Hán

	621
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Âu Đông (Ou Dong), Miên Trúc, tỉnh Tứ Xuyên

	622
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Quế Hồ (Gui Hu), Thập Phương

	623
	Tứ Xuyên
	Chi nhánh Hâm Dương, Công ty Hóa Kiến (Hua Jian), Ngân Hà, Tứ Xuyên

	624
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Phù Sơn (Fu Shan), huyện An, tỉnh Tứ Xuyên (Xưởng chính)

	625
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Bạch Dương (Bai Yang), thành phố Giang Du

	626
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Giang Xuyên (Jiang Chuan), thành phố Giang Du

	627
	Tứ Xuyên
	Xưởng xi măng Thịnh Đạt (Sheng Da), Chương Minh, thành phố Giang Du

	628
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Thịnh Mã (Sheng Ma), thành phố Giang Du

	629
	Tứ Xuyên
	Công ty vật liệu xây dựng Quảng Đạt (Guang Da), thành phố Quảng Nguyên

	630
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng đặc chủng Bảo Luân (Bao Lun), Quảng Vượng, Quảng Nguyên

	631
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH phát triển vật liệu xây dựng Minh Hưng (Ming Xing), thành phố Toại Ninh

	632
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Đông Phương Hồng (Dong Fang Hong), huyện Tư Trung, tỉnh Tứ Xuyên

	633
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH CP Trọng Long (Zhong Long), Tứ Xuyên

	634
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Khang Đạt (Kang Da), Uy Viễn

	635
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Tam Tân (San Xin), huyện Uy Viễn, tỉnh Tứ Xuyên

	636
	Tứ Xuyên
	Xưởng xi măng than khoáng sản Uy Viễn (Wei Yuan), tỉnh Tứ Xuyên

	637
	Tứ Xuyên
	Phân xưởng xi măng Ngân Long (Yin Long), Xưởng Lân Phì (Lin Fei), thành phố Nga Mi Sơn

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	638
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Phật Quang (Fo Guang), Nga Mi Sơn, Tứ Xuyên

	639
	Tứ Xuyên
	Xưởng xi măng Phật Tường (Fo Xiang), Nga Mi Sơn

	640
	Tứ Xuyên
	Xưởng xi măng Đằng Đạt (Teng Da), thành phố Nga Mi Sơn

	641
	Tứ Xuyên
	Xưởng xi măng Thắng Thành (Sheng Cheng), thành phố Nga Mi Sơn

	642
	Tứ Xuyên
	Xưởng vật liệu xi măng Tường Hoa (Xiang Hua), thành phố Nga Mi Sơn

	643
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH, Tập đoàn thực nghiệm Đông Thâm (Dong Sen), Tứ Xuyên

	644
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Nga Châu (E Zhou), Hồng Nhã, tỉnh Tứ Xuyên

	645
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Đông Thăng (Dong Sheng), huyện Bằng Sơn, Tứ Xuyên

	646
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Ngũ Hồ (Wu Hu), huyện Bằng Sơn, tỉnh Tứ Xuyên

	647
	Tứ Xuyên
	Xưởng xi măng Bát Thông (Ba Tong), huyện Nhân Thọ

	648
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Cửu Long (Jiu Long), huyện Nhân Thọ

	649
	Tứ Xuyên
	Xưởng xi măng Hòa Gia (He Jia), Công ty TNHH xi măng Hiển Minh (Xian Ming), Nhân Thọ, Tứ Xuyên

	650
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Kim Sa (Jin Sha), Bình Sơn

	651
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Hằng Xương (Heng Chang), Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên

	652
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Ngọc Lâm (Yu Lin), huyện Lân Thủy

	653
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Đằng Huy (Teng Hui), Quảng An (Xưởng xi măng Khê Khẩu)

	654
	Tứ Xuyên
	Xưởng xi măng Cao Đỉnh Sơn (Gao Dinh Shan), Công ty TNHH than khoáng sản Cao Đỉnh Sơn (Gao Dinh Shan), Tập đoàn khai khoáng Ân Nguyên (En Yuan), thành phố Quảng An

	655
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Bách Kiên (Bai Jian), huyện Bình Xương, Tứ Xuyên

	656
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Vân Phong (Yun Feng), huyện Cừ, Tứ Xuyên

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	657
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Xuyên Đông (Chuan Dong), Cục 23, Trung Thiết

	658
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Giáp Kim Sơn (Jia Jin Shan), huyện Bảo Hưng, tỉnh Tứ Xuyên

	659
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Thiên Long (Tian Long), huyện Thiên Toàn, tỉnh Tứ Xuyên

	660
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Phi Thiên (Fei Tian), Thiên Toàn, tỉnh Tứ Xuyên

	661
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Anh Kinh (Ying Jing), Tứ Xuyên

	662
	Tứ Xuyên
	Xưởng xi măng Tân Khang (Xin Kang), Tứ Xuyên

	663
	Tứ Xuyên
	Xưởng xi măng Tư Bình (Si Ping), Công ty TNHH Tập đoàn cơ giới Thiên Lực (Tian Li), Tứ Xuyên

	664
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Hồng Đạt (Hong Da), thành phố Tư Dương

	665
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng Bằng Thành (Peng Cheng), huyện Vấn Xuyên

	666
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH xi măng huyện Câu (Gou Xian), Cửu Trại

	667
	Tứ Xuyên
	Công ty xi măng Định Kiều (Ding Qiao), Châu Lô, Cam Tư

	668
	Trùng Khánh
	Công ty TNHH xi măng Tịnh Kiềm (Jing Qian), Trường Giang, Trùng Khánh

	669
	Trùng Khánh
	Công ty TNHH xi măng Giang Nam (Jiang Nan), Bồi Lăng, thành phố Trùng Khánh

	670
	Trùng Khánh
	Xưởng xi măng Kinh Hiệp (Jing Xie), khu Bồi Lăng, thành phố Trùng Khánh

	671
	Trùng Khánh
	Công ty TNHH xi măng Vi Thái (Wei Tai), khu Bồi Lăng, thành phố Trùng Khánh

	672
	Trùng Khánh
	Công ty TNHH xi măng Thịnh Toàn (Sheng Quan), khu Bồi Lăng, thành phố Trùng Khánh

	673
	Trùng Khánh
	Công ty TNHH xi măng Bách Xuyên (Bai Chuan), Bồi Lăng, thành phố Trùng Khánh

	674
	Trùng Khánh
	Công ty TNHH thực nghiệm Hạ Cường (Xia Qiang), Giang Tân, thành phố Trùng Khánh

	675
	Trùng Khánh
	Công ty TNHH xi măng Kim Kiều (Jin Qiao), Trùng Khánh

	676
	Trùng Khánh
	Công ty TNHH chế tạo xi măng (Tập đoàn) công nghiệp Giao Thông (Jiao Tong), Tụ Hưng, Trùng Khánh

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	677
	Trùng Khánh
	Công ty TNHH ( Tập đoàn) xi măng Hoa Lâm (Hua Lin), Trùng Khánh

	678
	Trùng Khánh
	Công ty TNHH xi măng Trung Lương (Zhong Liang), Trùng Khánh

	679
	Trùng Khánh
	Xưởng xi măng đặc chủng, Công ty TNHH khoáng sản Thiên Phủ (Tian Fu), Trùng Khánh

	680
	Trùng Khánh
	Công ty TNHH xi măng Phú Hoa (Fu Hua), Tập đoàn xi măng Phú Phong (Fu Feng), thành phố Trùng Khánh

	681
	Trùng Khánh
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Khai Thái (Kai Tai), Trùng Khánh

	682
	Trùng Khánh
	Công ty TNHH xi măng Quan Khẩu (Guan Kou), huyện Bích Sơn

	683
	Trùng Khánh
	Công ty TNHH xi măng Yên Tử (An Zi), thành phố Trùng Khánh

	684
	Trùng Khánh
	Công ty TNHH xi măng đặc chủng Đồng Lương (Tong Liang), Trùng Khánh

	685
	Trùng Khánh
	Công ty TNHH xi măng Đông Phong  (Dong Feng), Giang Khẩu, huyện Vân Dương, thành phố Trùng Khánh

	686
	Trùng Khánh
	Công ty TNHH xi măng Thuận Phát Lạc (Shun Fa Le), huyện Khai

	687
	Trùng Khánh
	Công ty TNHH xi măng Nho Tuyền  (Ru Quan), huyện Khai

	688
	Trùng Khánh
	Công ty TNHH xi măng Trà Điếm (Cha Dian), huyện tự trị dân tộc Gia, Thạch Trụ Thổ

	689
	Trùng Khánh
	Công ty TNHH xi măng Đông Sơn (Dong Shan), Trùng Khánh

	690
	Trùng Khánh
	Công ty TNHH than xây dựng Trà Viên (Cha Yuan), Vĩnh Vinh, Trùng Khánh

	691
	Trùng Khánh
	Xưởng xi măng Hòa Hưng (He Xing), huyện Vũ Long

	692
	Trùng Khánh
	Công ty TNHH xi măng Thiên Hâm (Tian Xin), huyện Vũ Hưng

	693
	Trùng Khánh
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Sách Khôn (Suo Kun), huyện Bành Thủy

	694
	Trùng Khánh
	Xưởng xi măng Song Giang (Shuang Jiang), Bành Thủy

	695
	Trùng Khánh
	Xưởng xi măng Thạch Gia (Shi Ye), huyện Tú Sơn

	696
	Trùng Khánh
	Công ty TNHH xi măng Trung Châu (Zhong Zhou), thành phố Trùng Khánh

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	697
	Trùng Khánh
	Công ty TNHH xi măng Lạc Trúc (Le zhu), Trung Châu, thành phố Trùng Khánh

	698
	Quảng Tây
	Xưởng xi măng Bảo Loan (Bao Wan), huyện Long An, Công ty TNHH công thương Tứ Hợp (Si He), Quảng Tây

	699
	Quảng Tây
	Công ty TNHH xi măng Kim Lợi (Jin Li), Lộc Trại, Liễu Châu, Quảng Tây

	700
	Quảng Tây
	Công ty TNHH xi măng Quảng Nghiệp (Guang Ye), Hợp Phố, Quảng Tây

	701
	Quảng Tây
	Công ty TNHH chế tạo xi măng Hòa Hưng (He Xing), thành phố Bắc Hải

	702
	Quảng Tây
	Công ty TNHH xi măng Long Uy (Long Wei), huyện Bác Bạch

	703
	Quảng Tây
	Xưởng xi măng Đệ Nhị (Di Er), huyện Lục Xuyên, Quảng Tây

	704
	Quảng Tây
	Công ty TNHH xi măng Lệ Sơn (Li Shan), huyện Lục Xuyên

	705
	Quảng Tây
	Công ty TNHH xi măng Điền Long (Tian Long), huyện Lục Xuyên

	706
	Quảng Tây
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Viễn Thái (Yuan Tai), thành phố Ngọc Lâm, Quảng Tây

	707
	Quảng Tây
	Xưởng xi măng Đệ Nhất (Di Yi), thành phố Ngọc Lâm

	708
	Quảng Tây
	Xưởng xi măng Kiều Bá (Qiao Ba), thành phố Ngọc Lâm, Quảng Tây

	709
	Quảng Tây
	Xưởng xi măng Cổ Long (Gu Long), huyện hưng Nghiệp

	710
	Quảng Tây
	Xưởng xi măng Thái Hưng (Tai Xing), thành phố Ngọc Lâm

	711
	Quảng Tây
	Xưởng xi măng Thái Hưng 2 (Tai Xing), thành phố Ngọc Lâm

	712
	Quảng Tây
	Công ty TNHH xi măng Đệ Nhị (DI Er), Thái Hưng Long, thành phố Ngọc Lâm

	713
	Quảng Tây
	Xưởng xi măng Đệ Nhất (Di Yi), thành phố Ngọc Lâm

	714
	Quảng Tây
	Xưởng xi măng Vinh Côn (Rong Kun), thành phố Ngọc Lâm

	715
	Quảng Tây
	Xưởng xi măng huyện Ninh Minh (Ning Ming xian)

	716
	Quý Châu
	Xưởng xi măng Quý Châu (Gui Zhou)

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	717
	Quý Châu
	Công ty TNHH xi măng Quý Dương (Gui Yang)

	718
	Quý Châu
	Công ty TNHH xi măng Cẩm Gang (Jin Jiang), Khai Dương, Quý Châu

	719
	Quý Châu
	Xưởng xi măng Kiến Nam (Jian Nam), thành phố Thanh Trấn

	720
	Quý Châu
	Xưởng xi măng Kiềm Quế(Qian Gui), thành phố Thanh Trấn

	721
	Quý Châu
	Xưởng xi măng Triều Dương (Chao Yang), Quý Dương

	722
	Quý Châu
	Xưởng xi măng Tam Giác Sơn (San Jiao Shan), huyện Tu Văn

	723
	Quý Châu
	Xưởng xi măng Hồng Hâm (Hong Xin), huyện Tu Văn

	724
	Quý Châu
	Xưởng xi măng Quý Khê (Gui Xi), thành phố Quý Dương

	725
	Quý Châu
	Công ty TNHH xi măng Trúc Thần (Zhu Shen), Quý Châu

	726
	Quý Châu
	Công ty TNHH xi măng Giang Thiên  (Jiang Tian), Tuân Nghĩa, Quý Châu

	727
	Quý Châu
	Xưởng xi măng Kim Long (Jin Long), thành phố Tuân Nghĩa

	728
	Quý Châu
	Công ty TNHH xi măng Khải Tuyền  (Kai Quan), Tuân Nghĩa

	729
	Quý Châu
	Xưởng xi măng Nam Bạch (Nam Bai), huyện Tuân Nghĩa

	730
	Quý Châu
	Xưởng xi măng huyện Huệ Thủy (Hui Shui xian)

	731
	Quý Châu
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Vân Sơn (Yun Shan), thành phố Đô Vân, Quý Châu

	732
	Quý Châu
	Xưởng xi măng huyện La Điện (Luo Dian xian)

	733
	Quý Châu
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Thái An (Tai An), huyện La Điện

	734
	Quý Châu
	Xưởng xi măng Diên Xương (Yan Chang), huyện Trường Thuận

	735
	Quý Châu
	Công ty TNHH xi măng Tam Dương (San Yang), khu Tây Tú

	736
	Quý Châu
	Xưởng xi măng Hưng Bình (Xing Ping), huyện Bình Bá

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	737
	Quý Châu
	Xưởng xi măng Đông Phương (Dong Fang), thành phố Khải Lý

	738
	Quý Châu
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Vũ Phong (Wu Feng), Quý Châu

	739
	Quý Châu
	Xưởng xi măng Hưng Lâm (Xing Lin), huyện Tích Kim

	740
	Quý Châu
	Công ty TNHH xi măng Đằng Long (Teng Long), Đại Phương

	741
	Vân Nam
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Đắc Vân (De Yun), Chiêu Thông

	742
	Vân Nam
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Hằng Đạt (Heng Da), Xảo Gia

	743
	Vân Nam
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Hồng Phong (Hong Feng), Nga Sơn

	744
	Vân Nam
	Xưởng xi măng huyện Long Lăn (Long ling xian)

	745
	Vân Nam
	Công ty Cp thực nghiệm KH&CN Bác Văn (Bo Wen), Vân Nam

	746
	Thiểm Tây
	Xưởng xi măng Đệ Tam (Di San) Tiểu Trại, huyện Lam Điền

	747
	Thiểm Tây
	Công ty TNHH xi măng Chúng Hỉ (Zhong Xi), Bảo Kê

	748
	Thiểm Tây
	Công ty TNHH xi măng Thiên Trụ (Tian Zhu), tỉnh Thiểm Tây

	749
	Thiểm Tây
	Xưởng xi măng Chúc Gia Trang (Zhu Jia Zhuang), huyện Thiểm Tây

	750
	Thiểm Tây
	Xưởng xi măng Triều Dương (Chao Yang)

	751
	Thiểm Tây
	Công ty TNHH xi măng Tần Uy (Qin Wei) , Tam Nguyên

	752
	Thiểm Tây
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Hằng Phát (Heng Fa), huyện Hoàng Lăng

	753
	Thiểm Tây
	Công ty vật liệu xây dựng Trung Lương (Zhong Liang), huyện Nam Trịnh

	754
	Thiểm Tây
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Dương Xuân (Yang Chun), thành phố Hán Trung

	755
	Thiểm Tây
	Công ty TNHH xi măng (Tập đoàn) Thương Sơn (Shang Shan)

	756
	Thiểm Tây
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Tần Dương (Qin Yang), huyện Tam Dương

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	757
	Cam Túc
	Công ty TNHH xi măng Cao Lan (Gao Lan), Lan Châu

	758
	Cam Túc
	Xưởng xi măng Hoa Khang (Hua Kang), Du Trung

	759
	Cam Túc
	Công ty TNHH xi măng Thanh long (Qing Long), Cam Túc

	760
	Cam Túc
	Công ty TNHH xi măng Lục Tinh (Lu Xing), tỉnh Cam Túc

	761
	Cam Túc
	Công ty TNHH xi măng Đại Kim (Da Jin), huyện Trang Lương

	762
	Cam Túc
	Công ty TNHH xi măng Tiểu Hà (Xiao He), huyện Huy

	763
	Cam Túc
	Công ty TNHH xi măng Lan Thương (Lan Cang), huyện Lễ

	764
	Cam Túc
	Công ty TNHH xi măng Vãn Giáp (Wan Jia), huyện Tây Hòa

	765
	Cam Túc
	Xưởng xi măng Thái Tử Sơn (Tai Zi Shan), Công ty Châu Kim Đức (Zhou Jin De), Lâm Hạ

	766
	Cam Túc
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Hà Châu (He Zhou), thành phố Lâm Hạ

	767
	Cam Túc
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Thuận Phát (Shun Fa), Kim Hà, huyện Vĩnh Tĩnh

	768
	Cam Túc
	Công ty TNHH xi măng Vĩnh Cố (Yong Gu), Thiên Thủy

	769
	Thanh Hải
	Công ty TNHH xi măng Uy Viễn (Wei Yuan), Thanh Hải

	770
	Thanh Hải
	Công ty TNHH xi măng Hải Nam Châu (Hai Nan Zhou)

	771
	Ninh Hạ
	Công ty TNHH công nghiệp xi măng Ngô Trung (Wu Zhong), Ninh Hạ

	772
	Ninh Hạ
	Công ty TNHH xi măng Trường Chinh (Chang Zheng), Cố Nguyên

	773
	Ninh Hạ
	Công ty TNHH xi măng Thắng Kim (Sheng Jin), Ninh Hạ

	774
	Ninh Hạ
	Công ty TNHH (Tập đoàn) xi măng Hoa Thái Hâm (Hua Tai Xin), Ninh Hạ

	775
	Tân Cương
	Công ty TNHH xi măng Tây Vực (Xi Yu), Tân Cương

	776
	Tân Cương
	Công ty TNHH xi măng Yến Nhi Oa (Yan Er Wo), Mộc Tề, Ô Lỗ

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	777
	Tân Cương
	Công ty TNHH xi măng A Sơn (A Shan) huyện Ha Ba Hà

	778
	Tân Cương
	Công ty TNHH xi măng Tam Sơn (San Shan), huyện Hoắc Thành

	779
	Tân Cương
	Công ty TNHH xi măng Xương Dương (Chang Yang), Tân Cương

	780
	Tân Cương
	Công ty TNHH xi măng Phú Uẩn (Fu Wen), Đồn Hà, Tân Cương

	781
	Tân Cương
	Công ty TNHH xi măng Y Lê Tháp Tư (Y Li Ta Si)

	782
	Binh đoàn 
Tân Cương
	Trụ sở chính Công ty TNHH cổ phần Kiện Hóa (Jian Hua), Thanh Tùng


11. Danh sách các doanh nghiệp lạc hậu bị loại bỏ trong ngành sản xuất kính phẳng.
	STT
	Tỉnh/ Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	1
	Hà Bắc
	Xưởng kính Thiên Long (Tian Long), Thành phố Sa Hà

	2
	Hà Bắc
	Xưởng chế phẩm kính Chính Tân (Zheng Xin), Thành phố Sa Hà

	3
	Hà Bắc
	Công ty TNHH kính Thái Đạt (Tai Da), Thành phố Sa Hà

	4
	Hà Bắc
	Xưởng chế phẩm kính Kim Thái (Jin Tai), Thành phố Sa Hà

	5
	Hà Bắc
	Xưởng kính Hồng Quảng (Hong Guang), Thành phố Sa Hà

	6
	Hà Bắc
	Xưởng chế phẩm kính Kim Địa (Jin Di), Thành phố Sa Hà

	7
	Hà Bắc
	Xưởng kính Thiên Hợp (Tian He), Thành phố Sa Hà

	8
	Hà Bắc
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Tráng Đại (Zhuang Da), Thành phố Sa Hà

	9
	Hà Bắc
	Xưởng chế phẩm kính Dương Quang (Yang Guang), Tthành phố Sa Hà

	10
	Hà Bắc
	Xưởng kính Phú Hoa (Fu Hua), Thành phố Sa Hà

	11
	Hà Bắc
	Xưởng kính Tân Minh Đạt (Xin Ming Da), Thành phố Sa Hà

	12
	Hà Bắc
	Công ty TNHH kính Cao Tốc (Gao Su), Thành phố Sa Hà

	13
	Hà Bắc
	Xưởng chế phẩm kính Kim Địa (Jin Di), Thành phố Sa Hà

	14
	Hà Bắc
	Xưởng kính Hâm Hoa (Xin Hua), Thành phố Sa Hà

	15
	Hà Bắc
	Xưởng kính Vĩnh Minh (Yong Ming), Thành phố Sa Hà

	16
	Hà Bắc
	Xưởng chế tạo thủ công mỹ nghệ kính Hằng Ngọc (Heng Yu), Thành phố Sa Hà

	17
	Hà Bắc
	Công ty TNHH kính Các Pháp (Ge Fa),Hâm Đạt, Thành phố Sa Hà

	18
	Hà Bắc
	Công ty TNHH kính Húc Diệu (Xu Yao), Thành phố Sa Hà

	19
	Hà Bắc
	Xưởng chế tạo kính Hưng Thịnh (Xing Sheng), Thành phố Sa Hà

	STT
	Tỉnh/ Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	20
	Hà Bắc
	Công ty TNHH chế phẩm kính Hâm Nguyên (Xin Yuan), Thành phố Sa Hà

	21
	Hà Bắc
	Xưởng kính Phúc Đức Khang (Fu De Kang), Thành phố Sa Hà

	22
	Hà Bắc
	Xưởng kính Hâm Tinh (Xin Jing), Thành phố Sa Hà

	23
	Hà Bắc
	Công ty TNHH vật liệu xây dựng Hâm Hưng (Xin Xing), Thành phố Sa Hà

	24
	Hà Bắc
	Công ty TNHH, Tập đoàn kính Nghênh Tân (Ying Xin), Hà Bắc

	25
	Hà Bắc
	Công ty TNHH kính Trường Thành (Chang Cheng), Thành phố Sa Hà

	26
	Nội Mông Cổ
	Công ty TNHH kính Lam Tinh (Lan Xing), Ô Hải

	27
	Hà Nam
	Xưởng kính Kiện Hoa (Jian Hua)

	28
	Hà Nam
	Xưởng kính Hồng Vũ (Hong Wu), huyện Hoạch Gia

	29
	Hà Nam
	Công ty TNHH kính Tân Quang (Xin Guang), Thành phố Bộc Dương

	30
	Hà Nam
	Công ty TNHH chế phẩm công nghệ kính Minh Ngọc (Ming Yu), huyện Xã Kỳ

	31
	Hà Nam
	Công ty TNHH kính Tường Dương (Xiang Yang), Đồng Bách

	32
	Giang Tây
	Xưởng kính Đằng Đạt (Teng Da), Thành phố Bình Hương

	33
	Giang Tây
	Xưởng kính Lương Thái (Liang Tai), Thượng Lật, Thành phố Bình Hương

	34
	Giang Tây
	Xưởng xi măng Vĩnh Phát (Yong Fa), Đông Nguyên, huyện Thượng Lật

	35
	Giang Tây
	Công ty TNHH kính Thanh Phương (Qing Fang), huyện Thượng Lật

	36
	Hồ Nam
	Xưởng kính Văn Khải (Wen Kai), huyện Chu Châu

	37
	Hồ Nam
	Xưởng kính Tam Long (San Long), huyện Chu Châu

	38
	Hồ Nam
	Công ty TNHH thực nghiệp Vân Long (Yun Long), Thành phố Chu Châu

	39
	Hồ Nam
	Xưởng kính Đông Thái (Dong Tai), huyện Thiệu Dương

	STT
	Tỉnh/ Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	40
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH cổ phần Uy Pha (Wei Bo), Tứ Xuyên

	41
	Trùng Khánh
	Công ty TNHH kính Hoa Hồng (Hua Hong), khu Vạn Châu, Thành phố Trùng Khánh

	42
	Trùng Khánh
	Xưởng kính Quang Minh (Guang Ming), khu Vạn Thịnh

	43
	Trùng Khánh
	Công ty TNHH kính Bình Bản (Ping Ban), Du Hoa, khu Nam Xuyên, Thành phố Trùng Khánh

	44
	Tân Cương
	Xưởng chế phẩm kính Thuận Xuân (Shun Chun), Ô Lỗ Mộc Tề

	45
	Tân Cương
	Công ty TNHH kính Các Pháp (Ge Fa), Tinh Quang, Tân Cương


12. Danh sách các doanh nghiệp lạc hậu bị loại bỏ trong ngành sản xuất giấy.
	STT
	Tỉnh/ Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	1
	Hà Bắc
	Xưởng sản xuất giấy Quang Minh (Guang Ming), Thành phố Tấn Châu

	2
	Hà Bắc
	Xưởng sản xuất giấy Thụy Phong (Rui Feng), Thành phố Lộc Tuyền

	3
	Hà Bắc
	Xưởng sản xuất giấy Dục Tài (Yu Cai), Thành phố Thạch Gia Trang

	4
	Hà Bắc
	Xưởng sản xuất giấy Phúc Lợi (Fu Li), Long Đài, thành phố Lộc Tuyền

	5
	Hà Bắc
	Công ty TNHH giấy Xương Hưng (Chang Xing), huyện Xương Lê

	6
	Hà Bắc
	Công ty TNHH sản xuất giấy Thuận Tiên (Shun Xian), huyện Xương Lê

	7
	Hà Bắc
	Công ty TNHH bìa giấy Phong Mãn (Feng Man), huyện Phủ Ninh, thành phố Tần Hoàng Đảo

	8
	Hà Bắc
	Công ty TNHH giấy Phong Mãn (Feng Man), Tần Hoàng Đảo

	9
	Hà Bắc
	Công ty TNHH bao bì Cát Minh (Ji Ming), huyện Mãn Thành

	10
	Hà Bắc
	Công ty TNHH giấy Tiền Tiến (Qian Jin), huyện Mãn Thành

	11
	Hà Bắc
	Xưởng giấy Lập Phát (Li Fa), huyện Mãn Thành

	12
	Hà Bắc
	Công ty TNHH giấy Phúc Lợi (Fu Li), huyện Mãn Thành

	13
	Hà Bắc
	Xưởng giấy Thành Công (Cheng Gong), huyện Mãn Thành

	14
	Hà Bắc
	Xưởng sản xuất giấy Đại Hưng (Da Xing), thành phố Bảo Định

	15
	Hà Bắc
	Xưởng sản xuất giấy Thắng Lợi (Sheng Li), Sùng Tiên, huyện Thanh

	16
	Hà Bắc
	Xưởng sản xuất giấy Bắc Lô (Bei Lu), thành phố Nhậm Khâu

	17
	Hà Bắc
	Công ty TNHH giấy Kim Hâm (Jin Xin), Thương Châu

	18
	Hà Bắc
	Công ty TNHH giấy Hưng Thịnh (Xing Sheng), Hà Bắc

	19
	Hà Bắc
	Xưởng trang trí Hoài Nhiêu (Huai Rao), Nhiêu Dương

	STT
	Tỉnh/ Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	20
	Hà Bắc
	Công ty TNHH bao bì giấy Hưng Hoa (Xing Hua), huyện Bách Hương

	21
	Hà Bắc
	Công ty TNHH giấy Trường Thành (Chang Cheng), huyện Bách Hương

	22
	Hà Bắc
	Xưởng sản xuất giấy Húc Quang (Xu Guang), huyện Bách Hương

	23
	Hà Bắc
	Công ty TNHH giấy Hồng Đạt (Hong Da), huyện Bách Hương

	24
	Hà Bắc
	Xưởng sản xuất giấy Đệ Nhất (Di Yi), xã Tây Uông

	25
	Hà Bắc
	Xưởng sản xuất giấy Đông Hưng (Dong Xing), huyện Bách Hương

	26
	Hà Bắc
	Xưởng sản xuất giấy Thắng Lợi (Sheng Li), huyện Bách Hương

	27
	Hà Bắc
	Xưởng sản xuất giấy Hâm Hưng (Xin Xing), huyện Bách Hương

	28
	Hà Bắc
	Xưởng sản xuất giấy Đức Kiệt (De Jie), huyện Bách Hương

	29
	Hà Bắc
	Xưởng gia công giấy Hoa Lợi (Hua Li), thành phố Sa Hà

	30
	Hà Bắc
	Công ty TNHH sản xuất giấy Chính Hoa (Zheng Hua), Tập đoàn Hàng Vũ (Hang Wu), Hà Bắc

	31
	Hà Bắc
	Xưởng sản xuất giấy Lam Nguyên (Lan Yuan), thành phố Sa Hà

	32
	Hà Bắc
	Xưởng sơn giấy Vĩnh Hồng (Yong Hong), thành phố Sa Hà

	33
	Hà Bắc
	Xưởng sản xuất giấy Đệ Nhất (Di Yi), thành phố Sa Hà, tỉnh Hà Bắc

	34
	Hà Bắc
	Xưởng sơn giấy Hằng Sâm (Heng Sen), thành phố Sa Hà

	35
	Hà Bắc
	Xưởng giấy vệ sinh Lạc Khang (Le Kang), Kiều Đông, thành phố Hình Đài

	36
	Hà Bắc
	Xưởng sản xuất giấy Thạch Quan Doanh (Shi Guan Ying), huyện Vĩnh Niên

	37
	Hà Bắc
	Xưởng sản xuất giấy Đông Đại Từ, thị trấn Nam Duyên Thôn, huyện Vĩnh Niên

	38
	Hà Bắc
	Xưởng sản xuất giấy huyện Vĩnh Niên (Yong Nian xian)

	39
	Hà Bắc
	Công ty TNHH sản xuất giấy Xương Thịnh (Chang Sheng), huyện Quảng Bình

	STT
	Tỉnh/ Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	40
	Hà Bắc
	Công ty TNHH sản xuất giấy Tân Vượng (Xin Wang), thành phố Hàm Đan

	41
	Hà Bắc
	Xưởng sản xuất giấy Hằng Đạt (Heng Da), huyện Thiệp

	42
	Hà Bắc
	Công ty TNHH giấy Tiên Phong, Huyện Ngu (Xian Feng)

	43
	Hà Bắc
	Xưởng chế tạo giấy Long Thái, Huyện Từ (Long Tai)

	44
	Hà Bắc
	Xưởng chế tạo giấy Đông Tiểu Ốc (Dong Xiao Wu)

	45
	Hà Bắc
	Xưởng chế tạo giấy Bảo Phong, Huyện Tu (Bao Feng)

	46
	Hà Bắc
	Doanh nghiệp giấy thân thiện với môi trường Hà Bắc

	47
	Hà Bắc
	Xưởng chế tạo giấy Thuật Phát, Huyện Từ (Shuan Fa)

	48
	Hà Bắc
	Công ty TNHH sản phẩm giấy Quộc Vận (Guo Yun)

	49
	Hà Bắc
	Công ty TNHH sản phẩm giấy vệ sinh Vũ Khiết (Yu JIe)

	50
	Hà Bắc
	Xưởng giấy vệ sinh Huyện Khang Bảo

	51
	Hà Bắc
	Xưởng chế tạo giấy Tái Bắc, Trường Gia Khẩu (Sai Bei)

	52
	Hà Bắc
	Công ty TNHH giấy Xương Vinh, Huyện Ngọc Điền (Chang Rong)

	53
	Hà Bắc
	Xưởng giấy vệ sinh Vượng Đạt, thị trấn Lâm Tây Huyện Ngọc điền (Wang Da)

	54
	Hà Bắc
	Công ty TNHH giấy Kinh Ngọc, Huyện Ngọc Điền (Jing Yu)

	55
	Hà Bắc
	Công ty TNHH giấy Hâm Đạt, Huyện Ngọc Điền (Jin Da)

	56
	Hà Bắc
	Xưởng chế tạo giấy Thịnh Đạt, Huyện Ngọc Điền (Sheng Da)

	57
	Hà Bắc
	Công ty TNHH giấy Đằng Đạt, Huyện Ngọc Điền ( Peng Da)

	58
	Hà Bắc
	Xưởng giấy số 4 Làng Đại Gia, Huyện Ngọc Điền (Dai Jia)

	59
	Hà Bắc
	Công ty TNHH giấy KIến Hoa, Huyện Ngọc Điền (Jian Hua)

	STT
	Tỉnh/ Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	60
	Hà Bắc
	Xưởng giấy Thánh Thái, Huyện Ngọc Điền (Sheng Tai)

	61
	Hà Bắc
	Công ty TNHH giấy Hưng Thịnh, Huyện Ngọc Điền (Ding Sheng)

	62
	Hà Bắc
	Công ty TNHH giấy Thiên Chính, Huyện Ngọc Điền (Tian Zheng)

	63
	Hà Bắc
	Công ty TNHH giấy Thịnh Vượng, Thành phố Đường Sơn (Chang Sheng)

	64
	Hà Bắc
	Công ty TNHH giấy Thần Đại, Huyện Đường Hải (Chen Da)

	65
	Hà Bắc
	Công ty TNHH giấy Ngôi sao, Huyện Đường Hải (Wu Xing)

	66
	Hà Bắc
	Công ty TNHH giấy Thành Đạt, Thành phố Đường Sơn (Cheng Da)

	67
	Hà Bắc
	Công ty TNHH giấy Tân Kim Phong, Thành phố Đường Sơn (Xin Jing Feng)

	68
	Hà Bắc
	Xưởng giấy Song Thành, Quận Phong Nhuận Thành phố Đường Sơn (Shuang Cheng)

	69
	Hà Bắc
	Xưởng giấy vệ sinh Hàn Thành Tuyền Thành, Quận Phong Nhuận Thành phố Đường Sơn (Han Cheng)

	70
	Hà Bắc
	Công ty TNHH giấy Vinh Tân, Hà Bắc ( Yong Xin)

	71
	Hà Bắc
	Công ty TNHH giấy Ký Loan, Thành phố Đường Sơn (Ji Luan)

	72
	Hà Bắc
	Xưởng sản xuất giấy số 2, Thành phố Tuân Hoa

	73
	Sơn Tây
	Xưởng giấy Ốc Châu, Huyện Hồng Động (Wo Zhou)

	74
	Sơn Tây
	Công ty TNHH giấy Tấn Phương, Sơn Tây (Jin Fang)

	75
	Sơn Tây
	Xưởng gia công chế tạo giấy Hâm Thái, Huyện Hà Khúc (Jin Tai)

	76
	Sơn Tây
	Công ty TNHH giấy Kim Hâm, Huyện Hà Khúc ( Jin Tai)

	77
	Sơn Tây
	Xưởng chế tạo giấy Cát Hưng, Quận Tấn Nguyên Thành phố Thái Nguyên (Jie Xing)

	78
	Sơn Tây
	Công ty TNHH công thương Olle Matt, Sơn Tây

	79
	Sơn Tây
	Xưởng chế tạo giấy An Đạt, Quận ngoại ô phía Nam Thành phố Đại Đồng (An Da)

	STT
	Tỉnh/ Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	80
	Sơn Tây
	Xưởng chế tạo giấy Thinh Vượng, Quận ngoại ô phía nam Thành phố Đại Đồng (Chang Sheng)

	81
	Sơn Tây
	Công ty TNHH Công thương Hợp Thịnh, Sơn Tây (He Sheng)

	82
	Sơn Tây
	Công ty TNHH Nông nghiệp - KHCN ngoại thương Hồng Thịnh, Sơn Tây (Hong Chang)

	83
	Sơn Tây
	Công ty TNHH Nông nghiệp-KHCN- Ngoại thương Chí Phong, Sơn Tây (Zhi Feng)

	84
	Sơn Tây
	Cônng ty TNNHH đóng gói Hân Quang, Sơn Tây (Xin Guang)

	85
	Sơn Tây
	Xưởng chế tạo giấy Cảnh Hoa (Jing Hua)

	86
	Sơn Tây
	Xưởng chế tạo giấy Hâm Nguyên, Huyện Vạn Vinh Tỉnh Sơn Tây (Jin Yuan)

	87
	Sơn Tây
	Công ty giấy vệ sinh Đại Chúng, Thị trấn Vũ Vương Huyện Hạ (Da

Cong)

	88
	Sơn Tây
	Công ty chế tạo giấy Chí Hoa, Thị trấn Vũ Vương Huyện Hạ (Zhi Hua)

	89
	Sơn Tây
	Công ty TNHH giấy Hải Phong (Hai Feng)

	90
	Sơn Tây
	Xưởng chế tạo giấy Thanh Long, Thị trấn Vũ Vương Huyện Hạ (Qing Long)

	91
	Sơn Tây
	Xưởng chế tạo giấy Hưng Đạt, Thị trấn Dao Phong Huyện Hạ (Xing Da)

	92
	Sơn Tây
	Xưởng Chế tạo giay Song Thái, Thị trấn Vũ Vương Huyện Hạ (Shuang Tai)

	93
	Sơn Tây
	Công ty TNHH giấy Vũ Đô (Wu Du)

	94
	Sơn Tây
	Xưởng giấy Hồng tinh, Doanh Lý (Hong Xing)

	95
	Sơn Tây
	Xưởng giấy vệ sinh Sản Nghiệp, Thị trấn Vũ Vương Huyện Hạ (Chan Ye)

	96
	Sơn Tây
	Giấy Thụy Mã, Sơn Tây (Rui Ma)

	97
	Sơn Tây
	Công ty TNHH giấy Anh Hùng, Huyện Tắc Sơn (Hao Jie)

	98
	Sơn Tây
	Công ty giấy Quốc Hưng, Huyện Kỳ (Guo Xing)

	99
	Sơn Tây
	Xưởng gia công chế tạo giấy Phong Dụ, Huyện Kỳ (Feng Yu)

	STT
	Tỉnh/ Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	100
	Sơn Tây
	Công ty TNHH đóng gòi chế tạo Song Hữu, Huyện Kỳ (Shuang You)

	101
	Sơn Tây
	Công ty TNHH đóng gói nguyên vật liệu Nguyên Thông, Sơn Tây (Yuan Tong)

	102
	Nội Mông
	Xưởng giấy vệ sinh Thiên Hà (Tian He), Tp. Hohhot hoặc Huhehot hoặc Hô Hòa Hạo Đặc (Tp. xanh thuộc Khu Nội Mông)

	103
	Nội Mông
	Công ty TNHH sản xuất giấy Hải Tây (Hai Xi), Tp. Hohhot hoặc Huhehot hoặc Hô Hòa Hạo Đặc (Tp. xanh thuộc Khu Nội Mông)

	104
	Nội Mông
	Xưởng chế tạo giấy ,Thành phố Vĩnh Thánh Huyện Tuo Ke Tuo Nội Mông

	105
	Nội Mông
	Công ty TNHH giấy Tam Lộc, Huyện Cố Dương Thành phố Bao Đầu (San Lu)

	106
	Nội Mông
	Xưởng chế tạo giấy Hâm Nguyên, Huyện Trác Tư (Jin Yuan)

	107
	Nội Mông
	Công ty gia công giấy Thư Lạc, Vương Kỳ-Tư Tử (Shu Le)

	108
	 Nội Mông
	Công ty TNHH bột giấy và giấy Kim Tinh, Nội Mông (Jin Xing)

	109
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH giấy Đức Thụy, Huyện Đài An (De Rui)

	110
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH chế tạo giấy Bác Phát, Đài An (Bo Fa)

	111
	Liêu Ninh
	Xương chế tạo giấy Tân Nguyên, Thành phố Đơn Đông (Xin Yuan)

	112
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH giấy Tân Hoa, Thành phố Đơn Đông (Xin Hua)

	113
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH giấy Tân Vũ, Huyện Hắc Sơn (Xin Yu)

	114
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH chế tạo giấy Kim Hưng, Thành phố Khai Nguyên (Jin Xing)

	115
	Liêu Ninh
	Xưởng chế tạo giấy Đông Thăng, Thành phố Khai Nguyên (Dong Sheng)

	116
	Cát Lâm
	Công ty TNHH chế tạo giấy Liên Phát, Thành phố Bàn Thạch (Lian Fa)

	117
	Cát Lâm
	Công ty TNHH giấy Tân Thịnh, Trấn Lại (Xin Sheng)

	118
	Cát Lâm
	Công ty TNHH đóng gói vật liệu Bình Minh, Thông Hoa (Li Ming)

	119
	Cát Lâm
	Công ty TNHH chế tạo bột giấy và giấy Minh Nghiệp, Huyện Thông Du (Ming Ye)

	STT
	Tỉnh/ Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	120
	Cát Lâm
	Công ty TNHH giấy Hồng Thành, thành phố cây Đu ( Hong Cheng)

	121
	Cát Lâm
	Công ty TNHH giấy Hoa Kim, Tỉnh Cát Lâm (Hua Jin)

	122
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH bột giấy và giấy Việt Cảnh, Hắc Long Giang (Yue Jin)

	123
	Hắc Long Giang
	Xưởng chế tạo giấy, Lan Chi Thinh, Cáp Nhĩ Tân

	124
	Hắc Long Giang
	Xưởng đóng gói giấy Thạch Nhân, Quận Hô Lan, thành phố Cáp Nhĩ Tân (Shi Ren)

	125
	Hắc Long Giang
	Xưởng chế tạo giấy Hành Phúc, Quận Hô Lan thành phố Cáp Nhĩ Tân (XinFu)

	126
	Hắc Long Giang
	Xưởng gia công giấy nỉ Lan Hà, Quận Hô Lan (Lan He)

	127
	Hắc Long Giang
	Xưởng chế tạo giấy thứ 2, thị trấn Bạch Khuê Quận Hô Lan thành phố Cấp Nhĩ Tân

	128
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH giấy Thần Minh, Phú Dụ (Chen Ming)

	129
	Hắc Long Giang
	Tập đoàn giấy Hằng Phong, Sông Mẫu Đơn (Heng Feng)

	130
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH giấy Phúc Hoa, thành phố Giai Mộc Tư ( Fu Hua)

	131
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH giấy Kim Hằng, thành phố Giai Mộc Tư (Jin Heng)

	132
	Hắc Long Giang
	Xưởng chế tạo giấy Liên Giang Khẩu, thành phố Giai Mộc Tư (Lian Jiang Kou)

	133
	Hắc Long Giang
	Xưởng chế tạo giấy Đông Thăng Phúc Minh, Quận ngoại ô, TP Giai Mộc Tư (Dong Sheng Fu Ming)

	134
	Hắc Long Giang
	Xưởng chế tạo giấy Trung Uy, thành phố Giai Mộc Tư (Zhong Wei)

	135
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH giấy Hoa Khang, Huyện Hoa Xuyên (Hua Kang)

	136
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH giấy Hải Đạt, khu tự trị dan tộc Mông Cổ Đỗ Nhĩ Bắc Đặc (Hai Da)

	137
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH giấy Bồ Đông, Quận Đại Đồng, thành phố Đại Khánh (Pu Dong)

	138
	Hắc Long Giang
	 Công ty TNHH giấy Thần Thăng, thành phố Đại Khánh (Chen Sheng)

	139
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH giấy Hồng Kiều, thành phố Đại Khánh (Hong Qiao)

	STT
	Tỉnh/ Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	140
	Hắc Long Giang
	Xưởng chế tạo Vĩnh Phong, thành phố Nhụy Hóa (Yong Feng)

	141
	Hắc Long Giang
	Ngành Giấy Ức Long (Yi Long), huyện Minh Thủy

	142
	Hắc Long Giang
	Xưởng chế tạo giấy Thượng Tập Huyện Nhuy Lăng (Shang Ji)

	143
	Hắc Long Giang
	 Xường chế tạo giấy phúc lợi xã hội Hân Phú

	144
	Hắc Long Giang
	Xưởng chế tạo giấy, Huyện Bảo Thanh

	145
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH giấy Hồng Nguyên, Huyện Tập Hiền (Hong Yuan)

	146
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH giấy Xuân Huy, Huyện Tập Hiền (Chun Hui)

	147
	Hắc Long Giang
	Xưởng chế tạo giấy Đông Bằng, Sông Thất Đài (Dong Peng)

	148
	Hắc Long Giang
	Xường chế tạo giấy Nam Kinh (Nam Jing)

	149
	Giang Tô
	Xưởng chế tạo giấy Quận Giang Ninh, Thành phố Nam Kinh

	150
	Giang Tô
	Công ty TNHH hộp cát tong, Thành phố Vô Tích

	151
	Giang Tô
	Xưởng chế tạo giấy Tô Nam, Thành phố Nghi Hưng (Su Nan)

	152
	Giang Tô
	Công ty TNHH giấy Hưng Mậu, Thành phố Nghi Hưng (Xing Mao)

	153
	Giang Tô
	Công ty TNHH giấy Kim Liên, Giang Tô (Jin Lian)

	154
	Triết Giang
	Công ty TNHH giấy Hằng Tâm, Hàng Châu (Heng Xin)

	155
	Triết Giang
	 Công ty TNHH in mầu đóng gói Bát Phương, Ninh Ba (Ba Fang)

	156
	Triết Giang
	Xưởng chế tạo giấy Kim Anh, Thành phố Ôn Châu (Jin Ying)

	157
	Triết Giang
	Xưởng chế tạo giấy Vĩnh Thắng, Thành phố Ôn Châu (Yong Sheng)

	158
	Triết Giang
	Xưởng giấy Liên Hợp Tháp Mộc Gia, Thị trấn Tiền Khố, Huyện Thương Nam (Lin JIa Ta)

	159
	Triết Giang
	Công ty TNHH giấy Thượng Đỉnh, Huyện Đức Thanh (Shang Feng)

	STT
	Tỉnh/ Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	160
	Triết Giang
	Công ty TNHH giấy Tân Thiên, Thành phố Hồ Châu (Xin Tian)

	161
	Triết Giang
	Công ty TNHH giấy Song Kiều, Huyện Đức Thanh (Shuang Qiao)

	162
	Triết Giang
	Công ty TNHH giấy Linh Thông, Huyện An Cát (Ling Tong)

	163
	Triết Giang
	Công ty TNHH giấy Thiên Hiều, Thành phố Thặng Châu (Tian Xiao)

	164
	Triết Giang
	Công ty TNHH chế tạo giấy Hạnh Phúc, Thành phố Thặng Châu (Xing Fu)

	165
	Triết Giang
	Xưởng hộp giấy Xương Long, Huyện Thiệu Hưng (Chang Long)

	166
	Triết Giang
	Công ty TNHH giấy Hoa Phong, Hoàng Nham, Thành phố Đài Châu (Hua Feng)

	167
	Triết Giang
	Công ty TNHH giấy Chính Dương, Thành phố Đài Châu (Zheng Yang)

	168
	Triết Giang
	Công ty TNHH giấy Đông Á, Thành phố Lâm Hải (Dong Ya)

	169
	Sơn Đông
	Công ty cổ phần HH Thiên Phúc Lai, Thanh Đảo (Tian Fu)

	170
	Sơn Đông
	Công ty TNHH giấy Phong Hoa, Huyện Nghi Nguyên (Feng Hua)

	171
	Sơn Đông
	Xưởng Sơn Tử Xuân phúc lợi xã hội Khu khai phát Tử Bác

	172
	Sơn Đông
	Xưởng chế tạo giấy Lao Vũ, Huyện Quan (Công ty TNHH) (Lao Wu)

	173
	Sơn Đông
	Công ty TNHH giấy Kim Thái, Sơn Đông (Jin Tai)

	174
	Sơn Đông
	Chi nhánh giấy Y Khả Hinh thuốc công TNHH Năng Nguyên, Đông Nhạc Sơn Đông (Yi ke xin)

	175
	Sơn Đông
	Tổng công ty giấy Vạn Thông, Sơn Đông (Wan Tong)

	176
	Sơn Đông
	Công ty TNHH chế tạo sản phẩm Chấn Hưng, Thành phố Đằng Châu (Chen Xing)

	177
	Sơn Đông
	Công ty TNHH giấy Tân Hoa, Thành phố Đằng Châu (Xin Hua)

	178
	Sơn Đông
	Công ty TNHH giấy Khoa Uyên, Huyện Xương Lạc (Ke Yuan)

	179
	Sơn Đông
	Công ty Cổ phần hữu hạn Tập đoàn giấy Van Hào, Sơn Đông (Wan Hao)

	STT
	Tỉnh/ Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	180
	Sơn Đông
	Công ty TNHH giấy Đông Hâm, Thanh Châu (Dong xin)

	181
	Sơn Đông
	Công ty cổ phần hữu hạn thuộc Tập đoàn Giấy Thần Minh (Chen Ming), Sơn Đông

	182
	Sơn Đông
	Công ty TNHH giấy Đông Thăng, Phì Thành (Dong Sheng)

	183
	Sơn Đông
	Công ty TNHH giấy Dũng Việt, Huyện Đông Minh (Yong Yue)

	184
	Sơn Đông
	Công ty TNHH giấy Hoa Vấn, thành phố Đằng Châu (Hua Wen)

	185
	Sơn Đông
	Công ty TNHH giấy Đại Điền, Huyện Đông Minh (Da Tian)

	186
	Sơn Đông
	Công ty TNHH giấy Mẫu Đan, Huyện Đông Minh (Mu Dan)

	187
	Sơn Đông
	Công ty TNHH giấy Phẩm Sâm, Định Đào (Pin Sen)

	188
	Sơn Đông
	Công ty TNHH giấy Hoành Thái, thành phố Hà Trạch (Hong Tai)

	189
	Sơn Đông
	Công ty TNHH giấy Mẫu Đan, thành phố Hà Trạch (Mu Dan)

	190
	Sơn Đông
	Công ty TNHH giấy Trạch Lâm, Hà Trạch Lu (Chen Lin)

	191
	Sơn Đông
	Công ty TNHH chế tạo giấy Tân Hoa, Huyện Đan (Xin Hua)

	192
	Sơn Đông
	Công ty cổ phần HH giấy Thái Dương, Sơn Đông (Tai Yang)

	193
	Sơn Đông
	Công ty TNHH giấy Thiên Nguyên, Huyện Đan (Tian Yuan)

	194
	Sơn Đông
	Công ty TNHH hóa công Nguyên Dã (Yuan Ye), Ngư Đài

	195
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Phục Hưng, Trịnh Châu (Fu Xing)

	196
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Sướng Thông, Trịnh Châu (Chang Tong)

	197
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Thiên Viên, thành phố Tân Mật (Tian Yuan)

	198
	Hà Nam
	Xưởng chế tạo giấy Quân Hâm, thành phố Tân Mật (Qun Xing)

	199
	Hà Nam
	Công ty TNHH sản phẩm đời sống Thân Hoa, Trịnh Châu (Shen Hua)

	STT
	Tỉnh/ Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	200
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Tam Minh, thành phố Tân Mật (San Ming)

	201
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Thông Phú, Khai Phong (Tong Fu)

	202
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Vạn Hâm, Huyện Úy Thị (Wan Xin)

	203
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Kim Minh, Khai Phong (Jin Ming)

	204
	Hà Nam
	Xưởng chế tạo giấy Quần Sinh, Huyện Lan Khảo

	205
	Hà Nam
	Xưởng chế tạo giấy Thánh Hiền, Huyện Lan Khảo (Sheng Xian)

	206
	Hà Nam
	Xưởng giấy vệ sinh số 2, Thị trấn Thủ Dương Sơn, thành phố Yển Sư

	207
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Hâm Vương, thành phố An Dương (Xin Wang)

	208
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Hối Thông, Hà Nam

	209
	Hà Nam
	Công ty cổ phần HH giấy, Huyện Hoạt

	210
	Hà Nam
	Công ty TNHH gia công giấy Bác Dân, Hà Nam (Po Ming)

	211
	Hà Nam
	Xưởng chế tạo giấy Tân Hoa, thành phố An Dương (Xin Hua)

	212
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Hưng Long, Huyện An Dương (Xing Long)

	213
	Hà Nam
	Xưởng số 2 chế tạo giấy Tân Hoa (Xin Hua)

	214
	Hà Nam
	Công ty TNHH keo cao su Lạp Lạp, thành phố Hạc Bích (La La)

	215
	Hà Nam
	Xưởng giấy vàng tâm Sáng Hâm, Huyện Kì (Chuang Xin)

	216
	Hà Nam
	Xưởng chế tạo giấy Trung Hòa, thành phố Hạc Bích (Zhong He)

	217
	Hà Nam
	Xưởng chế tạo giấy Xuân Vũ, thành phố Hạc Bích (Chun Yu)

	218
	Hà Nam
	Xưởng Chế tạo giấy số 4, thị trấn Thất Lý Doanh, Huyện Tân Hương

	219
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Thư Xuân, Huyện Tân Hương (Shu Jun)

	STT
	Tỉnh/ Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	220
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Hồng Thái, Huyện Tân Hương – Hà Nam (Hong Tai)

	221
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Tân Tinh, thành phố Tân Hương (Xin Xing)

	222
	Hà Nam
	Xưởng chế tạo giấy số 2 Nhị Thôn, Thất Lý Doanh – Huyện Tân Hương (Er Cun)

	223
	Hà Nam
	 Công ty TNHH giấy Hồng Đạt, Tân Hương – Tỉnh Hà Nam (Hong Da)

	224
	Hà Nam
	Phân xưởng số 10 Công ty TNHH giấy Đạo Hương, thành phố Vệ Huy (Dao Xiang)

	225
	Hà Nam
	Xưởng chế tạo giấy Lợi Nguyên, thành phố Vệ Huy (Li Yuan)

	226
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Hâm Hâm, thành phố Vệ Huy (Xin XIn)

	227
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Phúc Thái, thành phố Vệ Huy (Fu Cai)

	228
	Hà Nam
	Xưởng chế tạo giấy Khang Ngô, thành phố Vệ Huy (Kang Yu)

	229
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Kim Hâm, thành phố Vệ Huy (Jin Xing)

	230
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Dương Quang, Huyện Nguyên Dương (Yang Quang)

	231
	Hà Nam
	Công ty đóng gói sản phẩm giấy, Huyện Nguyên Dương

	232
	Hà Nam
	Xưởng chế tạo giấy Vĩnh Hưng, Quận Phương Tuyền, thành phố Tân Hương (Yong Xin)

	233
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Dự Long, Quận Phương Tuyền, thành phố Tân Hương (Yu Long)

	234
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Thiên Dục, thành phố Huy Huyện (TIan Yu)

	235
	Hà Nam
	Xưởng chế tạo giấy Lam Thiên, thành phố Huy Huyện (Lan Tian)

	236
	Hà Nam
	Xưởng chế tạo giấy Sử Trang, Hoạch Gia (Shi Zhuang)

	237
	Hà Nam
	Xưởng chế tạo giấy Đông Phương, Huyện Hoạch Gia (Dong Fang)

	238
	Hà Nam
	Công ty TNHH chế tạo giấy Tân Tinh, Huyện Diên Tân (Xin Xing)

	239
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Hoa Phong, Hà Nam (Hua Feng)

	STT
	Tỉnh/ Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	240
	Hà Nam
	Xưởng giấy vệ sinh Hải Hưng, Vũ Trắc (Hai Xing)

	241
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Giang Hà, Tỉnh Hà Nam (JIang He)

	242
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Hoa Phong, Huyện Tu Vũ (Hua Feng)

	243
	Hà Nam
	Xưởng giấy Đông Vương Phong, Khu Trung Trạm, thành phố Tiêu Tác (Dong Wang Feng

	244
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Chung Hòa, thành phố Mạnh Châu (Cong He)

	245
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Anh Bác, Hà Nam (Ying bo)

	246
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Phục Hưng, thành phố Mạnh Châu (Fu Xing)

	247
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Thấm Thai, thành phố Thấm Dương (Qin Tai)

	248
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Hóa Hồng, thành phố Tiêu Tác (Hua Hong)

	249
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Dương Guang, Huyện Phạm (Yang Quang)

	250
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Vĩnh Thắng, thành phố Bộc Dương (Yong Sheng)

	251
	Hà Nam
	Công ty TNHH bán giấy, Thị trấn Văn Lưu, Huyện Bộc Dương

	252
	Hà Nam
	Xưởng chế tạo giấy Lợi Thuận Đạt, Huyện Hứa Xương (Li Shuan)

	253
	Hà Nam
	Công ty cổ phần HH ngành kỹ thuật Phi Đạt, Hà Nam (Fei Da)

	254
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Lâm Đạt, Huyện Vũ Dương (Lin Da)

	255
	Hà Nam
	Xưởng chế tạo giấy Ngọa Long, thành phố Nam Dương (Wo Long)

	256
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Vạn Lý, Nam Khâu (Wan Li)

	257
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Thiên Phong, Huyện Ngu Thành (Tian Feng)

	258
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Thái Lạc, Huyện Ngu Thành (Khu xưởng phía đông) (Tai Le)

	259
	Hà Nam
	Xưởng in và chế tạo giấy Hằng Viễn, Huyện La Sơn (Heng Yuan)

	STT
	Tỉnh/ Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	260
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Dự Hâm, Huyện Thái Khang

	261
	Hà Nam
	Xưởng chế tọa giấy Hợp Hâm, Huyện Đan Thành – Tỉnh Hà Nam

	262
	Hà Nam
	Xưởng chế tạo giấy Lý Lâu, Tỉnh Hà Nam

	263
	Hà Nam
	Chi nhánh 2, 3,5 Công ty TNHH chế tạo giấy Hằng Phát, Huyện Tây Bình

	264
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Siều Quần, Huyện Tây Bình

	265
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Hồng Hà Lộc, Huyện Bình Dư

	266
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Nam Phương, Huyện Xác Sơn, Hà Nam

	267
	Hà Nam
	Công ty TNHH giấy Kim Mã, thành phố Trú Mã Điếm (Khu xưởng phía Bắc)

	268
	An Huy
	Công ty TNHH giấy Quốc Quang, Huyện Tuy Khê

	269
	An Huy
	Công ty TNHH giấy Vĩnh Thuận, thành phố Hoài Bắc

	270
	An Huy
	Xưởng giấy Vĩ Quang, Huyện Tuy Khê

	271
	An Huy
	Xưởng chế tạo giấy Ngũ Phố, Huyện Tuy Khê

	272
	An Huy
	Công ty TNHH giấy Thần Phong, Huyện Hoắc Sơn

	273
	An Huy
	Công ty TNHH sản phẩm Tre Huy Chấn, Huyện Thiệp, thành phố Hoàng Sơn

	274
	Giang Tây
	Công ty TNHH giấy, Tỉnh Cương Sơn

	275
	Giang Tây
	Xưởng chế tạo giấy Mã Phụ, Huyện Hạp Giang

	276
	Giang Tây
	Xưởng chế tạo giấy Nghiễn Khê, Huyện Hạp Giang

	277
	Giang Tây
	Công ty TNHH giấy Hoàn Phong, Huyện Hoành Phong

	278
	Giang Tây
	Xưởng chế tạo giấy Hồng Đạt, Huyện Lạc An

	279
	Giang Tây
	Xưởng chế tạo giấy Đằng Phi, Huyện Lạc An

	STT
	Tỉnh/ Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	280
	Giang Tây
	Xưởng chế tạo giấy Hồng Kỳ, Lĩnh Thu – Vạn Tải

	281
	Giang Tây
	Xưởng chế tạo giấy Vạn Phát, Vạn Tải

	282
	Giang Tây
	Xưởng chế tạo giấy Thạch Não Bội, Hoàng Mao, huyện Vạn Tái

	283
	Giang Tây
	Xưởng chế tọa giấy Đông Thăng, Hoàng Mao, Huyện Vạn Tải

	284
	Giang Tây
	Xưởng chế tạo giấy San Hô, Xích Hưng, Huyện Vạn Tải

	285
	Giang Tây
	Xưởng chế tạo giấy, Huyện Xích Hưng

	286
	Giang Tây
	Xưởng chế tạo giấy Phúc Hâm, Cao Khanh, thành phố Bình Hương

	287
	Giang Tây
	Xưởng chế tạo giấy Bình Sơn, Khu Sương Đông – thành phố Bình Hương

	288
	Giang Tây
	Xưởng chế tạo giấy Hoàng Thổ Cương,thành phố Bình Hương – Quốc Doanh

	289
	Giang Tây
	Xưởng chế tạo giấy Thị trấn Long Thái thành phố Bình Hương

	290
	Giang Tây
	Xưởng chế tạo giấy Bình Huy, Khu Sương Đông – thành phố Bình Hương

	291
	Giang Tây
	Xưởng chế tạo giấy Quan Khê, trại Quảng Hàn – thành phố Bình Hương

	292
	Giang Tây
	Xưởng giấy Phúc Lợi thành phố Lạp

	293
	Giang Tây
	Xưởng chế tạo giấy Nguyên Khê, thành phố Bình Hương

	294
	Giang Tây
	Xưởng chế tạo giấy Đông Kiều, thành phố Bình Hương

	295
	Giang Tây
	Xưởng giấy Kim Minh, Huyện Thượng Lật

	296
	Giang Tây
	Xưởng chế tọa giấy Cung Giang, Đông Nguyên –Huyện Thượng Lật

	297
	Giang Tây
	Xưởng chê tạo giấy Khai Nguyên, Huyện Thượng Lật

	298
	Giang Tây
	Xưởng chế tạo giấy Tạp Khê, Phường Trương Giai – Huyện Lô Khê

	299
	Giang Tây
	Xưởng chế tạo giấy Ao Khẩu, Huyện Thượng Lật

	STT
	Tỉnh/ Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	300
	Giang Tây
	Xưởng chế tạo giấy Kim Vượng, Huyện Thượng Lật

	301
	Giang Tây
	Xưởng chế tạo giấy Viễn Cảnh, Huyện Thượng Lật

	302
	Giang Tây
	Xưởng chế tạo giấy Hoa Vân, Huyện Lô Khê

	303
	Giang Tây
	Xưởng chế tạo giấy Lâp Tân, Ma Điền -  Huyện Lô Khê

	304
	Giang Tây
	Xưởng chế tạo giấy Hằng Thịnh, Huyện Lô Khê

	305
	Giang Tây
	Xưởng giấy Quang Minh, Huyện Lô Khê

	306
	Giang Tây
	Xưởng sản xuất giấy Tuyên Phong, thành phố Bình Hương

	307
	Giang Tây
	Công ty TNHH giấy Huệ Bình, thành phố Bình Hương

	308
	Giang Tây
	Xưởng chế tạo giấy Vạn An, Thị xã Lĩnh Đông – Huyện Vạn Tải

	309
	Giang Tây
	Xưởng chế tạo giấy Huyện Đồng Cổ

	310
	Giang Tây
	Công ty TNHH giấy Lâm Giang, Giang Tây

	311
	Giang Tây
	Công ty TNHH giấy Nhân Hòa, Huyện Sùng Nhân

	312
	Giang Tây
	Xưởng chế tạo giấy Trường Hưng, Huyện Đông Hương

	313
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH chế tạo giấy Trường Giang, Dương La – thành phố Vũ Hán

	314
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Hoành Vĩ – Kim Tỉnh – thành phố Vũ Hán

	315
	Hồ Nam
	Xưởng giấy Chương Mộc Đường, Thị trấn Miện Độ -Huyện Viêm Lăng

	316
	Hồ Nam
	Xưởng gia công giấy Song Sơn, Thị trán Thủy Khẩu – Huyện Viêm Lăng

	317
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Tương Liên, Hồ Bạch Thố - thành phố Lễ Lăng

	318
	Hồ Nam
	Công ty TNHH phát triển giấy Kim Hoàn, thành phố Lễ Lăng – Tỉnh Hồ Nam

	319
	Hồ Nam
	Công ty TNHH thực nghiệm Nguyên Giã, thành phố Lễ Lăng- Tỉnh Hồ Nam

	STT
	Tỉnh/ Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	320
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Cửu Long, Lễ Lăng – Hồ Nam

	321
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Lý Châu, thành phố Lễ Lăng

	322
	Hồ Nam
	Xưởng giấy Đạt Văn, thành phố Lễ Lăng

	323
	Hồ Nam
	Xường chế tạo giấy Hưng Long, Đồng Đường – thành phố Lễ Lăng

	324
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Đồng Hải, Nam Kiều – thành phố Lễ Lăng

	325
	Hồ Nam
	Công ty TNHH dây diện tử ngành giấy, thành phố Lễ Lăng

	326
	Hồ Nam
	Xưởng giấy vệ sinh Chiêu Lăng, Huyện Chu Châu

	327
	Hồ Nam
	Xưởng chế tọa giấy Bình Thủy, TràLăng

	328
	Hồ Nam
	Xưởng giấy Dụ Hoa, Huyện Tương Đàm

	329
	Hồ Nam
	Xưởng giấy Tương Hoa, Tương Đàm

	330
	Hồ Nam
	Xưởng giấy Tam Tương, Huyện Tương Đàm – Tỉnh Hồ Nam

	331
	Hồ Nam
	Xường chế tạo giấy Hằng Phong, Huyện Tương Đàm

	332
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo sản phẩm giấy Kinh Quảng, Huyện Tương Đàm

	333
	Hồ Nam
	Xưởng nhộm, chế tạo giấy, Huyện Tương Đàm

	334
	Hồ Nam
	Xường chế tạo giấy Liên Hưng, Thị trấn Thanh Sơn Kiều, Huyện Tương Đàm

	335
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Phúc Lợi, Tam Giang – thành phố Mịch La

	336
	Hồ Nam
	Công ty TNHH Tái sinh nguồn tài nguyên Hoàn Vũ, thành phố Mịch La

	337
	Hồ Nam
	Xưởng giấy Thanh Nguyên, Huyện Bình Giang

	338
	Hồ Nam
	Xưởng giấy Chính Uy, thành phố Lâm Tương

	339
	Hồ Nam
	Công ty TNHH giấy Phong Long (Tương âm) Nhạc Dương

	STT
	Tỉnh/ Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	340
	Hồ Nam
	Công ty TNHH giấy Tương Hoa, Huyện Tương Âm

	341
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy hồ Hạc Long, Huyện Tương Âm

	342
	Hồ Nam
	Công ty TNHH giấy đóng gọi Đông Thăng, Huyện Tương Âm

	343
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy, Thị trấn Đào Lâm, thành phố Lâm Tương

	344
	Hồ Nam
	Xưởng bao bì thân thiện môi trường, Thôn Tân Nông – Huện Lâm Tương

	345
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Giang Hợp, Huyện Kì Đông

	346
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Tử Mỹ, Huyện Kì Đông

	347
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Long Tuyền, Huyện Kì Đông

	348
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Hà Đường, Huyện Kì Đông

	349
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Đồng Tâm, Kì Đông

	350
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Kiến Bình, Huyện Kì Đông

	351
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Tam Hữu, Huyện Kì Đông

	352
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Đạt Trùng, Huyện Kì Đông

	353
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Phi Hồng, Kì Đông

	354
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Minh Sinh, Kì Đông

	355
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Nam Sơn, Huyện Kì Đông

	356
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Hồng Phát, Huyện Kì Đông

	357
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Hưng Đào, Huyện Kì Đông

	358
	Hồ Nam
	Xưởng giấy Phúc Hưng, Huyện Hoành Sơn

	359
	Hồ Nam
	Xưởng chế tọa giấy Hoành Sơn 

	STT
	Tỉnh/ Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	360
	Hồ Nam
	Công ty TNHH giấy Hạo Thiên, Huyện Hoành Sơn

	361
	Hồ Nam
	Xưởng giấy Giang Phong, Huyện Hoành Dương

	362
	Hồ Nam
	Công ty TNHH chế tạo giấy Thái Luân, thành phố Lỗi Dương

	363
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Hồng Tinh, thành phố Thường Ninh

	364
	Hồ Nam
	Công ty cổ phần hữu hạn giấy sinh thái Tương Dự, thành phố Thường Ninh

	365
	Hồ Nam
	Xưởng giấy vệ sinh Diêm Hồ, thành phố Thường Ninh

	366
	Hồ Nam
	Xưởng giấy Thủy Khố, Tây Đường, thành phố Thường Ninh

	367
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Tài Khê, thành phố Liên Nguyên

	368
	Hồ Nam
	Công ty TNHH giấy Dụ Nông, thành phố Sâm Châu

	369
	Hồ Nam
	Xưởng giấy Kim Kiện, khu Bắc Hồ, thành phố Sâm Châu

	370
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy, Huyện Vĩnh Hưng

	371
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Long Đàm, Huyện Quế Dương

	372
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Trà Âm Phô, Huyện Đào Nguyên

	373
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Thành Quan, Giang Vĩnh

	374
	Hồ Nam
	Công ty TNHH giấy Vân Phi, Ninh Viễn

	375
	Hồ Nam
	Xưởng giấy Mai Đại Giang, Huyện Ninh Viễn

	376
	Hồ Nam
	Xưởng giấy Hoàn Thỉnh, Huyện Ninh Viễn

	377
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy, thành phố Vĩnh Châu

	378
	Hồ Nam
	Công ty TNHH giấy tái sinh Hưng Long, Huyện Kì Dương

	379
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Thái Bình, Thị trấn Lê Gia Bình, Huyện Kì Dương

	STT
	Tỉnh/ Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	380
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy thôn Tiêu Gia, Huyện Kì Dương

	381
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Bát Diệu, Huyện Kì Dương

	382
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Nguyên Phát, Thị trấn Ngô Khê, Huyện Kì Dương

	383
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Tân Giang, Thị trấn Dương Giác Đường, Huyện Kì Dương

	384
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Tuyết Lý Hồng

	385
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Cát Tường

	386
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Tam Kiều, Dương Giác Đường – Huyện Kì Dương

	387
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Hưng Vượng, Trương A Đường

	388
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Ngải Gia Đường

	389
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Triều Đầu, Thanh Giang- Dương Giác Đường- Huyện Kì Dương

	390
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Giang Đô, Huyện Kì Dương

	391
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Thiệu Dương, Hồ Nam

	392
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Lợi Hàng, Khu Song Thanh, thành phố Thiệu Dương

	393
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Đông Thăng, Khu Đại Tường, thành phố Thiệu Dương

	394
	Hồ Nam
	Xưởng giấy tái sinh, Huyện Động Khẩu

	395
	Hồ Nam
	Công ty TNHH giấy Kì Đô, Huyện Long Hồi

	396
	Hồ Nam
	Công ty TNHH giấy nhôm lá mỏng Cửu Cửu, Huyện Tân Thiệu

	397
	Hồ Nam
	Công ty TNHH giấy Hằng Thông, Huyện Tân Thiệu

	398
	Hồ Nam
	Công ty TNHH giấy Thuận Thiên Cơ

	399
	Hồ Nam
	Công ty TNHH giấy Xương Long, thành phố Thiệu Dương

	STT
	Tỉnh/ Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	400
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Tân Sinh, khu Bắc Tháp, thành phố Thiệu Dương

	401
	Hồ Nam
	Công ty TNHH chế tạo giấy Thiên Thành, Huyện Tuy Ninh

	402
	Hồ Nam
	Xưởng giấy, Thị trấn Nho Lâm – Huyện Tự trị dân tộc Hmong, Thành Bộ

	403
	Hồ Nam
	Xưởng chế tạo giấy Trường Hưng, thành phố Thiệu Dương

	404
	Hồ Nam
	Công ty TNHH giấy Kim Long, Huyện Tân Thiệu

	405
	Hồ Nam
	Công ty TNHH Quảng Tín, Huyện Tân Thiệu

	406
	Quảng Đông
	Công ty TNHH xí nghiệp Phúc lợi, Cố Kim, thành phố Quảng Châu

	407
	Quảng Đông
	Xưởng chế tạo giấy Vĩnh Hưng, Khu Trừng Hải – thành phố Sán Đầu

	408
	Quảng Đông
	Xưởng chế tạo giấy Quảng Dụ, Khu Trừng Hải – thành phố Sán Đầu

	409
	Quảng Đông
	Xưởng chế tạo giấy Nguyên Thành, Khu Trừng Hải – thành phố Sán Đầu

	410
	Quảng Đông
	Công ty TNHH chế tạo giấy Vĩnh Tân, Khu Trừng Hải –thành phố Sán Đầu

	411
	Quảng Đông
	Công ty TNHH giấy Vĩnh Tân, Liên Thương - Khu Trừng Hải – thành phố Sán Đầu

	412
	Quảng Đông
	Công ty TNHH giấy Thuận Phong, Khu Trừng Hải –thành phố Sán Đầu

	413
	Quảng Đông
	Công ty TNHH chế tạo giấy Quảng Đạt, Khu Trừng Hải –thành phố Sán Đầu

	414
	Quảng Đông
	Xưởng chế tạo giấy Thành Tín, Khu Trừng Hải –thành phố Sán Đầu

	415
	Quảng Đông
	Xưởng chế tạo giấy Trần Thố, Liên Hạ - Khu Trừng Hải

	416
	Quảng Đông
	Xưởng gia công giấy Thượng Thôn, Liên Hạ - Khu Trừng Hải – thành phố Sán Đầu

	417
	Quảng Đông
	Công ty TNHH giấy Dương Tân, Khu Trừng Hải – thành phố Sán Đầu

	418
	Quảng Đông
	Xưởng sản xuất giấy Sinh Uy, Khúc Giang – thành phố Thiều Quan

	419
	Quảng Đông
	Công ty TNHH giấy Dụ Hưng thành phố Lạc Xương

	STT
	Tỉnh/ Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	420
	Quảng Đông
	Công ty TNHH chế tạo giấy Vĩnh Nghiệp, thành phố Lạc Xương

	421
	Quảng Đông
	Xưởng chế tạo giấy Giao Thông, Huyện tự trị Dân tộc Dao, Nhũ Nguyên

	422
	Quảng Đông
	Xưởng chế tạo giấy Tân Lệ, Huyện khu tự trị Dân tộc Dao, Nhũ Nguyên

	423
	Quảng Đông
	Xưởng chế tạo giấy Dao Yến, Nam Khẩu – Huyện Mai

	424
	Quảng Đông
	Xưởng chế tạo giấy Hưng Phúc, Huyện Tiêu Lĩnh

	425
	Quảng Đông
	Xưởng chế tạo giấy Phúc Lợi, La Phù – thành phố Hưng Ninh

	426
	Quảng Đông
	Xưởng chế tạo giấy Trường Chinh, thành phố Hưng Ninh

	427
	Quảng Đông
	Xưởng chế tạo giấy Hoa Phong, thành phố Hưng Ninh

	428
	Quảng Đông
	Xường giấy vải bố Tập Phát, thành phố Hưng Ninh

	429
	Quảng Đông
	Xưởng chế tạo giấy VĨnh Minh, Huyện Phong Thuận

	430
	Quảng Đông
	Xường giấy vệ sinh Vận Thông, Thạch Loan

	431
	QuảngĐông
	Xưởng giấy Nghênh Xuân, Thiệp Thằng, thành phố Sán Vĩ

	432
	Quảng Đông
	Xưởng giấy Hải Phong (Luân Ký)

	433
	Quảng Đông
	Xưởng giấy trắng tráng phủ Công ty TNHH giấy xi măng Việt Thăng, thành phố Dương Xuân

	434
	Quảng Đông
	Công ty TNHH giấy Duy Mỹ, thành phố Dương Xuân

	435
	Quảng Đông
	Xưởng chế tạo giấy Trường Hưng, thành phố Dương Xuân

	436
	Quảng Đông
	Xưởng chế tạo giấy Xuân Nam, thành phố Dương Xuân

	437
	Quảng Đông
	Công ty TNHH thực nghiệp ngành giấy Hoa Hạo, thành phố Dương Xuân

	438
	Quảng Đông
	Công ty TNHH giấy Hằng Thái, Đam Giang

	439
	Quảng Đông
	Xường chế tạo giấy Phúc Đạt, Khu Pha Đầu

	STT
	Tỉnh/ Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	440
	Quảng Đông
	Xưởng chế tạo giấy Văn Bộ, Huyện Từ Vấn

	441
	Quảng Đông
	Xưởng giấy Hồng Phúc, Thị trấn Dương Giác – Khu Mậu Cảng – thành phố Mậu Danh

	442
	Quảng Đông
	Xưởng hộp giấy Vĩnh Phát, Thi trấn Dương Giác - Khu Mậu Cảng – thành phố Mậu Danh

	443
	Quảng Đông
	Xưởng chế tạo giấy Trường Nhuận, Lương Tô - Thị trấn Dương Giác - Khu Mậu Cảng – thành phố Mậu Danh

	444
	Quảng Đông
	Xưởng giấy Mậu Dương ,Thị trấn Dương Giác - Khu Mậu Cảng – thành phố Mậu Danh

	445
	Quảng Đông
	Xưởng giấy Mậu Hưng, Thị trấn Dương Giác - Khu Mậu Cảng – thành phố Mậu Danh

	446
	Quảng Đông
	Xưởng chế tạo ngành giấy Vĩnh Lợi (Yong Li), thị trấn Dương Giác, khu Mậu Cảng, thành phố Mậu Danh

	447
	Quảng Đông
	Xưởng chế tạo giấy Mâu Xương, Thạch Tào, Thị trấn Dương Giác - Khu Mậu Cảng – thành phố Mậu Danh

	448
	Quảng Đông
	Xưởng giấy Dụ Thế , Thị trấn Dương Giác - Khu Mậu Cảng – thành phố Mậu Danh

	449
	Quảng Đông
	Xường giấy Liên Doanh , Thị trấn Dương Giác - Khu Mậu Cảng – thành phố Mậu Danh

	450
	Quảng Đông
	Xưởng giấy Hồng Nghiệp (Hong Ye), thị trấn Dương Giác, khu Mậu Cảng, thành phố Mậu Danh

	451
	Quảng Đông
	Xường giấy Hằng Xương, Thị trấn Dương Giác - Khu Mậu Cảng – thành phố Mậu Danh

	452
	Quảng Đông
	Xưởng chế tạo giấy Đồng Phát, Thị trấn Dương Giác - Khu Mậu Cảng – thành phố Mậu Danh

	453
	Quảng Đông
	Xường giấy Vực Phác, Thị trấn Dương Giác - Khu Mậu Cảng – thành phố Mậu Danh

	454
	Quảng Đông
	Xưởng giấy Vĩnh Hưng, Thị trấn Dương Giác - Khu Mậu Cảng – thành phố Mậu Danh

	455
	Quảng Đông
	Xưởng chế tạo giấy Pha Đầu, Thị trấn Dương Giác - Khu Mậu Cảng – thành phố Mậu Danh

	456
	Quảng Đông
	Xưởng giấy Kiều Đầu, Thị trấn Dương Giác - Khu Mậu Cảng – thành phố Mậu Danh

	457
	Quảng Đông
	Xưởng chế tạo giấy Hồng Đại, Thị trấn Dương Giác - Khu Mậu Cảng – thành phố Mậu Danh

	458
	Quảng Đông
	Xưởng giấy Hồng Thái (Hong Tai), Mã Quý, thành phố  Cao Châu

	459
	Quảng Đông
	Xưởng chế tạo giấy Phong Nhất, thành phố Triều Châu

	STT
	Tỉnh/ Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	460
	Quảng Đông
	Xưởng chế tạo giấy Lục Dong, Khu khai phát thành phố Triều Châu

	461
	Quảng Đông
	Xưởng giấy Ngóa Lăn, Kim Hồng Phát thành phố Triều Châu

	462
	Quảng Đông
	Công ty TNHH giấy Khanh Phi, thành phố La Định

	463
	Quảng Đông
	Công ty TNHH giấy Thiên Đường, thành phố Tân Hưng

	464
	Quảng Đông
	Công ty TNHH chế tạo giấy Lâm Phong, Huyện Tân Hưng

	465
	Quảng Đông
	Công ty TNHH chế tạo giấy Dân Sinh, Huyện Tân Hưng

	466
	Quảng Đông
	Công ty TNHH giấy Long Đằng, Huyện Tân Hưng

	467
	Phúc Kiến
	Xưởng chế tạo giấy Phản lý, Ngao Giang - Huyện Liên Giang

	468
	Phúc Kiến
	Xưởng chế tạo giấy Bồ Biên, Lục Duyên, Huyện Liên Giang

	469
	Phúc Kiến
	Xưởng chế tạo giấy Phúc Sơn, Huyện Liên Giang

	470
	Phúc Kiến
	Công ty TNHH giấy Đông Húc, Phúc Thanh

	471
	Phúc Kiến
	Xưởng giấy Phúc Lợi, Ngân Huy – Phúc Thanh

	472
	Phúc Kiến
	Xưởng chế tạo bông giấy Bái Chương, Huyện Mân Thanh

	473
	Phúc Kiến
	Công ty TNHH giấy Trung Hối, Nam Dương, La Nguyên

	474
	Phúc Kiến
	Công ty TNHH chế tạo giấy Hưng Vinh, thành phố Tấn Giang

	475
	Phúc Kiến
	Xưởng chế tạo giấy Viễn Đông, Tân Đường – thành phố Tấn Giang

	476
	Phúc Kiến
	Công ty TNHH giấy Đông Viên, Huyện Vĩnh Xuân

	477
	Phúc Kiến
	Xưởng chế tạo giấy Hưng Nguyên, Huyện Đứng Hóa

	478
	Phúc Kiến
	Công ty TNHH giấy Thanh Vân, Huyện Đức Hóa

	479
	Phúc Kiến
	Xưởng chế tạo giấy Hạnh Thinh, Huyện Huệ An

	STT
	Tỉnh/ Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	480
	Phúc Kiến
	Xưởng Giấy Đông Ngọc Hội An (Huian Dongyu)

	481
	Phúc Kiến
	Xưởng Gia công giấy tái chế Phong Thủy (Feng Shui), huyện Tiên Du

	482
	Phúc Kiến
	Công ty TNHH Giấy Xương Thịnh (Chang Sheng), huyện Tiên Du

	483
	Phúc Kiến
	Xưởng Giấy Lợi Dân (Li Min), Đông Cảng, Cái Vĩ, huyện Tiên Du

	484
	Phúc Kiến
	Công ty TNHH Giấy Lực Phát (Li Fa), Khu Thành Sương, thành phố Phổ Điền

	485
	Phúc Kiến
	Xưởng Giấy Hoa Liên (Hualian), thành phố Phổ Điền

	486
	Phúc Kiến
	Xưởng Giấy Phúc Lợi (Fu Li), Khu Thành Xương, thành phố Phổ Điền

	487
	Phúc Kiến
	Xưởng Giấy Phúc Lợi (Fu Li) Nam Phong, Khu Thành Xương, thành phố Phổ Điền

	488
	Phúc Kiến
	Công ty TNHH Giấy Phúc Quý (Fu Qui), thành phố Nam Bình

	489
	Phúc Kiến
	Xưởng Giấy Hoa Thái (Hua Tai), Khu Diên Bình, thành phố Nam Bình

	490
	Phúc Kiến
	Công ty TNHH ngành Giấy Húc Nhật

	491
	Phúc Kiến
	Xưởng Chế tạo Giấy Phúc Lợi, thôn Bản Diện, huyện Long Khê

	492
	Phúc Kiến
	Tập đoàn ngành Giấy Não Sơn (Nao Shan), Phúc Kiến

	493
	Phúc Kiến
	Công ty TNHH ngành Giấy đặc biệt Bảo Hoa Lâm, thành phố Vĩnh An

	494
	Phúc Kiến
	Xưởng Chế tạo Giấy Trình Khê (Cheng Xi), thành phố Long Hải

	495
	Phúc Kiến
	Xưởng Chế tạo Giấy Tam Hải, thị trấn Cao An, huyện Hoa An

	496
	Phúc Kiến
	Xưởng chế tạo Giấy Hợp Hưng (He Xing),

	497
	Phúc Kiến
	Xưởng Giấy Hậu La (Hou Luo), Dân Chính, huyện Chương Phố

	498
	Phúc Kiến
	Xưởng Giấy Liên An (Lian An), Ngũ Sái, Bình Hòa

	499
	Phúc Kiến
	Xưởng chế tạo Giấy Hâm Ẩm (Xin Yin), huyện Thượng Hàng

	STT
	Tỉnh/ Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	500
	Phúc Kiến
	Xưởng Chế tạo Giấy Kang Zi kou, huyện Thượng Hàng

	501
	Phúc Kiến
	Xưởng gia công chế tạo Giấy Thái Dương (Tai Yang), thôn Khê Khẩu, huyện Thượng Hàng

	502
	Phúc Kiến
	Xưởng chế tạo Giấy Vinh Phong, huyện Thượng Hàng

	503
	Phúc Kiến
	Công ty TNHH ngành Giấy Vạn Long (Wan Long), huyện Thượng Hàng

	504
	Phúc Kiến
	Xưởng chế tạo Giấy Liên Phong (Lian Feng), huyện Thượng Hàng

	505
	Phúc Kiến
	Công ty TNHH ngành Giấy Long Thanh (Long Qing), thành phố Phúc Đỉnh

	506
	Phúc Kiến
	Công ty TNHH ngành Giấy Vạn Thái (Wan Tai), thành phố Phúc Đỉnh

	507
	Phúc Kiến
	Công ty TNHH dịch vụ ngành Giấy Quảng Điền (Guang Tian), Cổ Điền

	508
	Hải Nam
	Công ty TNHH ngành Giấy Hào Xương (Hao Chang), Hải Nam

	509
	Hải Nam
	Công ty TNHH ngành Giấy Liên Hòa (Lian He), Quỳnh Trung

	510
	Tứ Xuyên
	Xưởng chế tạo Giấy Song Tuyền (Shuang Quan), khu Thanh Bạch Giang, thành phố Thành Đô

	511
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH ngành Giấy Tân Vượng (Xin Wang) Tứ Xuyên

	512
	Tứ Xuyên
	Xưởng chế tạo Giấy Khoa Phát (Ke Fa) thành phố Sùng Châu

	513
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH ngành Giấy Cửu Long (Jiu Long) thành phố Thành Đô

	514
	Tứ Xuyên
	Xưởng chế tạo Giấy Từ Trung Ngọc (Xu Zhong Yu), thông Đồng Tâm, hyện Đại Ấp

	515
	Tứ Xuyên
	Xưởng chế tạo Giấy Dụ Ấp (Yu Yi), thị trấn Hàn Trường

	516
	Tứ Xuyên
	Xưởng chế tạo Giấy Lệ Đạt (Li Da), huyện Đại Ấp

	517
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH ngành Giấy Kỳ Tinh (Qi Xing), thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên

	518
	Tứ Xuyên
	Xưởng chế tạo Giấy Ngân Lợi (Yin Li), thành phố Thập Phương

	519
	Tứ Xuyên
	Xưởng chế tạo Giấy Long Gia (Long Jia), Thanh Tuyền, thành phố Thập Phương

	STT
	Tỉnh/ Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	520
	Tứ Xuyên
	Xưởng sơn phủ nhôm lá mỏng Nam Kiều (Nan Qiao), thành phố Thẩm Phương, tỉnh Tứ Xuyên

	521
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH ngành Giấy Kim Thố (Jin Tu), thành phố Đức Dương

	522
	Tứ Xuyên
	Xưởng gia công chế tạo Giấy Lợi Nguyên (Li Yuan), huyện Vượng Thương

	523
	Tứ Xuyên
	Xưởng chế tạo Giấy Tam Hợp (San He), huyện Kiên Vị

	524
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH ngành Giấy Thanh Khê (Qing Xi), huyện Kiên Vị

	525
	Tứ Xuyên
	Xưởng Giấy các-tông Quân Khang (Jun Kang), huyện Kiên Vị

	526
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH ngành Giấy Vạn Phúc (Wan Fu), khu Sa Đài

	527
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH ngành Giấy tái chế Anh Trung (Ying Zhong), khu Đông Ba, thành phố Mi Sơn

	528
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH ngành Giấy Thái Lân(Tai Lin). thành phố Mi Sơn

	529
	Tứ Xuyên
	Xưởng chế tạo Giấy Hưng Long (Xing Long), huyện Nam Khê

	530
	Tứ Xuyên
	Xưởng chế tạo Giấy Vân Phong (Yun Feng), huyện Nam Khê, tỉnh Tứ Xuyên

	531
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH ngành Giấy Thuộc Tinh (Shu Xing), huyện Giang An, tỉnh Tứ Xuyên

	532
	Tứ Xuyên
	Xưởng chế tạo Giấy ăn Song Minh (Shuang Ming), khu Quảng An, thành phố Quảng An

	533
	Tứ Xuyên
	Xưởng Giấy Long Đạt (Long Da), huyện Danh Sơn

	534
	Trùn Khánh 
	Xưởng chế tạo Giấy Hạnh Phúc (Xing Fu), khu Bồi Linh, thành phố Trùng Khánh

	535
	Trùng Khánh
	Công ty TNHH (Tập đoàn) ngành Giấy Hồng Đạ (Hong Da), Trùng Khanhs

	536
	Trùng Khánh
	Công ty TNHH ngành GiấyMỹ Á (Mei Ya), Trùng Khánh

	537
	Trùng Khánh
	Công ty TNHH ngành Giấy Hồng Thụy (Hong Rui), thành phố Trùng Khánh

	538
	Trùng Khánh
	Xưởng chế tạo Giấy loại Can Đông (Gan Dong), khu Nam Xuyên, thành phố Trùng Khánh

	539
	Trùng Khánh
	Xưởng Giấy Nhựa Tiên Phúc (Xian Fu), khu Nam Xuyên, thành phố Trùng Khánh

	STT
	Tỉnh/ Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	540
	Trùng Khánh
	Xưởng chế tạo túi giấy xi măng Nam Quách (Nam Guo), huyện Đồng Lương

	541
	Trùng Khánh
	Công ty TNHH ngành Giấy Phi Long (Fei Long), thành phố Trùng Khánh

	542
	Trùng Khánh
	Xưởng chế tạo Giấy Nguyên Hà (Yuan He), huyện Đồng Lương

	543
	Trùng Khánh
	Xưởng vật liệu bao gói Du Tây (Yu Xi), huyện Đồng Lương

	544
	Trùng Khánh
	Xưởng Giấy Kim Đoan (Jin Doan), huyện Đồng Lương

	545
	Trùng Khánh
	Xưởng Giấy Trị Long (Zhi Long), huyện Đồng Lương

	546
	Trùng Khánh
	Xưởng chế tạo Giấy số 1 Đồng Nam (Tong Nan), thành phố Trùng Khánh

	547
	Trùng Khánh
	Xưởng Giấy tái chế Vinh Sinh (Rong Sheng), huyện tự trị gia tộc Shi Zhu Tu

	548
	Trùng Khánh
	Xưởng chế tạo Giấy Áp Giang (Ya Jiang), huyện Vũ Long

	549
	Trùng Khánh
	Xưởng chế tạo Giấy Bá Thụ (Bo Shu), huyện tự trị Gia Tộc Shi Zhu Tu

	550
	Quảng Tây
	Xưởng chế tạo Giấy Sáng Tiên (Chuang Xiang), thành phố Nam Ninh

	551
	Quảng Tây
	Xưởng chế tạo Giấy Giang Bắc (Jiang Bei), khu Cảng Bắc, thành phố Quý Cảng, tỉnh Quảng Tây

	552
	Quảng Tây
	Xưởng chế tạo Giấy Phúc Lợi (Fu Li), Hằng Sinh, thành phố Quý Cảng, tỉnh Quảng Tây

	553
	Quảng Tây
	Xưởng chế tạo các sản phẩm từ trúc Lợi Dân (Li Min), Kiều Quang, thành phố Quý Bình

	554
	Quảng Tây
	Thôn Long Sơn, thị trấn Giang Khẩu, Thành phố Quý Bình

	555
	Quảng Tây
	Xưởng chế tạo giấy Đức Hưng (De Xing), thành phố Ngọc Lâm

	556
	Quảng Tây
	Xưởng chế tạo giấy số 2 Trung Long (Zhong Long), Nhân Đông, Thành phố Ngọc Lâm
Ngọc Lâm

	557
	Quảng Tây
	Xưởng chế tạo giấy Tụ Phát (Ju Fa), khu Ngọc Châu, Thành phố Ngọc Lâm

	558
	Quảng Tây
	Xưởng giấy Tiểu Bàng (Xiao Pang), thị trấn Nhân Đông, Thành phố Ngọc Lâm

	559
	Quảng Tây
	Công ty TNHH ngành Giấy Dụ Kiến (Yu Jian), huyện Dung

	STT
	Tỉnh/ Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	560
	Quảng Tây
	Xưởng giấy vệ sinh Thạch Đồng (Shi Tong), Lương Điền, huyện Lục Xuyên

	561
	Quảng Tây
	Công ty TNHH ngành Giấy Chính Lâm (Zheng Lin), huyện Lục Xuyên

	562
	Quảng Tây
	Xưởng chế tạo giấy Hằng Hưng (Heng Xing), huyện Bác Bạch

	563
	Quảng Tây
	Xưởng chế tạo giấy Đại Vượng (Da Wang), Tam Than, huyện Bác Bạch

	564
	Quảng Tây
	Xưởng chế tạo giấy Sa Bi (Sha Bei) huyện Bác Bạch

	565
	Quảng Tây
	Xưởng chế tạo giấy Anh Kiều (Ying Qiao) huyện Bác Bạch

	566
	Quảng Tây
	Xưởng chế tạo giấy Tân Chí (Xin Zhi), huyện Hưng Nghiệp

	567
	Quảng Tây
	Xưởng chế tạo giấy Chấn Thành (Zhen Cheng), Mãi Tửu, huyện Hưng Nghiệp

	568
	Quảng Tây
	Phường chế tạo giấy Vương Mỹ (Wang Mei), thành phố Ngọc Lâm

	569
	Quảng Tây
	Phường gia công chế tạo giấy Bân Lâm (Bin Lin), thành phố Ngọc Lâm

	570
	Quảng Tây
	Xưởng giấy Nguyên Nguyên (Yuan Yuan), thị trấn Lý Tống, khu Bát Bộ

	571
	Quảng Tây
	Xưởng chế tạo giấy thuộc Tổng xưởng Thanh Hóa (Qing Hua), huyện Đại Tân

	572
	Quý Châu
	Xưởng chế tạo giấy Định Bát, khu U Đang, thành phố Quý Dương

	573
	Quý Châu
	Xưởng giấy Tân Thiên (Xin Tian), thành phố Quý Dương

	574
	Quý Châu
	Công ty TNHH phát triển ngành Giấy Long Hội (Long Hui), thành phố Quý Châu

	575
	Quý Châu
	Xưởng chế tạo giấy Phúc Lợi (Fu Li), Đồng Tâm, thành phố Anh Thuận

	576
	Quý Châu
	Xưởng chế tạo giấy Tiên Minh (Xian Ming), huyện Ung An

	577
	Quý Châu
	Công ty TNHH ngành Giấy Vĩnh Hâm (Yong Xin), huyện Quý Định

	578
	Quý Châu
	Công ty TNHH ngành Giấy Kim Huy (Jin Hui), thành phố Khải Lý

	579
	Quý Châu
	Công ty TNHH ngành Giấy Quý Phong (Gui Feng), Thủy Thành

	STT
	Tỉnh/ Thành phố
	Tên doanh nghiệp

	580
	Vân Nam
	Xưởng giấy tái chế thị trấn Phúc Thôn, huyện Phúc Nguyên

	581
	Vân Nam
	Xưởng chế tạo giấy thành phố Tuyên Uy, tỉnh Vân Nam

	582
	Thiểm Tây
	Công ty TNHH thực nghiệp Hán Hưng (Han Xing), khu Lâm Đồng, thành phố Tây An

	583
	Thiểm Tây
	Công ty TNHH ngành giấy Pháp Môn Tự (Fa Men Si), tỉnh Thiểm Tây

	584
	Thiểm Tây
	Công ty TNHH ngành giấy Hưng Tường (Xing Xiang), Thiểm Tây

	585
	Thiểm Tây
	Công ty TNHH ngành giấy bao gói Hằng Phong (Heng Feng), thành phố An Khang

	586
	Cam Túc
	Xưởng chế tạo giấy Phúc Hâm (Fu Xin), Tam Châu

	587
	Cam Túc
	Xưởng chế phẩm giấy Hợp Tân (He Xin), Vĩnh Đăng

	588
	Cam Túc
	Công ty TNHH bao gói Hoa Hồng đỏ (Hong Mei Gui), Vĩnh Đăng

	589
	Cam Túc
	Xưởng chế tạo giấy Kim Sơn (Jin Shan), DuTrung

	590
	Cam Túc
	Xưởng chế tạo giấy Hưng Thịnh (Xing Sheng), Quả Nguyên

	591
	Cam Túc
	Xưởng chế tạo giấy Vĩnh Hâm, Tuyền Hồ

	592
	Tân Cương
	Công ty TNHH ngành giấy Nam Dương (Nan Yang), khu khai phát Thạch Hà Tử

	593
	Cam Túc
	Công ty TNHH chế tạo giấy Quang Dục (Guang Yu), thành phố Kim Xương

	594
	Cam Túc
	Xưởng chế tạo giấy Trường Khánh Kiều

	595
	Tân Cương
	Công ty TNHH ngành giấy Nam Hồ (Nan Hu), Tân Cương

	596
	Tân Cương
	Xưởng chế tạo giấy An Ninh Cừ (An Ning Qu), huyện c

	597
	Tân Cương
	Xưởng chế tạo giấy Ngũ Tinh (Wu Xing), huyện Ô Lỗ Mộc Tề

	598
	Tân Cương
	Công ty TNHH ngành giấy Thanh Mỹ (Qing Mei), thành phố Xương Cát

	599
	Tân Cương
	Công ty TNHH chế tạo giấy Á Long (Ya Long), huyện tự trị Nội Mông Haboksar


13. Danh sách các doanh nghiệp lạc hậu bị loại bỏ trong ngành sản xuất rượu.

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	1
	Hà Bắc
	Xưởng sản xuất rượu thành phố Thương Châu

	2
	Hà Bắc
	Công ty TNHH ngành rượu Ngọc Lương (Ngọc Lương Tửu), huyện Từ

	3
	Hà Bắc
	Công ty TNHH cổ phần mạch nha Sơn Hải Quan (Shan Hai Guan), Hà Bắc

	4
	Sơn Tây
	Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Thái Hàng (Tai Hang), huyện Linh Xuyên

	5
	Cát Lâm
	Công ty TNHH khai phát nguồn năng lượng Thông An (Tong An), huyện Thông Dư

	6
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH rượu Lão Giáo (Lao Jiao), Phúc Dụ, tỉnh Hắc Long Giang

	7
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH thực phẩm Tuyết Nguyên (Xue Yuan), Lâm Hải, Thành phố Hải Lâm

	8
	Giang Tô
	Công ty TNHH rượu Hoa Tín (Hua Xin), Từ Châu

	9
	Giang Tô
	Công ty TNHH rượu Thuận Thái (Shun Tai), huyện Đông Hải

	10
	Sơn Đông
	Tập đoàn Ban Dao Jing, Sơn Đông

	11
	Sơn Đông
	Công ty TNHH cổ phần rượu Cảnh Chi (Jing Zhi), Sơn Đông

	12
	Sơn Đông
	Công ty TNHH rượu vang Yau Yet Chuen, Đức Châu

	13
	Sơn Đông
	Công ty TNHH rượu vang Moon Palace, Tập đoàn Hội Dung

	14
	Sơn Đông
	Công ty TNHH rượu Hoa Ích (Hua Yi), huyện Tứ Thủy

	15
	Hà Nam
	Công ty TNHH thực nghiệp Long Bằng, thành phố Vĩ Huy

	16
	Hà Nam
	Công ty TNHH rượu Điện dưỡng sinh, tỉnh Hà Nam

	17
	Hà Nam
	Công ty TNHH rượu Lâm Hà (Lin He), Hà Nam

	18
	Hà Nam
	Công ty TNHH rượu siêu nhân (Chao Ren), huyện Thái Khang

	19
	Hà Nam
	Công ty TNHH rượu Thiên Địa (Tian Di), huyện Hoài Dương

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	20
	Hà Nam
	Công ty TNHH rượu Thiên Trung (Tian Zhong), huyện Nhữ Nam

	21
	Giang Tây
	Xưởng thực phẩm dân sinh Thượng Lật (Shang Li), thành phố Bình Hương

	22
	Giang Tây
	Xưởng thực phẩm Quan Tiên (Guan Xian), huyện Thượng Lật

	23
	Hồ Nam
	Công ty TNHH rượu Tương Giao, Hồ Nam

	24
	Tứ Xuyên
	Ngành rượu Phượng Quan (Feng Guan), huyện Bì

	25
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH rượu Đặc Hồng (Te Hong), Đức Dương

	26
	Tứ Xuyên
	Công ty TNHH rượu Chính Hưng (Zheng Xing), thành phố Cẩm Trúc, tỉnh Tứ Xuyên

	27
	Tứ Xuyên
	Xưởng rượu huyện Bình Xương

	28
	Tứ Xuyên
	Xưởng rượu Vị Tuyền (Wei Quan), huyện Bình Xương

	29
	Quảng Tây
	Công ty TNHH công thương Hà Lâm (He Lin), Khâm Châu

	30
	Cam Túc
	Công ty TNHH công thương Vân Bằng (Yun Peng), thành phố Trương Dịch

	31
	Ninh Hạ
	Công ty TNHH rượu Hạo Vương (Hao Wang), Ngân Xuyên


14. Danh sách các doanh nghiệp lạc hậu bị loại bỏ trong ngành sản xuất bột ngọt/mỳ chính (Monosodium Glutamate - MSG).

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	1
	Sơn Đông
	Công ty TNHH Mỳ chính Lăng Hoa (Ling Hua), huyện Quyên Thành

	2
	Sơn Đông
	Công ty TNHH sản phẩm gia vị Vinh Thị (Rong Shi), huyện Thiện

	3
	Hà Nam
	Công ty TNHH mỳ chính Liên Hoa (Lian Hua), Hà Nam

	4
	Hà Nam
	Công ty TNHH ngành đường Thiên An (Tian An), Hà Nam


15. Danh sách các doanh nghiệp lạc hậu bị loại bỏ trong ngành sản xuất axit Citric (Citric acid).

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	1
	Sơn Tây
	Công ty TNHH công thương Tổ Nguyên (Zu Yuan) , Sơn Tây (tên cũ: Công ty TNHH hóa công Hoàng Hà (Huang He)

	2
	Hà Nam
	Công ty TNHH chế tạo máy Hóa Khê (Hua Xi), thành phố Tân Hương

	3
	Hà Nam
	Công ty TNHH hóa công Tân Hưng (Xin Xing), thành phố Thấm Dương


16. Danh sách các doanh nghiệp lạc hậu bị đào thải trong ngành thuộc da.

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	1
	Hà Bắc
	Công ty TNHH da Tú Thành (Xiu Cheng), thành phố Nam Cung

	2
	Hà Bắc
	Công ty TNHH ngành da Đông Phương (Dong Fang), thành phố Nam Cung

	3
	Hà Bắc
	Công ty TNHH ngành da Lực Dân (Li Min), thành phố Nam Cung

	4
	Hà Bắc
	Công ty TNHH ngành thuộc da Xương Thịnh (Chang Sheng), thành phố Nam Cung

	5
	Hà Bắc
	Công ty TNHH thuộc da Hội Khang (Hui Kang), huyện Lãi

	6
	Hà Bắc
	Xưởng nhuộm (thuộc da) Đông Phương (Dong Fang), huyện Lãi

	7
	Nội Mông Cổ
	Xưởng thuộc da dân tộc 

	8
	Thượng Hải
	Công ty TNHH thuộc da Bảo Lang (Bao Lang), Thượng Hải

	9
	Thượng Hải
	Công ty TNHH giầy dép Yi Yiqian (Ai Yiqiang - Ngải Y Thiến ) Thượng Hải

	10
	Giang Tô
	Công ty TNHH thuộc da Phi Việt (Fei Yue), thành phố Khải Đông

	11
	Giang Tô
	Công ty TNHH thuộc da Đông Nhuận (Dong Run), thành phố Khải Đông

	12
	Sơn Đông
	Xưởng thuộc da Liêu Thành (Liao Cheng), Sơn Đông

	13
	Sơn Đông
	Công ty TNHH thuộc da Hoa Thịnh (Hua Sheng), thành phố Liêu thành

	14
	Sơn Đông
	Công ty TNHH thuộc da Lỗ Kỳ (Lu Qi), huyện Cự Dã

	15
	Sơn Đông
	Xưởng thuộc da thành phố Tân Thái

	16
	Sơn Đông
	Xưởng chế phẩm thuộc da thành phố Tân Thái

	17
	Hà Nam
	Công ty TNHH sản phẩm chăn nuôi huyện Tu Vũ

	18
	Hà Nam
	Công ty TNHH da Vạn Đạt (Wan Da), huyện Tu Vũ

	19
	Hà Nam
	Công ty TNHH ngành da Kim Mộng (Jin Meng - Giấc mơ vàng), huyện Tu Vũ

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	20
	Hà Nam
	Công ty TNHH ngành da Kim Ngưu, thành phố Thấm Dương

	21
	Hà Nam
	Công ty TNHH thuộc da Nhuệ Đế, thành phố Thấm Dương

	22
	Hà Nam
	Công ty TNHH thực nghiệp công thương Tinh Nguyệt (Xing Yue), thành phố Thấm Dương

	23
	Hà Nam
	Công ty TNHH sản phẩm thuộc da Khang Đạt (Kang Da), thành phố Thấm Dương

	24
	Hà Nam
	Công ty TNHH ngành da Y Giai Mỹ (Yi Jia Mei), huyện Ninh Lăng

	25
	Hà Nam
	Xưởng thuộc da Tiền Tiến, huyện Lộc Ấp

	26
	Hà Nam
	Công ty TNHH ngành da Bác Áo (Bo Ao), Hà Nam

	27
	Giang Tây
	Xưởng thuộc da huyện Vĩnh Tu

	28
	Giang Tây
	Công ty TNHH ngành da Kiến Chấn (Jian Zhen), thành phố Cao An

	29
	Giang Tây
	Công ty TNHH ngành da Bằng Đạt (Peng Da), Lâm Xuyên, thành phố Phủ Châu

	30
	Giang Tây
	Công ty TNHH ngành da Hồng Đạt (Hong Da), Lâm Xuyên, thành phố Phủ Châu

	31
	Hồ Bắc
	Xưởng thuộc da Thành Nam (Cheng Nan), thành phố Ma Thành

	32
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH tạo khuôn Tiên Đạt (Xian Da), Tiên Đào

	33
	Hồ Nam
	Xưởng thuộc da Trường Vượng (Chang Wang), Trường Sa

	34
	Hồ Nam
	Xưởng thuộc da Cơ Thịnh (Qi Sheng), huyện Kỳ Đông

	35
	Hồ Nam
	Xưởng thuộc da Hòa Hài (He Xie), huyện Kỳ Đông

	36
	Hồ Nam
	Công ty TNHH ngành da Lập Đắc (Li De), Hồ Nam

	37
	Hồ Nam
	Xưởng thuộc da Tương Trung

	38
	Quảng Đông
	Công ty TNHH sản phẩm thuộc da Mỹ Đạt, Cao Châu

	39
	Phúc Kiến
	Xưởng thuộc da Mân Giang, huyện Mân Hầu

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	40
	Phúc Kiến
	Công ty TNHH chế tạo da Vĩnh Đằng, Phúc Châu

	41
	Phúc Kiến
	Xưởng gia công chế tạo da Ngô Kim Đôn, thành phố Tấn Giang

	42
	Phúc Kiến
	Xưởng chế tạo da Hứa Minh Ngọc, thành phố Tấn Giang

	43
	Phúc Kiến
	Xưởng chế tạo da Cảnh Lâm (Jing Lin), thành phố Tấn Giang

	44
	Phúc Kiến
	Xưởng giầy da Thương Thành, Hồ Bắc, thành phố Tấn Giang

	45
	Phúc Kiến
	Xưởng chế tạo giầy Xã Khu (She Qu), Nội Đường, thành phố Tấn Giang

	46
	Phúc Kiến
	Công ty TNHH ngành da Vân Hoa, thành phố Nam An

	47
	Phúc Kiến
	Công ty TNHH ngành da Thượng Khánh (Shang Qing), thành phố Long Hải

	48
	Phúc Kiến
	Công ty TNHH ngành da Hồng Đạt, thành phố Long Hải

	49
	Phúc Kiến
	Công ty TNHH ngành da Đức Hòa (De He), Long Hải

	50
	Phúc Kiến
	Công ty TNHH thuộc da Thái Tiến (Tai Jin), Chương Châu

	51
	Tứ Xuyên
	Xưởng da Trung Hoa, Giản Dương, Tứ Xuyên

	52
	Tứ Xuyên
	Xưởng chế tạo da Kim Hâm, thành phố Giản Dương

	53
	Cam Túc
	Xưởng thuộc da thôn Đại Dương, huyện Chương Gia Xuyên

	54
	Cam Túc
	Xưởng thuộc da thôn Hồ Xuyên, huyện Trương Gia Xuyên

	55
	Cam Túc
	Xưởng da huyện Trương Gia Xuyên

	56
	Cam Túc
	Xưởng thuộc da Tam Lực (San Li), huyện Trương Gia xuyên

	57
	Cam Túc
	Xưởng thuộc da Tứ Phương (Si Fang), huyện Trương Gia Xuyên

	58
	Thanh Hải
	Chi nhánh thuộc da, Công ty TNHH thực nghiệp may mặc Quần Tinh (Qun Yi), Thanh Hải


17. Danh sách các doanh nghiệp lạc hậu bị loại bỏ trong ngành in, nhuộm.

	STT
	Tỉnh/Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	1
	Thiên Tân
	Xưởng dệt Phúc Lợi (Fu Li) Ninh Phan, thành phố Thiên Tân

	2
	Sơn Tây
	Xưởng Polyeste Sơn Tây

	3
	Sơn Tây
	Công ty TNHH vải Phượng Hoàng (Feng Huang), Tấn Thành

	4
	Sơn Tây
	Công ty TNHH dệt nhuộm Minh Nguyệt (Minh Yue), Hãn Châu

	5
	Sơn Tây
	Công ty TNHH thời trang Sâm Nga (Sen E), Sơn Tây

	6
	Sơn Tây
	Công ty TNHH in, nhuộm, dệt Nhất Châu (Yi Zhou), Sơn Tây

	7
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH in nhuộm Tam Tinh (San Xing), thành phố Hải Thành

	8
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH in, nhuộm Bác Ức, An Sơn

	9
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH in, nhuộm Hoành Phong, Liêu Ninh

	10
	Liêu Ninh
	Xưởng dệt Cẩm Châu (Jin Zhou)

	11
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH in, nhuộm Hùng Nhạc (Xiong Yue), Tập đoàn Thời Đại (Shi Dai), Liêu Ninh

	12
	Liêu Ninh
	Công ty TNHH dệt Trung Cơ (Zhong Ji), Doanh Khẩu

	13
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH dệt sợi gai, Kim Đỉnh (Jin Ding), Khắc Sơn

	14
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH dệt Trung Thiên (Zhong Tian), Hắc Long Giang

	15
	Hắc Long Giang
	Xưởng dệt Đơn Sắc (Dan Se), Giang Sàng, Mẫu Đan

	16
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH sợi gai Lan Tứ Thiên (Lan Si Tian)

	17
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH ngành công nghiệp thảm Trung Áo (Zhong Ao), Hắc Long Giang

	18
	Hắc Long Giang
	Công ty TNHH dệt sợi gai Gia Nghiệp (Jia Ye), Hắc Long Giang

	19
	Hắc Long Giang
	Xưởng nhuộm thành phố Triệu Đông

	20
	Thượng Hải
	Công ty TNHH dệt đặc chủng Vĩnh Linh (Yong Ling), Thượng Hải

	21
	Thượng Hải
	Xưởng vải chống cháy Thái Lộ, khu mới Phố Đông Thượng Hải

	22
	Thượng Hải
	Công ty TNHH chỉnh lý dệt Diên Phong, Thượng Hải

	23
	Thượng Hải
	Công ty TNHH dệt Minh Hân (Ming Xin), Thượng Hải

	24
	Giang Tô
	Xưởng nhuộm màu Thần Dương, thành phố Nghị Hưng

	25
	Giang Tô
	Công ty TNHH dệt len Kim Tiêu (Jin Biao), thành phố Kim Đàn

	26
	Giang Tô
	Công ty TNHH dệt, nhuộm Á Thái (Ya Tai), Thường Châu

	27
	Giang Tô
	Công ty TNHH dệt, in, nhuộm Thanh Vinh (Sheng Rong), thành phố Hải Môn

	28
	Giang Tô
	Công ty TNHH Đặc Khoát, Tân Kiến

	29
	Giang Tô
	Công ty TNHH nhuộm sợi Điệp Vũ (Dia Wu), thành phố Đông Đài

	30
	Giang Tô
	Công ty TNHH nhuộm sợi Hoa Phu (Hua Fu), Giang Tô

	31
	Chiết Giang
	Công ty TNHH tơ tằm Hoa Giai Lợi (Hua Jia Li), Chiết Giang

	32
	Chiết Giang
	Công ty TNHH in, nhuộm, tơ tằm Khải Đạt (Kai Da), Hàng Châu

	33
	Chiết Giang
	Công ty TNHH in, nhuộm Cao Sĩ Đạt (Gao Shi Da), Hàng Châu

	34
	Chiết Giang
	Công ty TNHH nhuộm Kim Đạt (Jin Da), Hàng Châu

	35
	Chiết Giang
	Công ty TNHH in, nhuộm Phúc Nhĩ (Fu Er), huyện Đức Thanh

	36
	Chiết Giang
	Công ty TNHH tinh chỉnh thuốc nhuộm tơ tằm Long Kỳ (Long Qi), huyện Đức Thanh

	37
	Chiết Giang
	Công ty TNHH thời trang dệt Bối Duy Nhĩ (Bei Wei Er), Chiết Giang

	38
	Chiết Giang
	Công ty TNHH tơ tằm Kim Bằng, Hồ Châu

	39
	Chiết Giang
	Công ty TNHH dệt, in, nhuộm, cát nhuộm Giai Phát (Jia Fa), Hồ Châu

	40
	Chiết Giang
	Công ty TNHH dệt, in, nhuộm Công Nông (Gong Nong), Thiệu Hưng

	41
	Chiết Giang
	Công ty TNHH dệt, in, nhuộm Thánh Vinh (Sheng Rong), Thiệu Hưng

	42
	Chiết Giang
	Công ty TNHH hóa công in, nhộm Hưng Phát (Xing Fa), Thiệu Hưng

	43
	Chiết Giang
	Công ty TNHH in ấn Hồng Phúc (Hong Fu), Thiệu Hưng

	44
	Sơn Đông
	Công ty TNHH in, nhuộm Hoàn Cầu (Huan Qiu), Tảo Trang

	45
	Sơn Đông
	Công ty TNHH dệt Thiên Long (Tian Long), Tảo Trang, Sơn Đông

	46
	Sơn Đông
	Công ty TNHH Tập đoàn dệt Lan Phượng (Lan Feng), Sơn Đông

	47
	Sơn Đông
	Công ty TNHH dệt Đoan Phúc Sinh (Duan Fu Sheng), thành phố Chư Thành

	48
	Sơn Đông
	Công ty TNHH Tập đoàn may Tang Sa (Sang Sha), Sơn Đông

	49
	Sơn Đông
	Công ty TNHH in, nhuộm Vinh Nguyên (Rong Yuan), thành phố Xương Ấp

	50
	Sơn Đông
	Công ty TNHH in, nhuộm Như Ý (Ru Yi), Tế Ninh

	51
	Sơn Đông
	Công ty TNHH vật liệu y tế Thủy Phách (Shui Po), huyện Lương Sơn

	52
	Sơn Đông
	Công ty TNHH dệt, in, nhuộm Hạnh Tinh (Xing Xing), huyện Tân

	53
	Sơn Đông
	Công ty TNHH dệt, nhuộm Thịnh Minh, huyện Hạ Tân

	54
	Sơn Đông
	Công ty TNHH in, nhuộm Quan Tinh (Guan Xing), huyện Quan

	55
	Sơn Đông
	Công ty TNHH dệt Tường Nguyên (Xiang Yuan), Truy Bác

	56
	Sơn Đông
	Xưởng dệt Kim Thành (Jin Cheng), thành phố Yên Đài

	57
	Sơn Đông
	Công ty TNHH dệt, nhuộm Văn Thịnh (Wen Sheng), thành phố Văn Đăng

	58
	Sơn Đông
	Công ty TNHH dệt Thái Ninh (Tai Ning), Sơn Đông

	59
	Sơn Đông
	Công ty TNHH dệt Áo Mỹ (Ao Mei), Lâm Nghi

	60
	Sơn Đông
	Công ty TNHH dệt Hoa Nguyên (Hua Yuan), huyện Tân

	61
	Hà Nam
	 Công ty TNHH dệt bông Khai Thế (Kai Shi), huyện Hoạt

	62
	Hà Nam
	Công ty TNHH in, nhuộm Cảnh Hoằng (Jing Hong), thôn Tân

	63
	Hà Nam
	Xưởng dệt nội y Thương Khâu (Shang Qiu)

	64
	Hà Nam
	Công ty TNHH dệt Tam Áp (San Zha), huyện Thẩm Khâu, tỉnh Hà Nam

	65
	An Huy
	Công ty TNHH dệt Hồng Vũ (Hong Xi), Vô Vi

	66
	An Huy
	Xưởng ruy băng huyện Lư Giang

	67
	An Huy
	Xưởng nhuộm sợi huyện Lư Giang

	68
	Giang Tây
	Công ty TNHH dệt Hân Nghiệp (Xin Ye), thành phố Nam Xương

	69
	Giang Tây
	Công ty TNHH nhuộm sợi Cống Phàm (Gan Fan), thành phố Cát An

	70
	Giang Tây
	Công ty TNHH in, nhuộm Thiên Tuấn (Tian Jun), Giang Tây

	71
	Giang Tây
	Công ty TNHH tẩy, nhuộm Hằng Tín (Heng Xin), thành phố Đoan Xương

	72
	Giang Tây
	Công ty TNHH dệt, nhuộm Tường Vũ (Xiang Wu), Công Thanh

	73
	Giang Tây
	Xưởng khăn bông thành phố Bình Hương

	74
	Giang Tây
	Xưởng dệt thành phố Bình Hương

	75
	Giang Tây
	Xưởng in, nhuộm thành phốBình Hương

	76
	Giang Tây
	Xưởng dệt Trương Gia Phường, huyện Lô Khê

	77
	Giang Tây
	Công ty TNHH dệt Gia Hâm, Giang Tây

	78
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH dệt, nhuộm Quân Nghiệp (Jun Ye), thành phố Nghi Đô

	79
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH dệt Kim Phúc Tường (Jin Fu Xiang), Hồ Bắc

	80
	Hồ Bắc
	Xưởng nhuộm sợi Hoa Vượng (Hua Wang), huyện Đoàn Phong

	81
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH dệt Cẩm Thiên (Jin Tian), thành phố Ma Thành

	82
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH nhuộm sợi Quảng Tế

	83
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH nhuộm Thịnh Vũ (Sheng Yu), Gia Ngư

	84
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH dệt, in, nhuộm Kỳ Lạc (Qi Le), thành phố Xích Bích

	85
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH thực nghiệp Hâm Phương Viên (Xin Fang Yuan), Tương Phàn

	86
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH cổ phần Mại Á (Mai Ya), Hồ BẮc

	87
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH in, nhuộm Tân Tứ Ngũ (Xin Si Wu), Tương Phàn

	88
	Hồ Bắc
	Xưởng dệt, in, nhuộm Trung Viễn (Zhong Yuan), thành phố Kinh Châu

	89
	Hồ Bắc
	Công ty thời trang dệt Thiên Hữu Đạt (Tian You Da), thành phố Kinh Châu

	90
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH in, nhuộm Thái Hồng (Cai Hong), thành phố Kinh Châu

	91
	Hồ Nam
	Công ty TNHH ngành bông Đông Tín (Dong Xin), Tương Đàm

	92
	Quảng Đông
	Công ty TNHH thời trang Phúc Đạt (Fu Da), Quảng Châu

	93
	Quảng Đông
	Công ty TNHH nhuộm Ức Thái (Yi Tai), thành phố Tăng Thành

	94
	Quảng Đông
	Xưởng nhuộm Tây Châu, Tân Đường, thành phố Tăng Thành

	95
	Quảng Đông
	Công ty TNHH nhung Đông Đài (Dong Tai), thành phố Tăng Thành

	96
	Quảng Đông
	Công ty TNHH nhuộm Dĩnh Hải (Ying Hai), thành phố Tăng Thành

	97
	Quảng Đông
	Xưởng in số 1, khu Hoa Đô, Quảng Châu

	98
	Quảng Đông
	Công ty TNHH in, nhuộm Hoa Phong (Hua Feng), Hoa Đô, thành phố Quảng Châu

	99
	Quảng Đông
	Công ty TNHH ngành bông Cảng Liên (Gang Lian), thành phố Phan Ngu, Quảng Châu

	100
	Quảng Đông
	Xưởng in thời trang Hồng Quốc Tin (Hong Quo Xin), khu Phan Ngu, thành phố Quảng Châu

	101
	Quảng Đông
	Xưởng nhuộm Trương Bồi Trung (Zhang Pei Zhong), Cốc Nhiêu

	102
	Quảng Đông
	Xưởng nhuộm Trương Thịnh Trung (Zhang Sheng Zhong), Cốc Nhiêu

	103
	Quảng Đông
	Xưởng nhuộm Lý Thiếc Phật, Cốc Nhiêu

	104
	Quảng Đông
	Xưởng nhuộm Trương Khánh Châu (Zhang Qing Zhou), Cốc Nhiêu

	105
	Quảng Đông
	Xưởng nhuộm Trương Mộc Hùng (Zhang Mu Xiong), Cốc

Nhiêu

	106
	Quảng Đông
	Xưởng nhuộm Trịnh Sở Chiêu (Zheng Chu Zhao), Cốc Nhiêu

	107
	Quảng Đông
	Xưởng nhuộm Tiêu Khải Kiệt (Xiao Qi Jie), Cốc Nhiêu

	108
	Quảng Đông
	Xưởng in, nhuộm thuộc Công ty TNHH thực nghiệp nội y Hoành Thăng (Hong Sheng), Sán Đầu

	109
	Quảng Đông
	Xưởng nhuộm Trần Sở Bình (Chen Chu Ping), khu Hồ Nam

	110
	Quảng Đông
	Xưởng nhuộm Thái Kiên Hòa (Tai Jian He)

	111
	Quảng Đông
	Xưởng nhuộm Thái Bỉnh Tiêu (Cai Bing Biao), khu Hồ Nam

	112
	Quảng Đông
	Xưởng nhuộm Chu Chấn Ba (Zhou Zhen Bo), khu Hồ Nam

	113
	Quảng Đông
	Xưởng nhuộm Cát Ngân Hà (Ge Yin He), khu Hồ Nam

	114
	Quảng Đông
	Công ty TNHH dệt Hồng Thái Nghiệp (Hong Tai Ye), Sán Đầu

	115
	Quảng Đông
	Xưởng nhuộm Liễu Kiên Sùng (Liu Jian Chong), Đào Khê, khu Hồ Nam

	116
	Quảng Đông
	Xưởng nhuộm Tiết Lâm Hùng (Xue Lin Xiong), Câu Đầu , khu Hồ Nam

	117
	Quảng Đông
	Xưởng nhuộm Chu Hồng Thăng (Zhou Hong Sheng), Sa Khê , khu Hồ Nam

	118
	Quảng Đông
	Công ty TNHH nhuộm Long Phong (Long Feng), Trung Sơn

	119
	Quảng Đông
	Công ty TNHH dệt Gia Đat (Jia Da), thành phố La Định

	120
	Phúc Kiến
	Xưởng in Vĩ Kiệt (Wei Jie), thành phố Thạch Sư

	121
	Phúc Kiến
	Xưởng in Vương Bảng (Wang Pang), thành phố Thạch Sư

	122
	Phúc Kiến
	Xưởng in Giai Mỹ (Jia Mei), thành phố Thạch Sư

	123
	Phúc Kiến
	Xưởng in Tư Lý Hồng (Si Li Hong)

	124
	Phúc Kiến
	Xưởng in Hồng Phát (Hong Fa)

	125
	Phúc Kiến
	Xưởng in Tông Lăng (Zong Leng)

	126
	Phúc Kiến
	Xưởng in Đặng Tiểu Lâm (Deng Xiao Lin)

	127
	Phúc Kiến
	Xưởng in Hồng Minh (Hong Ming)

	128
	Phúc Kiến
	Xưởng in Hồng Bác (Hong Bo)

	129
	Phúc Kiến
	Xưởng in đổi mới Vĩnh Ninh (Yong Ning) thành phố Thạch Sư

	130
	Phúc Kiến
	Xưởng in Lâm Quốc Kiều (Lin Quo Qiao), thành phố Thạch Sư

	131
	Phúc Kiến
	Xưởng in Khâu Chấn Dụ (Qiu Zhen Yu), thành phố Thạch Sư

	132
	Phúc Kiến
	Xưởng in Hầu Thùy Chí (Hou Chui Zhi), thành phố Thạch Sư

	133
	Phúc Kiến
	Xưởng in Lô Vũ Điện (Lu Wu Dian), thành phố Thạch Sư

	134
	Phúc Kiến
	Xưởng in Liên Hưng (Lian Xing), thành phố Thạch Sư

	135
	Phúc Kiến
	Xưởng in Đại Tinh Vân (Da Xing Yun), thành phố Thạch Sư

	136
	Phúc Kiến
	Xưởng in Tập Thái (Ji Cai), thành phố Thạch Sư

	137
	Phúc Kiến
	Xưởng in Niên Ích (Nian Yi), thành phố Thạch Sư

	138
	Phúc Kiến
	Xưởng in Kiện Hưng (Jian Xing), thành phố Thạch Sư

	139
	Phúc Kiến
	Công ty TNHH in, nhuộm Phúc Thái (Fu Tai), thành phố Phổ Giang

	140
	Trùng Khánh
	Công ty TNHH sản phẩm cao su Tụ Ích (Ju Yi), thành phố Trùng Khánh

	141
	Thiểm Tây
	Công ty TNHH công thương nhuộm Cao Tân (Gao Xin), Thiểm Tây

	142
	Thiểm Tây
	Công ty TNHH in, nhuộm Tân Tam Linh ( Xin San Ling), Tế Hoa, Hàm Dương

	143
	Cam Túc
	Công ty TNHH hóa công Doanh Khoa (Ying Ke), Cam Túc

	144
	Tân Cương
	Công ty TNHH cổ phần dệt Thiên Sơn (Xin Jiang), Tân Cương


18. Danh sác các doanh nghiệp lạc hậu bị loại bỏ trong ngành sản xuất sợi hóa học.

	STT
	Tỉnh/ Thành phố
	Tên Doanh nghiệp

	1
	Sơn Tây
	Xưởng Polyester Sơn Tây

	2
	Cát Lâm
	Công ty TNHH cổ phần sợi hóa học Cát Lâm

	3
	Cát Lâm
	Công ty TNHH dệt Phú Địch (Fu Di), Liêu Nguyên

	4
	Chiết Giang
	Công ty TNHH dệt sợi Hàng Dân (Hang Min), Hàng Châu

	5
	Chiết Giang
	Công ty TNHH vải thun Hoa Hải (Hua Hai), Chư Kỵ

	6
	Chiết Giang
	Tổng xưởng polyester số 1, huyện Thiệu Hưng

	7
	Chiết Giang
	Công ty TNHH sợi hóa học Thiên Lực (Tian Li), huyện Thặng Tứ

	8
	Sơn Đông
	Công ty TNHH sợi hóa  học Hải Yến (Hai Yan), Sơn Đông

	9
	Hà Nam
	Công ty TNHH hóa công Thuận Đạt (Shun Da), huyện Tam Khảo

	10
	Giang Tây
	Công ty TNHH sợi hóa học Kim Nguyên (Jin Yuan), Cửu Giang

	11
	Hồ Bắc
	Công ty TNHH khai phát sợi hóa học Hồ Bắc

	12
	Ninh Hạ
	Công ty TNHH sợi hóa học Lỗ Ngân (Lu Yin), Ninh Hạ

	13
	Tân Cương
	Công ty TNHH Polyester Truân Hà (Tun He), Lam Sơn, Tân Cương
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